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DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 
bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cần thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến ấi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ấi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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I Định nghĩa - Thế nào là động chuyến, 
chuyền động - Kinh Bó Lúa —- Tương IV, 
K đà) 


Bó Lúa _ Tương IV, 325 
E.. 


3) - Ví như, này các 1ỷ-kheo, một bó lúa quằng tại 
ngã tư đường, rồi sáu người đến, tay câm cái đập và 
họ đập bó lúa ấy với sáu cái đập (vyakggi). Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, bỏ lúa ấy được khéo đập với sảu 
cái đập ấy. Rồi. một người thứ bảy đến, tay cầm cải 
đập, và người ấy đập bó lúa ấy với cái đâp thứ bảy. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, bó lúa ấy lại càng được 
khéo đập với cái đập thứ bảy. 

4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phụ 
bị đập trong con mắt bởi những sắc khả ái và không 
khả ái. 


.. Đ‡ đạp trong lưốỡi bởi những vị khả ái và không 
khả ải... 


.. Đ‡ đáp trong ý bởi những pháp khả ái và không 
khả ải. 


BẤT ĐỘNG 


Này các Tỷ-kheo, nếu kẻ vô văn phàm phu ấy lại nghĩ 

như vậy, này các Tỷ- 
kheo, kẻ nẹu sỉ ấy lại càng bị khéo đập hơn nữa. Ví 
như, này các Tỷ-kheo, bó lúa ấy lại được đập với cái 
đáp thứ bảy nữa. 


5) Này các Tý-kheo, thuở xưa, cuộc chiến xảy ra 
giữa chư Thiên và các A-tu-la rât là khôc liệt. 


Này các Ty-kheo, VepacitfI, vua A-tu-la gọi các A- 
tu-la: "Này Thân hữu, trong cuộc chiến đang khởi lên 
giữa chư Thiên vả loài A-tu-la rất là khốc liệt, nêu 
các A-tu-la thăng và chư Thiên bại, hãy trói Thiên 
chủ Sakka hai tay, hai chân và thứ năm là cô, và dắt 
vua ấy đến trước mặt ta, trong thành của các A-tu- 
la". Còn Thiên chủ Sakka gọi chư Thiên ở cõi trời 
Ba mươi ba: "Này Thân hữu, trong trận chiến giữa 
chư Thiên và các loài A-tu-la, trận chiến rất là khốc 
liệt, nếu chư Thiên thăng và các loài A-tu-la bại, hãy 
trói vua A-tu-la VepacIttI, hai tay, hai chân và thứ 
năm là cố, và dắt vua ấy đến trước mặt ta, trong giảng 
đường Sudhamma (Thiện Pháp)". 


6) Nhưng trận chiến ấy, chư Thiên thắng và các loải 
A-tu-la bại. Rồi, này các Tỷ-kheo, chư Thiên ở cõi 
trời Ba mươi ba trói vua A-tu-la VepacittI, trói hai 
tay, hai chân và thứ năm là cô, rồi dẫn đến trước mặt 
Thiên chủ Sakka trong giảng đường Sudhamma. 
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7) Tại đây, này các Tỷ-kheo, vua A-tu-la Vepacitti 
bị trói hai tay, hai chân và thứ năm là cô. Này các 
Tỷ-kheo, 

sau: "Chư Thiên theo Chánh pháp, còn A-tu-la theo 
phi pháp. Nay ta đi đến thành của chư Thiên", thời 
khi ây vua A-tu-la tự thấy mình được cởi trội hai 
chân, hai tay và thứ năm là cô, và được hưởng thọ, 
được thưởng thức đầy đủ năm dục công đức cõi trời. 


Và này các Tỷ-kheo, khi vua A-tu-la suy nghĩ như 
sau: “Các A-tu-la theo Chánh pháp, chư Thiên theo 
phi pháp. Ở đây, ta sẽ đi đến thành của các A-tu-la", 
thời khi ấy vua A-tu-la tự thấy mình bị trói hai tay, 
hai chân và thứ năm là cô, và bị tước bỏ năm dục 
công đức cõi trời. 


8) Như vậy, này các Tỷ-kheo, thật tế nhị là sự trói 
buộc của Vepacitti, và còn tế nhị hơn là sự trói 
buộc của Màra. AI có tư tưởng (Mannamàna), 
người ấy bị Màra trói buộc. Ai không có tư tưởng, 
người ấy được giải thoát khỏi Ác ma. 


-_ "Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một tư tưởng. 

-_ "Cái này là tôi”, này các Tỷ-kheo, là một tư 
tưởng. 

- _ "Tối sẽ là”, này các Tỷ-kheo, là một tư tưởng. 

- _ "Tôi sẽ không là”, là một tư tưởng. 
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"Tôi sẽ có sắc", là một tư tưởng. 

- "Tôi sẽ không có sắc", là một tư tưởng. 

- _ "Tôi sẽ có tưởng", là một tư tưởng. 

- "Tôi sẽ không có tưởng”, là một tư tưởng. 

-_ "Tôi sẽ không có tưởng và không không có 
frởng”, là một tư tưởng. 


Có tư tưởng, này các Tỷ-kheo, là tham. Có tư tưởng 
là mụt nhọt. Có tư tưởng là mũi tên. Do vậy, này các 
Tý-kheo, các Ông cân phải học tập: "Tôi sẽ sống với 
tâm không có tư tưởng". 


9) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cân phải hiểu: 


-_ "Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một động chuyển 
(injitam). 

-_ "Cái này là tôi", là một động chuyên. 

-_ "Tôi sẽ là", là một động chuyên. 

-_ "Tôi sẽ không là", là một động chuyển. 

-_ "Tôi sẽ có sắc", là một động chuyền. 

- "Lôi sẽ có tưởng”, là một động chuyền. 

- _ "Tôi sẽ không có tưởng", là một động chuyên. 

- "Lôi sẽ không có tưởng và không không có 
tưởng", là một động chuyền. 
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Động chuyển, này các Tý-kheo, là tham. Động 
chuyền là mụt nhọt. Động chuyển là mũi tên. Do vậy, 
này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập: "Tôi sẽ 
sông với tâm không có động chuyền". 


10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải 
hiểu: 


- "Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một chấn động 


(phanditam). 

-_ "Cái này là tôi", là một chân động. 

-_ "Tôi sẽ là", là một chấn động. 

- _ "Lôi sẽ không là", là một chân động. 

-_ "Tôi sẽ có sắc", là một chân động. 

- - "Lôi sẽ không có sắc", là một chân động. 

- "Lôi sẽ có tưởng”, là một chân động. 

- _ "ôi sẽ không có tưởng”, là một chân động. 

- "ôi sẽ không có tưởng và không không có 
tưởng", là một chắn động. 


Chắn động. nảy các Tỷ-kheo, là tham. Chân động là 
mụt nhọt. Chấn động là mũi tên. Do vậy, này các Tý- 
kheo, các Ông cần phải học tập: "Tôi sẽ sống với tâm 
không chấn động". 


11) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải 
hiểu: 
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-_ "Lôi là", này các Tyý-kheo, là một hý luận 


(papancitam). 

- "Cái này là tôi", là một hý luận. 

- "Tôi sẽ là", là một hý luận. 

- _ "Lôi sẽ không là", là một hý luận. 

-_ "Tôi sẽ có sắc", là một hý luận. 

- _ "Lôi sẽ không có sắc", là một hý luận. 

- "Lôi sẽ có tưởng”, là một hý luận. 

- "Lôi sẽ không có tưởng”, là một hý luận. 

- "ôi sẽ không có tưởng và không không có 
tưởng”, là một hý luận. 


Hý luận, này các Tỷ-kheo, là tham. Hý luận là mụt 
nhot. Hỹ luận là mũi tên. Do vậy, này các Tỷ-kheo, 
các Ông cần phải học tập: "Tôi sẽ sống với tâm 
không có hý luận". 


12) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải 
hiểu: 


-_ "Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một ngã mạn. 
- "Cái này là tôi”, là một ngã mạn. 

- "Lôi sẽ là", là một ngã mạn. 

- "Lôi sẽ không là", là một ngã mạn. 

-_ "Tôi sẽ có sắc", là một ngã mạn. 

- _ "Lôi sẽ không có sắc", là một ngã mạn. 


BÁT ĐỘNG 12 


- "Lôi sẽ có tưởng", là một ngã mạn. 

- _ "ôi sẽ không có tưởng”, là một ngã mạn. 

- "ôi sẽ không có tưởng và không không có 
tưởng”, là một ngã mạn. 


Ngã mạn, này các Tỷ-kheo, là tham. Ngã mạn là mut 
nhot. Ngã mạn là mũi tên. Do vậy, này các Ty-kheo, 
các Ông cần _ học tập: "Tôi sẽ sông với tâm trừ 
bỏ ngã mạn". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông 
cần phải học tập. 
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2 5 pháp làm cho đáng bị nghỉ ngờ - Kinh 
ĐÁNG NGHI NGỜ - Tăng II, 515 


ĐÁNG NGHI NGỜ - 7ðăng II, 515 


1.- Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, ... 
bị mất tin tưởng và bị nghĩ ngờ là “ác Tỷ-kheo”, dâu 
cho vị ấy đã đạt được bất động. 


2. Thế nào là năm? 
Ở đây, này các Tý-kheo, 
-_ Tỷ-kheo đi đến chỗ dâm nữ, 
-_ Đi đên nhà đàn bà góa, 
- _ ĐI đên nhà có con gái già, 
- Hay đi đên nhà các hoạn quan, 


-_ Hay đi đến chỗ các Tỷ-kheo-ni. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo bị mât tin tưởng và bị nghi ngờ là ác Tỷ-kheo, 
dâu cho vị ây đã đạt được bât động. 
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3 Bắt động ta giải thoát, hữu kiết sử đoạn 
diệt - Kinh HỮU HỌC 1 - Tăng I, 419 


HỮU HỌC 1 - Tăng I, 419 


1. Rồi một Tý-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 
- Hữu học, hữu học, bạch Thể Tôn, được nói đến như 
vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là hữu học ? 
- Học tập. nên được gọi là hữu học. Và học tập cái 
øì? Học tập tăng . học tập tăng thượng 
tâm, học tập tăng thượng tuệ. Vị ấy, này Tỷ-kheo, do 
vậy được gọi là vị Hữu học. 

Bác hữu học, học tập, 

Đi theo con đường thẳng, 

Ở trong sự diệt tận, 

Trí thứ nhất khởi lên. 

Tiếp theo không gián đoạn, 

Chánh trí mới sanh khởi. 

Rồi chánh trí giải thoát, 

Trí như vậy khởi lên. 

Bất động ta giải thoát, 

Hữu kiết sử đoạn tận. 
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HỮU HỌC 2 - 7ăng I, 420 


[. - Này các Tỷ-kheo, bản tụng đọc này gồm hơn 150 
học giới cân phải đọc nửa tháng một lân, ở đây các 
người. thiện nam tử muôn được lợi ích, học tập bản 
tụng ây. Này các Tỷ-kheo, tát cá được thâu nhiêp 
hợp lại làm thành ba học giới này. 
Thế nào là ba? 

-_ Tăng thượng giới học, 

-_ Tăng thượng tâm học, 

- Tăng thượng tuệ học. 
Chính ba học giới này, này các Tỷ-kheo, thâu nhiếp 
tát cả. 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 

- Tỷ-kheo đối với các giới luật, hành trì toàn 

phán, 

-_ Đối với định, hành trì một phần, 

-_ Đối với tuệ, hành trì một phần. 
Vị â ây có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, 
vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, nảy 


các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bồ chúng làm cho vị 
ây không có khả năng. 
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3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


- Tỷ-kheo đối với các giới luật, hành trì toàn 
phần, 

-_ Đối với định, hành trì một phần, 

-_ Đối với tuệ, hành trì một phần. 
Vị ấy có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, 
vị ây được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bô chúng làm cho vị 
ây không có khả năng. Phàm có những học pháp nào 
là căn bản Phạm hạnh, tương xứng Phạm hạnh, ở 
đây, vị ây kiên trì giới ây, kiên trú giới ây, châp nhận 
và học tập trong các học pháp. 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, 


- Tỷ-kheo đối với các giới luật, hành trì toàn 
phân, 
-_ Đổi với định, hành trì toàn phần, 


¬_ Đôi với tuệ, hành trì một phán. 
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VỊ ây có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, 
vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bồ chúng làm cho vị 
ây không có khả năng. Phàm có những học pháp nào 
là căn bản Phạm hạnh, tương xứng Phạm hạnh, ở 
đây, vị ấy kiên trì giới ấy, kiên trú giới ây, chấp nhận 
và học tập trong các học pháp. 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


- Tỷ-kheo đối với các giới luật, hành trì toàn 
phán, 

-_ Đổi với định, hành trì toàn phần, 

-_ Đổi với tuệ, hành trì toàn phần. 
Vị ấy có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, 
vị ây được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bô chúng làm cho vị 
ây không có khả năng. Phàm có những học pháp nào 
là căn bản Phạm hạnh, tương xứng Phạm hạnh, ở 
đây, vị ây kiên trì giới ây, kiên trú giới ây, châp nhận 
và học tập trong các học pháp. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, người hành trì có một 
phân, thành tựu được một phần; người hành trì 
toàn phân, thành tựu được toàn phân. Ta tuyên bố 
rằng, này các Tỷ-kheo, các học giới không phải là 
rồng không. 
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4 Bất động ta giải thoát, đoạn diệt hữu 
kiết sử - Kinh NGHÈO KHỎÔ - Tăng II, 
117 


NGHÈO KHÔ -7ăng II, 117 


1.~Sự nghèo khổ, này các Tỷ-kheo, có phải là một sự 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
- Khi một người nghèo khô không có sở hữu, sống 
túng thiêu, phải mặc nợ. Mác ñơ ây, này các Tỷ- 


kheo, có phải là một sự đau khổ cho người có tham 
dục ở đời? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Khi một người nghèo khô không có sở hữu, sống 
túng thiêu phải, sau khi mặc nợ, phải châp nhận tiên 
lời. 77én lởi, này các Ty-kheo, có phải là một sự đau 
khô cho người có tham dục ở đời? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 

- Khi một người nghèo khổ, không có sở hữu, sống 
túng thiêu, phải châp nhận tiên lời, và khi thời hạn 
đên, không trả được tiên lời, người ta hôi thúc, đôc 
thúc người ây. S hồi thúc, đóc thúc, này các TỶ- 
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kheo, có phải là một sự đau khô cho người có tham 
dục ở đời? 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


- Khi một người nghèo khổ, này các Tỷ-kheo, không 
có sở hữu, sống túng thiếu, bị hối thúc, không trả 
được, người ta theo sát gót truy tìm người ây. B7 /heo 
sát gới, bị truy tìm, này các Tỷ-kheo, có phải là một 
sự đau khổ cho người có tham dục ở đời? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Khi một người nghèo khô, này các Tỷ-kheo, không 
có sở hữu, sống túng thiếu, bị theo sát gót, bị truy 
tìm, không trả nợ được, người ta bắt trói người ấy. 
Sự bắt trói, này các Tỷ-kheo, có phải là một sự đau 
khô cho người có tham dục ở đời? 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
- Này các Tỷ-kheo, như vậy: 


e Nghèo khổ 


e Mắc nợ cũng là một sự đau khổ cho người có 
tham dục ở đời; 

e_ Tiên lời cũng là sự đau khổ cho người có tham 
dục ở đời; 

e_ Bị hồi thúc, đốc thúc cũng là một sự đau khổ 
cho người có tham dục ở đời; 


BẤT ĐỘNG 


21 


® Bị theo sát gót, bị truy tìm cũng là một sự đau 
khô cho người có tham dục ở đời; 


e_ Bị bắt trói cũng là một sự đau khổ cho người 
có tham dục ở đời. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo: 


AI không có 


trong các thiện pháp, không 
trong các thiện pháp, không có 
trong các thiện pháp, không có 
trong các thiện pháp, không có trí tuệ trong các 
thiện pháp; người này, này các Tỷ-kheo, được gọi 
là 


-_ Nay chính người ây, này các Tỷ-kheo, nghèo khô, 
không có sở hữu, sống túng thiếu, không có lòng 
tin trong thiện pháp, không có lòng hồ thẹn trong 
các thiện pháp, không có lòng sợ hãi trong các 
thiện pháp, không có tinh tân trong các thiện pháp, 
không có trí tuệ trong các thiện pháp, làm ác hạnh 
về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý nghĩ. 


- Người ấy do nhân che giấu thân ác hạnh, khởi lên 
ác dục, muốn rằng: nn rằng không ai biết ta 
làm", suy nghĩ rắng: "Mong răng không ai biết ta 
làm”, nói răng: 'Mong ráng không ai biết ta làm", 
cô găng với tác động về thân, nghĩ rằng: "Mong 
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răng không ai biết ta làm". Người ấy, do nhân che 
giấu ác hạnh về lời... ác hạnh về ý, khởi lên ác 
dục, muốn răng: THẾ rằng không ai biết ta 
làm", suy nghĩ răng: Mong răng không ai biết ta 
làm”, nói răng: 'Mong răng không ai biết ta làm", 

cô găng với tác động về thân, nghĩ rằng: "Mong 
rằng không ai biết ta làm". 


„tr 


Và các đồng Phạm hạnh thuán thành nói VỀ người 
ảy như sau: "Tôn giả này có làm như vậy, có sở 
hành như mm 


Rồi người ây ẩi đến rừng hay đi đến gốc cây, hay 
đi đến ngôi nhà trồng, các ác bất thiện tâm, câu 
hữu với hồi lỗi hiện hành. 


Nay chính người ấy, này các Tỷ-kheo, nghèo khô, 
không có sở hữu, sông túng thiêu, 


các Tỷ-kheo, Ta không thấy một trói buộc nào 
khác lại khắc nghiệt như vậy, lại ác liệt như vậy, 
lại làm chướng ngại như vậy cho sự chứng đắc vô 
thượng an ôn khỏi các khô ách, này các Tý-kheo, 
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giống như sự trói buộc ĐỊa ngục hay sự trói buộc 
các loài bàng sanh. 

Nghèo khổ và mắc nợ, 

Được gọi khổ ở đời 

Kẻ bản cùng mắc HỢ, 

Thọ dụng, bị tổn hạt, 

Rồi bị người truy lùng, 

Cho đến bị trói buộc. 

Trói buộc vậy là khổ, 

Cho người cấu được dục. 


Như vậy trong Luật Thánh, 
Ai sống không lòng tin, 
Không xấu hồ, sợ hãi, 
Quyết định chọn ác nghiệp. 
Sau khi làm ác hạnh, 

Về thân, lời và ý. 

Lại mong muốn được rằng: 
"Chớ ai biết ta làm ". 
Người ấy khéo che giấu, 
Với thân, lởi và ý, 

Làm tăng trưởng ác nghiệp, 
Tại đáy, đó, làm nữa. 
Người ác tuệ, ác nghiệp, 
Biết việc ác mình làm, 

Như kẻ nghèo mắc nợ, 

Thọ dụng, bị tổn hại. 
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Những tư tưởng khổ đau 
Sanh ra từ hồi hận 

Vẫn truy tìm người ấy, 

Ở làng hoặc ở rừng. 
Người ác nghiệp, ác tuệ, 
Biết việc ác mình làm, 
Hoặc rơi vào bảng sanh, 
Hoặc bị trói Địa ngục. 
Trói buộc này là khổ. 

- Ai tâm tịnh bố thí, 

Với vật dụng đúng pháp, 
Gieo cẩu may hai đường, 
Tín tại gia tìm cầu, 

Hiện tại được hạnh phúc, 
Đời sau được an lạc. 
Như vậy tại gia thí, 


Tăng trưởng các công đực. 


Như vậy trong Luật Thánh 
Tìn tâm được an trú. 

Có xấu hồ, Sợ hãi, 

Có trí, bảo hộ giới, 

Bậc ấy, trong Luật Thánh, 
Được gọi: "Sống an lạc ”. 
Được lạc không vật chất, 
An trú trên tánh xả. 

Từ bỏ năm triên cái, 
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Thường siêng năng, tỉnh cần, 
Chứng Thiên định, nhứt tâm, 
Thận trọng, gi chánh niệm. 
Biết như thật là vậy, 

Đoạn diệt mọi kiẾt sử, 

Hoàn toàn không chấp thủ, 
Chơn chánh, tâm giải thoái, 
Với chánh giải thoát ấy, 
Nếu trí như vậy khởi: 

"Bất động ta giải thoát, 
Đoạn diệt hữu kiết sử". 

Trí này, trí tối thượng, 

Lạc này, lạc võ thượng, 
Không sâu, không trần cấu, 
Được an ổn, ( giải thoát), 
Trạng thái không nợ này, 
Được xem là tối thượng. 
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5 Còn có øì sau khi đoạn diệt Iy tham 6 xúc 
xứ - Kinh KOTTHITA — Tăng II, 123 


KOTTHITA — 7äng HL, 123 


I. Rồi Tôn giả Mahàkotthita đi đến Tôn giả 
Sàriputta, sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta 
những lời chào đón thăm hỏi ... ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Mahàkotthita thưa với Tôn giả Sàriputta: 
- Thưa Hiển giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, còn có một cái gì khác nữa ? 


- lmưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, không côn có một cái gì khác 
nữa ? 

- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 

- limưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, còn có và không còn có một cái 


gì khác nữa ? 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 
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- Thưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, không còn có và không không 
còn có một cái gì khác nữa 2 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 


2.- Thưa Hiền giả, khi được hỏi: "Thưa Hiển giả, sau 
sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, 
còn có một cái gì khác nữa", Hiền giả nói: "Chớ có 
nói vậy, thưa Hiển giả". Khi được hỏi: "Thưa Hiền 
giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có 
dư tàn, không còn có một cái gì khác nữa", Hiền giả 
nói: "Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả", Khi được hỏi: 
"Thưa Hiền giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, có và không có một cái gì khác 
nữa", Hiền giả nói: "Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả". 
Sau khi được hỏi: "Thưa Hiền giả, sau sự đoạn diệt, 
ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, không có và 
không không có một cái gì khác nữa", Hiền giả nói: 
"Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả". Thưa Hiền giả, như 
thế nào cần phải hiểu ý nghĩa lời nói này? 


3.- 

-_ "Thựa Hiển giả, Thưa Hiện giả, sau sự đoạn 
diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, còn 
có một cái gì khác nữa!", nót vậy là khiên trở 
thành hý luận một vân đê không phái hý luận. 
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-_ "T]yq Hiển giả, sau sự đoạn diệt,.... không có 
dư tàn, không có cái gì khác nữa!"”, nói vậy là 
khiến trở thành hý luận một vấn đề không phải 
hý luận. 

-_ "T]yaq Hiển giả, sau sự đoạn diệt, ... không có 
dư tàn, còn cát gì và không còn cái gì khác 
nữa!”, nói vậy là khiến trở thành hý luận một 
vấn đề không phải hý luận. 

-_ "T]yq Hiển giả, sau sự đoạn diệt, ... không có 
dư tàn, không còn cái gì và không không còn 
cái gì! ", nói vậy là khiến trở thành hý luận một 
vấn đề không phải hý luận. 


Thưa Hiền giả, cho đến khi nào có sự đi đến sáu 
xúc xứ, cho đến khi ấy có sự đi đến hý luận. Cho 
đến khi nào có sự đi đến hý luận, cho đến khi ấy có 
sự đi đến sáu xúc xứ. 


Thưa Hiền giả, đo sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, hý luận được đoạn diệt, hý luận 
được chỉ tịnh. 


4. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Tôn giả Mahàkotthita, 
sau khi đến, nói với Tôn giả Mahàkotthita những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ànanda nói với Tôn 
giả Mahàkotthita: 
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- Thưa Hiền giả, do sự đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, có phải còn có vật gì khác? 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 


.. (giông như đoạn trước, khi Sàriputta trả lời cho 
Mahàkotthita) ... cho đên hý luận được chỉ tịnh ". 
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6 Cầu chứng cảnh bất động - Kinh Bọt 
Nước — Tương IH, 252 


Bọt Nước — 7ơng LH, 252 
L) Một thời Thế Tôn ở AvuJjàya, trên bờ sông Hằng. 
2) Ở đây Thế Tôn gọi các Tý-kheo... 


3) Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hằng này chảy 
mang theo đồng bọt nước lớn, Có người có mắt nhìn 
đồng bọt nước ấy, chuyên chú, như lý quán sát. Do 
nhìn chuyên chú, như lý quán sát nó, đồng bọt nước 
ấy hiện rõ ra là trồng không, hiện rõ ra là rỗng 
không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này 
các Tỷ-kheo, lại có lõi cứng trong đồng bọt nưóc 
được ? 


4) Cũng vậy, này các Tỷý-kheo, phàm có sắc gì thuộc 
quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc 
thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; vị 
Tỷ-kheo 
Đo vị Tỷ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát 
sắc, sắc ấy hiện rõ ra là trồng không, hiện rõ ra là 
rồng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm 
sao, này các Tỷ-kheo, lại có lõi cứng trong sắc 
được? 
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5) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, trong mùa thu, khi trời 
mưa những giọt mưa lớn, trên mặt nước, các bong 
bóng nước hiện ra rồi tan biến. Một người có mắt 
nhìn chuyên chủ, như lý quản sát nó, bong bóng nước 
ấy hiện rõ ra là trồng không, hiện rõ ra là rỗng 
không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này 
các Tỷ-kheo, lại có lõi cứng trong bong bóng nước 
được ? 


6) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có thọ sì thuộc 
quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc 
thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gân; Tỷ- 
kheo - Đo TỷỶ- 
kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát nó, thọ ấy 
hiện rõ ra là trồng không, hiện rõ ra là rồng không, 
hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các 
Tỷ-kheo, lạt có lối cứng trong thọ được ? 


7) Vi như, này các Tỷ-kheo, trong tháng cuối mùa 
hạ, vào đúng giữa trưa đứng bóng, một ráng mặi 
trời rung động hiện lên. Một người có mắt nhìn 
chuyên chú, như lý quản sát nó. Do người ấy nhìn 
chuyên chú, như lý quán sát, nên ráng mặt trời ấy 
hiện rõ ra là trồng không, rỗng không, không có lỗi 
cưng... Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có lối cứng 
trong ráng mặt trời được? 


Š) Cững vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có tưởng gì... 
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9) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người cần có lỗi cây, 
tìm câu lõi cây, đi tìm lỗi cây, cẩm cái búa sắc bén 
đi vào ngôi rừng. Ở đây, người ấy thấy một cụm cây 
chuối Lớn, mọc thăng, mới lớn, cao vút. Người áy 
chặt rể cây ấy. Sau khi chặt rễ, người ấy chặt ngọn. 
Sau khi chặt ngọn, người ấy lột vỏ chuối ngoài. Khi 
lột vỏ chuối ngoài, giác cây còn tìm không được, 
tìm đâu cho có được lối cây? 


10) Một người có mắt nhìn chuyên chủ, như lý quản 
sát cụm chuối ấy. Khi người ây nhìn chuyên chú, 
nhự lý quán sát cụm chuối ấy, cụm chuối ây hiện rõ 
ra là trồng không, hiện rõ ra là trồng rồng, hiện rõ 
ra là không có lõi cây. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại 
có lõi cây trong cụm chuối được? 


11) Căng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm các hành gì 
thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, 
hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay 
gần; Tỷ-kheo 

Khi người ấy nhìn chuyên chủ, như lý quán sát, 
hành ấy hiện rõ ra là trồng không, hiện rõ ra là 
trồng rồng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, 
này các Tỷ-kheo, lại có lõi cây trong các hành được ? 


12) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một do thuật sự hay đệ 


tỨ _„Huột_do thuật _sự, tại ngã tw_đường bày trò _áo 
thuật. Một người có mát nhìn chuyên chú, như lý 
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quán sát trò ảo thuật ấy. Do người ấy nhìn chuyên 
chủ, như lý quản sát, ảo thuật ây hiện rõ ra là trồng 
không, hiện rõ ra là trồng rồng, hiện rõ ra là không 
có lối cứng. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có lối 
cứng trong do thuật được ? 


13) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm thức gì thuộc 
quá khứ, vị lai, hiện tại... hoặc xa hay gần; Tỷ-kheo 
thức ấy hiện rõ ra 
là trồng không, hiện rõ ra là trồng rồng, hiện rõ ra 
là không có lõi cây. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có 
lõi cây trong thức được? 


14) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với sắc... đôi với thọ... đối với 
tưởng... đôi với các hành... nhàm chán đối với thức. 
Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải 
thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã giải 
thoát... không còn trở lui trạng thái này nữa". Vị ấy 
biết rõ như vậy. 


15) Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ sau khi 
nói như vậy, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


1) Sắc ví với đồng bọt, 
Thọ ví bong bóng nước, 
Tưởng ví ráng mặt trời, 
Hành ví với cây chuối, 
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Thức ví với áo thuật, 
Đáng bà con mặt trời, 
Đã thuyết giảng như vậy. 


) 


3) Bắt đầu với thân này, 
Bậc Đại Tuệ thuyết giảng, 
Đoạn tận cả ba pháp, 
Thấy sắc bị quăng bỏ. 


) 


6) Hãy quán uẩn như vậy, 
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7 _ Do không chấp thủ nên không dao động 
- Kinh Thích Hợp 1 — Tương LYV, 41 


Thích Hợp I — 7ơng IV, 41 (Sàruppa) 
1)... 


2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông con 
đường thích hợp đưa đến nhỗ lên tất cả tư lường 
(sabbamamnità). Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, 
Ta sẽ giảng. 


3) Và này các T-kheo, thể nào là con đường thích 
hợp đưa đến nhỏ lên tắt cả tư lường? 


4-6) Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo không tư 
lường con mắt, không tư lường trên con mắt, không 
tư lường từ con mắt, không tư lường: "Con mắt là 
của ta". 


- Vị ấy không tư lường các sắc, không tư lường trên 
các sắc, không tư lường từ các sắc, không tư 
lường: "Các sắc là của ta", 

-_ Vị ấy không tư lường nhãn thức, không tư lường 
trên nhãn thức, không tư lường từ nhãn thức, 
không tư lường: "Nhãn thức là của ta". 
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-_ Vị ấy không tư lường nhãn xúc, không tư lường 
trên nhãn xúc, không tư lường từ nhãn xúc, không 
tư lường: "Nhãn xúc là của ta". 

-. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ øì, lạc, khổ 
hay bất khổ bắt lạc; vị ây không tư lường cảm thọ 
ây, không tư lường trên cảm thọ ấy, không tư 
lường từ cảm thọ ấy, không tư lường: "Cảm thọ 
ấy của ta". 


.. TaI... MũI... 


7-8)... Vị ấy không tư lường lưỡi, không tư lường 
trên lưỡi, không tư lường từ lưỡi, không tư lường: 
"Lưỡi là của ta". Vị ấy không tư lường các vị, không 
tư lường trên các vị, không tư lường từ các vị, không 
tư lường: "Các vị là của ta". Vị ấy không tư lường 
thiệt thức, không tư lường trên thiệt thức, không tư 
lường từ thiệt thức, không tư lường: "Thiệt thức là 
của ta". Vị ấy không tư lường thiệt xúc, không tư 
lường trên thiệt xúc, không tư lường từ thiệt xúc, 
không tư lường: "Thiệt xúc là của ta". Do duyên thiệt 
xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khô bắt lạc; 
vị ây không tư lường cảm thọ ấy, không tư lường trên 
cảm thọ ấy, không tư lường từ cảm thọ ấy, không tư 
lường: "Cảm thọ ấy là của ta". 


9)... Vị ấy không tư lường ý, không tư lường trên ý, 


không tư lường từ ý, không tư lường: "Ý là của ta". 
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Vị ấy không tư lường các pháp, không tư lường trên 
các pháp, không tư lường từ các pháp, không tư 
lường: "Các pháp là của ta". 


VỊ ấy không tư lường ý thức, không tư lường trên ý 

thức, không tư lường từ ý thức, không tư lường: "Ý 
thức là của ta". Vị ấy không tư lường ý xúc, không 
tư lường trên ý xúc, không tư lường từ ý xúc, không 
tư lường: "Ý xúc là của ta". 


Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay 
bất khổ bát lạc; vị ấy không tư lường cảm thọ ấy, 
không tư lường trên ây, không tư lường từ 
cảm thọ ấy, không tư lường: "Cảm thọ ấy là của ta". 


Này các Tỷ-kheo, tư lường cải øì, tư lường trên cải 
øì, tư lường từ cái gì, tư lường cái gì là của ta, từ đây 
cái ấy bị đổi khác. Ý tựa trên đổi khác, bám víu vào 
tái sanh, thế giới wa thích tái sanh. 


10) 


Vị ấy không tư lường như vậy nên không chấp thú 
một vật gì ở đời. Do không chấp thủ nên không ái 
luyện. Do không đi luyên nên tự mình được hoàn 
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toàn tịch tịnh. Ứ† ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
côn trở lui trạng thái này nữa”. 


11) 


Thích Hợp 2 — 7ơng IV, 44 
IIẾT 


2) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết con đường thích 
hợp đưa đên nhô lên tât cả tư lường. 


3) Và này các T-kheo, thể nào là con đường thích 
hợp đưa đên nhồ lên tắt cả tư lường? 


4-6) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không tư 
lường con mắt, không fự lường trên con mắt, 
không tư lường từ con mắt, không tư lường: "Con 
mắt là của ta”. Vị ấy không tư lường các sắc... không 
tư hưởng nhãn thức... không tư lường nhãn xúc... Do 
duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất 
khổ bắt lạc; vị ấy không tư lường cảm thọ ấy, không 
tư lường: "Cảm thọ ấy là của ta". Này các Tỷ-kheo, 
phảm tư lường cái gì, t lường trên cái gì, tư lưỡng 
từ cái gì, tư lường cái gì là của ta, do vậy cái ấy đổi 
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khác. Thế giới thích thu hiện hữu (bhavasaffo), vì thể 
giới dựa trên hiện hữu, vì răng thê giới tham đăm 
hiện hữu... 


7-8)... Vị ấy không tư lường lưỡi, không tư lường 
trên lưỡi, không tư lường từ lưỡi, không tư lường: 
"Lưỡi là của ta". Vị ấy không tư lường các vị, không 
tư lường thiệt thức, không tư lường thiệt xúc. Do 
duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô hay bất 
lạc bất khổ; vị ấy không tư lường cảm thọ ấy, không 
tư lường trên cảm thọ ấy, không tư lường từ cảm thọ 
ấy, không tư lường: "Cảm thọ ấy là của ta". Này các 
Tỷ-kheo, phàm tư lường cái gì, tư lường trên cái gì, 
tư lường từ cái gì, tư lường cái gì là của ta, do vậy 
cái ấy đôi khác. Thế giới thích thú hiện hữu, vì thế 
giới dựa trên hiện hữu, vì rằng thế giới tham đắm 
hiện hữu. 


9)... Vị ấy không tư lường ý, không tư lường trên ý, 
không tư lường từ ý, không tư lường: "Ý là của ta". 
Vị ấy không tư lường các pháp, không tư lường ý 
thức, không tư lường ý xúc. Do duyên ý xúc khởi 
lên cảm thọ gì, lạc, khổ "hay bất lạc bất khổ; vị ấy 
không tư lường cảm thọ ấy, không tư lường trên cảm 
thọ ấy, không tư lường từ cảm thọ ấy, không tư 
lường: "Cảm thọ ấy là của ta". Này các Tý-kheo, 
phàm tư lường cái gì, tư lường trên cái gì, tư lường 
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từ cái øì, tư lường cái gì là của ta, do vậy cái ấy đổi 
khác. Thê giới thích thú hiện hữu, vì thê giới dựa trên 
hiện hữu, vì răng thê giới tham đăm hiện hữu. 


10) Này các Tỷ-kheo, xa cho đến uấn, giới, xứ, vị ấy 
không có tư lường pháp â ấy, không tư lường trên pháp 
ây, không tư HỆ HD từ pháp áy, không tw lường: 
"Pháp áy là của ta”. 


Vị ấy không có tư lường như vậy nên không có 

một sự vật gì trong đời. Do không chấp 
thủ, nên không dao động (partassafl), do không 
dao động, vị ấy tự mình được 
(parimibbàyadi). Vị ấy tuệ tri (pajànafi): "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không côn trở lui trạng thái này nữa”. 


11) 


Thích Hợp 3 — 7zơng IV, 46 


Nà 


2) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết con đường thích 
hợp đưa đên nhô lên tât cả tư lường. 


3) Và này các T-kheo, thể nào là con đường thích 
hợp đưa đên nhồ lên tắt cả tư lường? 
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4-6) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, mắt là 
thường hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khô, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng nêu quản: "Cái này là của tôi, cải này là tôi, 
cải này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Các sắc... Nhãn thức... Nhãn xúc là thường hay 
vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, 
hay bắt khó bát lạc; cảm thọ đy là thường hay vô 
thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 


-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 
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-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp 
lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi. Cái này 
là tôi. Cái này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

--... Tai... Các tiếng... Nhĩ thức... Nhĩ xúc... 

.. Mũi... Các hương... Tỷ thức... Tỷ xúc... 

7-8)... Thiệt... Các vị... Thiệt thức... Thiệt xúc... 

.. Thân... Các xúc... Thân thức... Thân xúc... 

9) Ý là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

-- Là khô, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp 
lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

10) -- Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh 


đệ tử nhàm chán đổi với mũt, nhàm chán đôi với sắc, 
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nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với 
nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, 
lạc, khô hay bất khổ bất lạc; vị ấy nhàm chán đối với 
cảm thọ ấy... đổi với tai... đối với mũi... đối với với 
lưỡi... đối với thân... nhàm chán đổi với ý, nhàm chán 
đối với các pháp, nhàm chản đổi với ý thức, nhàm 
chán đối với ý xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm 
thọ gì, lạc, khô hay bất khổ bất lạc; vị ấy nhàm chán 
đối với cảm thọ ấy. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham. 
Do ly tham nên vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, 
trí khởi lên biết rằng: "Ta đã giải thoát". VỊ ấy biết 
rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, nay không còn trở lui trạng thải này 


tư 


nữa”. 


11) 
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8 Giải thoát của Ta là bất động - Kinh 
TÙY PHIÊN NÃO - 128 Trung III, 379 


KINH TÙY PHIÊN NÃO 


(Upakkilesa suttam) — Bài kinh số 128 — Trung 
II, 379 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Kosambi (Kiêu-thưởng-di), 
tại tịnh xá Ghosita (Cù-sư-la). Lúc bấy giờ các TỷỶ- 
kheo ở Kosambi sống cạnh tranh, luận tranh, đấu 
tranh nhau, đả thương nhau bằng những binh khí 
miệng lưỡi. Rồi một Tỷ-kheo đến chỗ Thế Tôn ở, sau 
khi đến đánh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một 
bên, Tý-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, 

luận tranh, đấu tranh nhau, đả 
thương nhau băng những binh khí miệng lưỡi. Tốt 
lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vì lòng từ 
mẫn, đến các Tỷ-kheo ấy. 


Thê Tôn 1m lặng nhận lời. Rôi Thê Tôn đi đên 
các Tỷ-kheo ây, sau khi đên liên nói với họ: 
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— Thôi vừa TÙI các Tỷ-kheol Chớ có cạnh tranh, 
luận tranh, phân tranh, đâu tranh nhau! 


Khi nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn bậc Pháp Chủ, hãy 
dừng lại! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chớ có nhọc lòng! 
Thế Tôn hãy an trú, chú tâm và hiện tại lạc trú! Vì 
rẵng chúng con chịu trách nhiệm về sự cạnh tranh, 
luận tranh, phân tranh, đấu tranh này. 


Lân thứ hai, Thê Tôn nói với các Tỷý-kheo ây: 


— Thôi vừa TÔI, này các Tỷ-kheol Chớ có cạnh 
tranh, luận tranh, phân tranh, đâu tranh nhau. 


Lần thứ hai Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn bậc Pháp Chủ hãy 
dừng lại! Bạch Thê Tôn, Thê Tôn chớ có nhọc lòng! 
Thế Tôn hãy an trú, chú tâm và hiện tại lạc trú! Vì 


rằng chúng con chịu trách nhiệm về sự cạnh tranh, 
luận tranh, phân tranh, đấu tranh này. 


Lần thứ ba, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo ấy: 


— Thôi vừa TÔI, này các Tỷ-kheol Chớ có cạnh 
tranh, luận tranh, phân tranh, đâu tranh nhau! 
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Lần thứ ba, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn bậc Pháp Chủ hãy 
dừng lại! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chớ có nhọc lòng! 
Thế Tôn hãy an trú, chú tầm vào hiện tại lạc trú! Vì 
rẵng chúng con chịu trách nhiệm về sự cạnh tranh, 
luận tranh, phân tranh, đấu tranh này. 


Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát và 
đi vào Kosambi để khất thực. Sau khi đi khất thực ở 
Kosambi, ăn xong, trên con đường khi khất thực trở 
về, sau khi dọn dẹp chỗ năm, lẫy y bát, Ngài đứng và 
nói bài kệ: 


Giữa quần chúng la ó, 
Không ai nghĩ mình ngu, 
Giữa Tăng chúng phán ly 
Có ai nghĩ hướng thượng? 


Thất niệm kẻ frÍ nói, 
Ba hoa trăm thứ chuyện, 
Miệng há, nói thả dàn, 
Dân đi đâu, ai biết? 
"Nó mắng tôi, đánh tôi! 
Nó hại tôi, cướp tôi!” 
Ai ôm oán niệm ấy, 
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Hận thù không thể nguôi. 


"Nó mắng tôi, đánh tôi! 
Nó hại tôi, cướp tôi!” 
Không ôm oán niệm ấy, 
Hận thù sẽ tự nguôi. 


Hạn thù diệt hận thà, 
Không đời nào diệt được, 
Từ bi diệt hận thù, 

Là định luật ngàn thu. 


"Người khác không hiểu biết, 
Ở đây ta bị diệt", 
Những ai hiểu điều này, 
Nhờ vậy, tranh luận tiêu. 


Kẻ chủ xướng hại mạng, 
Cướp bò, ngựa tài sản, 
Kẻ cướp đoạt quốc đó, 

Họ còn biết đoàn kế, 

Sao các Ông không vậy? 


Nếu được bạn hiển trí, 
Đồng hành, khéo an trú, 
Đá thắng mỌi hiểm nạn, 

Sống hoan hỷ chánh niệm. 
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Nếu không bạn hiên trí, 
Như vua bỏ quốc độ, 
Có độc như voi rừng. 

Tốt hơn, sống một mình, 
Không bè bạn kẻ ngu, 
Có độc không làm ác, 

Nhàn hạ, như voi rừng. 


Rồi Thế Tôn đứng nói lên những câu kệ này, rồi 
đi đến làng Balakalonakara. Khi ấy, Tôn giả Bhagu 
sống ở trong làng Balakalonakara. Tôn giả Bhagu 
thây Thế Tôn từ xa đi đến, liền sắp đặt chỗ ngôi và 
nước rửa chân. Thế Tôn ngôi trên chỗ ngôi đã soạn 
sẵn; sau khi ngồi, qgài rửa chân. Tôn giả Bhagu 
đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngôi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với Tôn giả Bhagu đang ngôi một bên: 


— Này Tỷ-kheo, có được an lành không? Có 
được sông yên vui không? ĐI khât thực, có khỏi mệt 
nhọc không? 


- Bạch Thế Tôn, con được an lành. Bạch Thế 
Tôn, con sông yên vui. Bạch Thê Tôn, con đi khât 
thực khỏi có mệt nhọc. 


Rồi Thế Tôn sau khi với thời thuyết pháp khích 
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lệ Tôn giả Bhagu, làm cho hân hoan, làm cho phần 
khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đên 
PacInavamsadaya. 


Lúc bẩy giờ, Tôn giả Anurudha (A-na-luật), 


Tôn øiả Nandiva (Nan-đề) và Tôn øiả Kimbila (Kim- 


ty- la) trú ở Pacinavamasadaya. Người giữ vườn thấy 
Thê Tôn từ xa đi đên, khi thây vậy liên bạch Thê 
Tôn: 

— Này Sa-môn, chớ có vào khu vườn này. Có ba 
Thiện gia nam tử, rất ái luyện tự ngã (attakamanipa) 


trú tại đây. Chớ có phiền nhiễu các vị ấy. 


Tôn giả Anuruddha nghe người giữ khu vườn 
nói chuyện với Thê Tôn, liên nói với người ø1ữ vườn: 


— Này người Giữ vườn, chớ có ngăn chặn Thê 
Tôn! Thê Tôn bậc Đạo sư của chúng tôi đã đên. 


Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Tôn giả Nandiya 
và Tôn giả Kimbila và nói: 


- Chư Tôn giả hãy đến! Chư Tôn giả hãy đến! 
Thê Tôn, bậc Đạo sư của chúng ta đã đên. 


Rồi Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và 
Tôn giả Kimbila ra đón Thế Tôn, một người cầm y 
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bát Thế Tôn, một người sửa soạn chỗ ngôi, một 
người đặt sẵn nước rửa chân. Thế Tôn ngồi trên chỗ 
ngôi đã soạn sẵn; sau khi ngôi, Thế Tôn rửa chân. 
Rồi các Tôn giả ấy đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống 
một bên. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Anuruddha 
đang ngôi xuống một bên: 


= Bạch Thế Tôn, chúng con được an lành. Bạch 
Thê Tôn, chúng con sông yên vui. Bạch Thê Tôn, 
chúng con đi khât thực khỏi có mệt nhọc. 


- Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con sống hòa 
hợp, hoan hỷ với nhau, không có cãi nhau, như nước 
với sữa, sông nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm. 
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— Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con nghe như sau: 
“Thát lợi ích thay cho ta! Thát khéo lợi ích thay cho 
ta, khi ta được sống VỚi các đồng Phạm hạnh như 
vậy! Bạch Thế Tôn, do vậy đổi với các vị đồng Phạm 
hạnh này, con khởi lên từ thân nghiện, trước mặt và 
sau lưng; con khỏi lên từ khẩu nghiệp, trước mặt 
và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt và 
sau lưng. Bạch Thể Tôn do vậy chúng con nghĩ như 
sau: "'Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo 
tâm của những Tôn giả này ". Và bạch Thế Tôn, con 
từ bỏ tâm của con, và sống thuận theo tâm của những 
Tôn giả ấy. Bạch Thể Tôn, chúng con tuy khác thân 
nhưng giống như đông một tâm. 


Rồi Tôn giả Nandiya... (như trên)... Rồi Tôn giả 
Kimbila bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con nghĩ như sau: 
“Thật lợi ích thay cho ta! Thật khéo lợi ích thay cho 
ta, khi ta được sống VỚI Các VỊ đồng Phạm hạnh như 
vậy!" Bạch Thế Tôn, do vậy đối với các vị đồng 
Phạm hạnh này, con khởi lên từ thân nghiệp, trước 
mặt và sau lưng; con khởi lên từ khẩu nghiệp, trước 
mặt và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt 
và sau lưng. Bạch Thế Tôn, do vậy chúng con nghĩ 
như sau: "Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo 
tâm của những Tôn giả này". Và bạch Thế Tôn, con 
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từ bỏ tâm của con và sống thuận theo tâm của những 
Tôn giả ây. Bạch Thê Tôn, chúng con tuy khác thân 
nhưng giông như đông một tâm. 


Bạch Thê Tôn, như vậy chúng con sông hòa 
hợp, hoan hỷ với nhau, như nước với sữa, sông nhìn 
nhau với cặp mặt thiện cảm. 


— Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con, ai đi vào 
làng khất thực về trước, người ây sắp đặt các chỗ 
ngôi, soạn sẵn nước uông, nước rửa chân, soạn sẵn 
một bát để bỏ đỗ dư. Ai đi vào làng khất thực về sau, 
người ấy, còn đồ ăn để lại, nếu muốn thì ăn, nếu 
không muốn thời bỏ vào chỗ không có cỏ xanh hay 
đồ vào nước không có loài côn trùng. Người â ây xếp 
dọn lại các chỗ ngôi, cất đi nước uống, nước rửa 
chân, cất đi cái bát để bỏ đồ dư và quét sạch nhà ăn. 
Ai thấy ghè nước uống, ghè nước rửa chân, hay ghè 
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nước trong nhà cầu hết nước trồng không, người ấy 
sẽ lo liệu (nước). Nếu làm không nỗi với sức bàn tay 
của mình, người ấy dùng tay ra hiệu gọi người thứ 
hai: "Chúng ta hãy lo liệu (nước)”". Dầu vậy, bạch 
Thế Tôn, chúng con không vì vậy gây ra tiếng động. 
Và đến ngày thứ năm, bạch Thế Tôn, suốt cả một 
đêm chúng con ngồi đàm luận về đạo pháp. Như vậy. 
bạch Thế Tôn, chúng con sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tỉnh cân. 


— Lành thay, lành thay, này các Anurudda! Này 
Anuruddha, các Ông sống không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần như vậy, 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sông không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, chúng con 
nhận thấy được hào quang, cũng như sự hiện khởi 
các sắc pháp. Nhưng hào quang ây không bao lâu 
biến mắt cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Chúng 

con khônøs được hiểu rõ tướng â Ấy là ơì. 


— Này các Anuruddha, tướng ấy các Ông cân 
phải hiểu rõ. Ta cũng vậy, này các Anuruddha, fØể 
, chưa chứng Chánh Đắng Giác, còn là 

Bô-tát, Ta nhận thấy hào quang và sự hiện khởi các 
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sắc pháp. Nhưng hào quang ấy không bao lâu biến 
mật nơi Ta cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. 


Này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: "Do 
nhân øì, do duyên gì hào quang biến mất đối với Ta, 
cùng với sự hiện khởi các sắc pháp". Này các 
Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: "ghi hoặc khởi 
lên nơi Ta. Vì có nghỉ hoặc nên định của Ta bị biến 
diệt; khi định biến diệt, hào quang biến mất cùng với 
sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy Ta sẽ phải làm thể 
nào để nghỉ hoặc không khởi lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, nhận thấy được hào quang 
cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Nhưng hào 
quang ấy không bao lâu biến mất nơi Ta, cùng với sự 
hiện khởi các sắc pháp. Rồi này các Anuruddha, Ta 
suy nghĩ như sau: “Do nhân gì, do duyên gì, hào 
quang biến mất nơi Ta, cùng với sự hiện khởi của 
các sắc pháp?” Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ 
như sau: ' khởi lên nơi Ta Vì không có 
tác ý, nên định bị biến diệt nơi Ta; khi định bị biến 
diệt, hào quang biến mắt cùng với sự hiện khởi các 
sắc pháp. Vậy Ta phải làm như thể nào để nghỉ hoặc 
và không tác ý không khởi lên nơi Ta nữa”. 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
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dật.. (như trên)... Rồi này các Anuruddha, Ta suy 
nghĩ như sau: ' khởi lên nơi 
Ta. Vì có hôn trấm, thụy miên nến định của Ta bị 
biến diệt; khi định bị biển diệt, hào quang biến mắt 
cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy Ta phải làm 
như thể nào để nghỉ hoặc, không tác y và hôn trầm, 
thụy miên không khởi lên nơi Ta nữa ”. 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
dật... (như trên)... Rồi này các Anuruddha, Ta suy 
nghĩ như sau: "§ sơ hãi khởi lên nơi Ta. Vì có sợ 
hãi, nên định bị biến diệt nơi Ta; khi định bị biến 
diệt, hào quang biến mất cùng với sự hiện khởi các 
sắc pháp". Ví như, này các Anuruddha, một người 
đang đi trên con đường, có kẻ giết người nhảy đến 
(công kích) từ hai phía. Do nhân duyên từ hai phía, 
người ấy khởi lên sợ hãi. Cũng vậy, này các 
Anuruddha, sợ hãi khởi lên nơi Ta. Vì có sợ hãi, nên 
định bị biến diệt nơi Ta; khi định bị biến diệt, hào 
quang biến mất cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. 
Vậy Ta phải làm thế nào để nghi hoặc, không tác ý 
hôn trầm, thụy miên và sự sợ hãi không khởi lên nơi 
Ta nữa”. 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
dật.. (như trên)... Rôi này các Anuruddha, Ta suy 


nghĩ như sau: "Sự phấn chấn (ubbilla) khởi lên nơi 
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Ta. Vì có sự phần chân, nên định bị biến diệt nơi Ta; 
khi định bị biến diệt, hào quang biến mắt cùng với 
sự hiện khởi các sắc pháp. Ứí ø⁄, øày các 
Anuruddha, một người đi tìm cửa miệng một kho 
tàng, và trong một lần từn được năm cửa miệng kho 
tàng, do nhân duyên này phấn chấn khởi lên. Cũng 
vậy, này các Anuruddha, phân chấn khởi lên nơi Ta. 
Vì có phần chấn nên định bị biến diệt nơi Ta; khi 
định bị biến diệt mất cùng với sự hiện khởi các sắc 
pháp. Vậy Ta phải làm thế nảo, để nghi hoặc, không 
tác ý, hôn trầm, thụy miên, sợ hãi và sự phấn chấn 
không khởi lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
dật... (như trên)... Rồi này các Anuruddha, Ta suy 
nghĩ như sau: "Đâm ý (dutthullam) khởi lên nơi Ta. 
Vì có dâm ý, nên định bị biên diệt nơi Ta; khi định 
bị biến diệt, hào quang biến mất cùng với sự hiện 
khởi các sắc pháp. Vậy Ta phải làm thế nào để nghĩ 
hoặc không tác ý, hôn trầm, thụy miên, sợ hãi, phân 
chấn, dâm ý không khởi lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
dật.... (như trên)... Rồi này các Anuruddha, Ta suy 
nghĩ như sau: "Sự tỉnh cần quá đô khởi lên nơi Ta, 
và vì có tỉnh cần quá độ, nên định lực biễn diệt nơi 
Ta; khi định bị biến diệt, hào quang biến mất cùng 
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với sự hiện khởi các sắc pháp. Ứí øiw này các 
Anuruddha, một người với hai tay bắt nắm quá chặt 
một con chữn cáy khiến con chim chết liên tại chỗ. 
Cũng vậy, này các Anuruddha, tỉnh cần quá độ khởi 
lên nơi Ta. Vì có tỉnh cần quá độ... cùng với sự hiện 
khởi các sắc pháp. Vậy Ta phải làm thế nào để nghĩ 
hoặc, không tác ý, hôn trầm, thụy miên, sợ hãi, phân 
chắn, dâm ý, và tinh cần quá độ không khởi lên nơi 
Ta nữa”. 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
t... (như trên)... Rồi này các Anuruddha, Ta suy 
nghĩ như sau: " khởi lên nơi 
Ta. Vì có tinh cân quá yếu đuôi, nên định biến diệt 
nơi Ta; khi định biến diệt, hào quang biến mất cùng 
với sự hiện khởi các sắc pháp. Ứí øw này các 
Anuruddha, một người bắt một con chỉm cáy quá 
lỏng lẻo, con chữm ây bay khỏi hai tay của người ây. 
Cũng vậy, này các Anuruddha, ... (như trên)... cùng 
với sự hiện khởi các sắc pháp). Vậy Ta phải làm thế 
nào để nghi hoặc, không tác ý, hôn trầm, thụy miền, 
sợ hãi, phần chắn, dâm ý, tinh cần quá độ và tinh cần 
quá yêu đuối không khởi lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
dật ... (như trên) ... Rôi này các Anuruddha, Ta suy 
nghĩ như sau: "Ái đục khởi lên nơi Ta. Vì có ái dục.. 


BẤT ĐỘNG 


với sự hiện khởi các sắc pháp... (như trên)... Vậy Ta 
phải làm thế nào để nghi hoặc, không tác ý... (như 
trên)... tinh cần quá yếu đuôi và ái dục không khởi 
lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống... Rồi này các 
Anuruddha, Ta nghĩ như sau: " khởi 
lên nơi Ta... cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy 
Ta phải làm thế nào để nghi hoặc... (như trên)... ái 
dục và sai biệt tưởng không khởi lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, và Ta nhận thây được hào 
quang cùng với sự hiện khởi sắc pháp. Những hào 
quang ây không bao lầu biến mắt nơi Ta cùng với sự 
hiện khởi các sắc pháp. Rồi này các Anuruddha, Ta 
Suy nghĩ, như sau: "Do nhân øì, do duyên øì, hào 
quang biến mất nơi Ta cùng với sự hiện khởi các sắc 
pháp?" Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: 


khởi lên nơi Ta... cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. 
Vậy Ta phải làm như thế nào để nghi hoặc.. (như 
trên)... các tưởng sai biệt và trạng thái quá chú tâm 
vào các sắc pháp không khởi lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, mm 
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hoặc, phiên não của tâm; sau khi biết được không tác 
ý là một phiên não của tâm, Ta đoạn trừ không tác ý, 
phiên não của tâm; sau khi biết được hôn trầm, thụy 
miên... sau khi biết được sợ hãi... sau khi biết được 
phân chân.... sau khi biết được dâm ý... sau khi biết 
được sự tỉnh cần quá độ... sau khi biết được sự tinh 
cần quá yếu đuối... sau khi biết được dục ái... sau khi 
biết được tưởng sai biệt... 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cân, 


. Về vấn đề này, này các 
Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: “o2 2ô gì, do 
duyên gì, Ta chỉ nhận thấy hào quang, nhưng không 
thấy sắc pháp: cả đêm, cả ngày, cả đêm và cả ngày?” 
Ta chỉ thấy các sắc pháp nhưng không nhận thấy hào 
quang. Về vấn để này, này các Anuruddha, Ta suy 
nghĩ như sau: “7rong khi Ta không tác ý sắc tướng, 
nhưng có tác ý hào quang tướng, trong khi ấy ta 
nhận thấy hào quang, (nhưng) không thấy sắc pháp. 
Còn trong khi Ta không tác ý hào quang tướng 
(nhưng) tác ý sắc tướng; trong khi ấy Ta thấy các 
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sắc pháp, (nhưng) không nhận thấy hào quang, cả 
đêm, cả ngày, cả đêm và cả ngày”. 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cân, 


, cả đêm, cả ngày, cả đêm và cả ngày. 
Về vấn đề này, này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như 
sau: “Do nhân gì, do duyên gì, Ta nhận thấy hào 
quang có hạn lượng và thấy các sắc pháp có hạn 
lượng; nhận thấy hào quang vô lượng và thấy được 
các săc pháp vô lượng, cả đêm, cả ngày, cả đêm và 
cả ngày?” Về vẫn đề này, này các Anuruddha, Ta 
suy nghĩ như sau: “K?¡ nào định có hạn lượng, khi 
ấy mất của Ta có hạn lượng; Với con mắt có hạn 
lượng. Ta nhận thấy hào quang có hạn lượng và thấy 
sắc pháp có hạn lượng. Nhưng khi nào định của Ta 
không hạn lượng, (rong khi áy mắt của Ta thành vô 
lượng, và với con mắt vô lượng á ấy, Ta nhận thấy hào 
quang võ lượng và thấy các săc TP võ lượng cả 
đêm, cả ngày, cả đêm và cả ngày”. 


Này các Anuruddha, 


; khi nào biệt 
được không tác ý là một phiên não của tâm, thời 
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không tác ý phiền não của tâm được đoạn trừ; khi 
nào biết được hôn trầm, thụy miên...; khi nào biết 
được sợ hãi...; khi nào biết được phấn chấn...: khi nào 
biết được dâm ý...: khi nào biết được tinh cần quá 
độ...; khi nào biết được sự tỉnh cần quá yếu đuối...; 
khi nào biết được dục ái...; khi nào biết được tưởng 
sai biệt...; khi nào biết được trạng thái quá chú tâm 
đến các sắc pháp là một phiền não của tâm, thời trạng 
thái quá chú tâm đến các sắc pháp một phiền não của 
tâm được đoạn trừ. 


Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: 


. Rồi này các Anuruddha: 


— Ta tu tập định có tầm, có tứ; 

— Ta tu tập định không có tầm, chỉ có tứ; 
— Ta tu tập định không tầm không tứ; 

—_ Ta tu tập định có hỷ; 

—_ Ta tu tập định không có hỷ; 

—_ Ta tu tập định câu hữu với lạc; 


—_ Ta tu tập định câu hữu với xả. 


Này các Anuruddha, mông 
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“Giát thoát của 
Ta là bát động, đây là đời sông cuôi cùng của Ta, 
nay không còn hiện hữu "". 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Anuruddha hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy 
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9_ Họ đạt được bất động - Kinh Các Vị 
ALaHán — Tương IH, 155 


Các Vị ALaHán — 7ơng II, 155 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatfh1... 


3) Này các Tỷ-kheo, sắc là vô thường. Cái gì vô 
thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã 
cần phải như thật thấy với chánh trí tuệ là: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi”. 


4-6)... thọ... tưởng... các hành là vô thường... 


7) Này các Tỷ-kheo, thức là vô thường. Cái gì vô 
thường là khô. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã 
cần phải như thật thấy với chánh trí tuệ là: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi”. 

8) Này các Tỷ-kheo, do thây vậy, bậc Đa văn Thánh 
đệ tử nhàm chán đối với sắc... đối với thọ... đối với 
tưởng... đối với các hành. .. đối với thức. 


9) Do nhàm chán nên ly tham. Do ly tham, nên được 
giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã 
được giải thoát”. VỊ ây biệt rõ: "Sanh đã tận, Phạm 
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hạnh đã thành, những việc gì nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa”. 


10) 


11) Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ nói như 
vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


]) An lạc, bác La-hán, 
Họ không có khát ái, 
Ngã mạn khéo chặt đt; 
Lưới sỉ bị phá rách. 


2) Họ đạt được bắt động, 
Tâm viễn ly ô trược, 

Không nhiễm trước thể gian, 
Bác Phạm thiên vô lậu. 


3) Họ biến tri năm uẩn. 
Do hành báy Chánh pháp. 
Bác Chân nhân tán thán, 
Con đích tôn chư Phát. 
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4) Đây đủ bảy món báu, 
Ba học đêu thành tựu, 
Bác đại hùng du hành, 
Đoạn tận mọi sợ hãi. 


3) Đầy đủ mười uy lực, 
Bác Long tượng Thiên định. 
Họ tôi thắng ở đời, 

Khát ái được đoạn tận. 


6) Thành tựu vô học trí, 
Thân này thân tối hậu, 
Cứu cánh của Phạm hạnh, 
Đạt được không nhờ ai. 


7) Đối các tưởng, không động, 
Giải thoát khỏi tái sanh, 

Đạt được điều phục địa, 

Họ chiến thăng ở đời. 


ở) Thượng, hạ cùng tả, Hữu. 
Họ không có hỷ lạc, 

Họ rồng sư tứ rỒng, 

Phát vô thượng ở đời! 
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10 Không nghĩ mình là bất cứ vật gì... - 
Kinh CHÂN NHÂN - 113 Trung II, 175 


KINH CHÂN NHÂN 
(Sappurisa suttam) 


— Bài kinh số 113 — Trung III, 175 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh 
xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây Thế 
Tôn gọi các Ty-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo" 

— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 
Chân nhân pháp và phi Chân nhân pháp. vo 
Ông hãy nghe và suy nghiệm kỹ Ta sẽ giảng ” 

— "Thưa vâng. bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, thể nào là phi Chân nhân pháp? 
Ở đây, này các Tý-kheo, có người phi Chân nhân 
xuất gia từ một gia đình cao sang. Người ấy suy 


nghĩ như sau: 


.- Vì người ây thuộc gia đình cao 
sang nên khen mình chê người. Như vậy, này các 
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Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. Và này các Tỷ- 
kheo, người Chân nhân suy nghĩ như sau: “Không 
phải vì thuộc một gia đình cao sang mà các tham 

pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn 

trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người 
xuất gia, không phải từ một gia đình cao sang, và 
người ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành 

trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, 

người ấy được kính trọng, ở đây, người ấy được tán 
thấm". Người ây sau khi lây đạo lộ (patipadam) 
làm chánh yếu (antaram?) không khen mình chê 

người vì tự mình thuộc vào gia đình cao sang. Như 

vậy, này các T-kheo, là Chân nhân pháp. 
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một người phi Chân nhân 
xuất gia từ một gia đình... Ắ 


sên)... xuất gia từ 
một øia đình quý phái. Người ây suy nghĩ như 


. Vì người ây thuộc gia đình quý phái, nên 
khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
phi Chân nhân pháp. Và này các Tỷ-kheo, người 
Chân nhân suy nghĩ như sau: “Không phải vì thuộc 
về một gia đình quý phải mà các tham pháp ẩi đến 
đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các 
sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia 
không phải từ một gia đình quý phải và người ấy 
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hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn 
chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy 
được kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán". 
Người ây được sau khi lây đạo lộ làm chính yêu 

không khen mình chê người vì tự mình thuộc vào 
gia đình quý phái. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 

Chân nhân pháp. 
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
được nhiều người biết, có danh xưng. Người ấy 


suy nghĩ như sau: 


. Vì người ây tự mình 
được nhiêu người biết đến nên khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân 
pháp. Và này các Tỷ-kheo, người Chân Nhân suy 
nghĩ như sau: “Không phải vì mình ẩược nhiều 
người biết đến mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, 
hay sản pháp ải đến đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi 
đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia không được 
nhiễu người biết, không có danh xưng, và người ấy 
hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn 
chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy 
được kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán”". 
Người ây sau khi lây đạo lộ làm chính yêu, không 
khen mình chê người vì tự mình được nhiều người 
biết và danh xưng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Chân nhân pháp. 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
được các vật (cúng dường) như y phục, đồ ăn khất 

thực, sàng tọa, y liệu trị bệnh. Người ấy suy nghĩ 
như sau: 


Vì người ấy thâu nhận được như vậy nên khen mình 
chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo là phi Chân 
nhân pháp. Và này các Tỷ-kheo, người Chân nhân 

suy nghĩ như sau: “Không phải vì tự mình nhận 
được các vật (cúng dường như) y phục, các đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, y liệu trị bịnh mà các tham 
pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn 
trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người 
xuất gia không nhận được các vật (cúng dường 
như) y phục, các đô ăn khất thực, sàng tọa, y liệu trị 
bệnh và người ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp 
hành, trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở 
đây, người ấy được kính trọng, ở đây, người ấy 
được tán thán". Người ây sau khi lây đạo lộ làm 
chánh yếu, không khen mình chê người tự mình 
được thâu nhận như vậy. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo có người phi Chân nhân là 

người nghe nhiều. Người ấy suy nghĩ như sau: 
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nghe nhiêu". Người ấy do được nghe nhiều nên 
khen mình chê người. Như vậy này các Tỷ-kheo, là 
phi Chân nhân pháp. Và này các Tỷ-kheo, Người 
Chân nhân suy nghĩ như sau: “Không phải vì nghe 
nhiêu mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các 
sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các sỉ ' pháp đi đến 
đoạn trừ. Nếu có người không nghe nhiễu và người 
ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn 
chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy 
được kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán”. 
Người ây sau khi lây đạo lộ làm chánh yêu, không 
khen mình chê người, vì tự mình được nghe nhiều. 
Như vậy này các Tỷ-kheo là Chân nhân pháp. 
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
là bậc trì luật. Người ấy suy nghĩ như sau: 


. Do tự mình trì luật, người ây khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo là phi Chân nhân 
pháp. Và này các Tỷ-kheo, người Chân nhân suy 
nghĩ như sau: “Không phải vì tự mình là bậc trì luật 
mà các tham pháp đi đến đoạn trừ hay các sân 
pháp đi đến đoạn trừ hay các sỉ pháp đi đến đoạn 
trừ. Nếu có người không phải là bậc trì luật, những 
người này hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành 
trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, 
người ấy được kính trọng, ở đây, người ấy được tán 
thán”. Người ây sau khi lây đạo lộ làm chánh yếu, 
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không khen mình chê người vì tự mình là bậc trì 
luật. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
là người thuyết pháp. Người ấy suy nghĩ như sau: 


. Vì tự mình là 
người thuyết pháp, nên người ây khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân 
pháp. Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo suy 
nghĩ như sau: 


. Người ây sau khi lấy đạo lộ làm 
chánh yêu, không khen mình chê người vì tự mình 
là bậc thuyết pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có TEƯỜI phi Chân nhân 


là người theo hạnh sống ở núi rừng. Người ấy suy 
nghĩ như sau: 


. Người ây vì tự mình theo hạnh sống ở 
rừng núi nên khen mình chê người. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. Và người 
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Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau: 
"Không phải vì tự mình theo hạnh sống ở rừng núi 
mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân 
pháp đi đến đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn 
trừ. Nếu một người không theo hạnh sống ở rừng 
núi nhưng hành trì đụng pháp và thuận pháp, hành 
trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đáy, 
người ấy được kính trọng, ở đây, người ấy được tán 
thán". Người ấy sau khi lẫy đạo lộ làm chánh yếu 
không khen mình chê người vì tự mình theo hạnh 
sống ở rừng núi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân 
nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
theo hạnh mặc phần tảo y. Người ấy suy nghĩ như 


. Người này do tự mình theo hạnh mặc 
phân tảo y nên khen mình chê người. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. Và người 
Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau: 
"Không phải vì tự mình theo hạnh mặc phần tảo y 
mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân 
pháp đi đến đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn 
trừ. Nếu một người không theo hạnh mặc phấn tảo 
ynhưng người ấy hành trì đúng pháp và thuận 
pháp, hành trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, 
thời ở đây, người ấy được kính trọng, ở đây, người 
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ấy tán thán". Người ấy sau khi lây đạo lộ làm chánh 
yêu, không khen mình chê người vì tự mình mặc 
phấn tảo y. Như vậy, này các Tý-kheo, là Chân nhân 
pháp. 
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
là người theo hạnh khát thực. Người ấy suy nghĩ 
như sau: 


. Người ấy, do tự 
mình theo hạnh khất thực nên khen mình chê người. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. 
Và người Chân nhân này các Tỷ-kheo suy nghĩ như 


. Người ây sau khi lây đạo lộ làm 
chánh yêu, không khen mình chê người, vì tự mình 
theo hạnh khất thực. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 

Chân nhân pháp. 
Lại nữa, này các Tỷ- -kheo, một người phi Chân nhân 


theo hạnh sống dưới gốc cây. Người ấy suy nghĩ 
như sau: 


. Người ây do tự mình theo hạnh sông dưới 
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gốc cây nên khen mình chê người Như vậy, này các 
Tỷ-kheo là phi Chân nhân pháp. Và người Chân 
nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau: “Không 
phải vì tự mình theo hạnh sống dưới gốc cây mà 
các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi 
đến đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu 
một người không theo hạnh sống dưới gốc cây, 
nhưng người ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, 
hành trì chơn chánh và hành trì thuận pháp, thời ở 
đây, người ấy được kính trọng, ở đây, người ấy 
ưỢC lớn thám ˆ. Người ây sau khi lây đạo lộ làm 
chánh yêu, không khen minh chê người vì tự mình 
theo hạnh sống dưới gốc cây. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
theo hạnh sống tại nghĩa địa.. (như trên)... theo 
hạnh sống ngoài trời.. (như trên)... theo hạnh 
thường ngôi (không năm)... (như trên)... Theo 


hạnh ngồi tại chỗ mời... (như trên)... theo hạnh 
chỉ ăn một lân nøôi. Người ây suy nghĩ như sau: 


“Do tự 
mình theo hạnh chỉ ăn một lần ngôi nên khen mình 
chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân 
nhân pháp. Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, 
suy nghĩ như sau: “Không phải vì mình theo hạnh 
chỉ ăn một lần ngôi mà các tham pháp đi đến đoạn 
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. Người ấy sau khi lây đạo 
lộ làm chánh yếu, không khen mình chê người vì tự 
mình sống chỉ ăn một lần ngồi. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ Thiền, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. 
Người ấy suy nghĩ như sau: 


. Người ây do tự mình chứng được 
sơ Thiên nên khen mình chê người. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. Và người 

Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau: 


` Người ây sau khi lây vô 
tham ái làm chánh yêu, không khen mình chê 


người vì chứng được định sơ Thiên. Như vậy, này 
các Tyỷ-kheo là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
pháp diệt tâm và tứ, chứng và trú Thiên thứ haI, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, 
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nội tỉnh nhứt tâm.. Thiền thứ ba.. chứng và trú thiền 
thứ tư. Người ây suy nghĩ như sau: 


. Người ấy vì chứng 
đặc định Thiền thứ tư ây nên khen mình chê người. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. 

Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ 
như sau: 


. Người ây sau khi 
lây vô tham ái làm chánh yêu, không khen mình chê 
người vì chứng đắc định Thiền thứ tư. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại 
tưởng, không tác ý đối với dị tưởng, người ấy nghĩ 
rằng: "Hư không là vô biên", chứng và trú Không 
vô biên xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta chứng 
được định Không vô biên xứ, còn các Tỷ-kheo này 
không chứng được định Không vô biên xứ”. Người 
ây, vì chứng được định Không vô biên xứ ấy, nên 
khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
phi Chân nhân pháp. Và người Chân nhân, này các 
Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: 


Người ây sau khi lây vô tham ái làm 
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chính yếu, không khen mình chê người vì chứng 
được định Không vô biên xứ. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Chân nhân pháp. 
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân, 
vượt lên Không vô biên xứ, nghĩ rằng: "Thức là vô 
biên" chứng và trú Thức vô biên xứ. Người ấy suy 
nghĩ như sau: “Ta chứng được định Thức Vô biên 
xứ, còn các Tỷ-kheo này không chứng được định 
Thức vô biên xứ". Người ấy vì chứng được định 
Thức vô biên xứ ấy nên khen mình chê người. Như 
vậy, này các Ty-kheo, là phi Chân nhân pháp. Và 
người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như 


‹ Ñgười ây sau khi 
lầy vô tham ái làm chính yêu, không khen mình chê 
người vì chứng được định Thức vô biên xứ. Như 
vậy, này các Ty-kheo, là Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
vượt lên một cách hoàn toàn Thức vô biên xứ, nghĩ 
răng: "Không có sở hữu" chứng và trú Vô sở hữu 
xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta chứng được 
định Vô sở hữu xứ còn, các Tỷ-kheo này không 
chứng được định Vô sở hữu xứ”. Người ây, vì 
chứng được định Vô sở hữu xứ ây, nên khen mình 
chê người. Như vậy, này các Ty-kheo, là phi Chân 
nhân pháp. Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, 
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suy nghĩ như sau: 


. Ñgười ây 
sau khi lây vô tham ái làm chánh yêu, không khen 
mình chê người vì chứng được định Vô sở hữu xứ. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
vượt lên Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi 

phi tưởng xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta 

chứng được định Phi tưởng phi phi tưởng xứ, còn 
các Tỷ-kheo này không chứng được định Phi tưởng 

phi phi tưởng xứ". Người ấy vì chứng được định 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ ấy nên khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân 
pháp. Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy 
nghĩ như sau: 


Người ây sau khi lây vô tham ái làm chánh yêu, 
không khen mình chê người vì định Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân 

nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người Chân nhân sau khi 
vượt lên Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú 
Diệt thọ tưởng định sau khi thấy với trí tuệ, các lậu 
hoặc của vị này được đoạn trừ. Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo này không nghĩ mình là bất cứ vật gì, 
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không nghĩ đến bất cứ chỗ nào, không nghĩ đến 
bắt cứ vì sự việc gì. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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11 Kinh Con rắn - Tương L, 236 


Con rắn — Tương I, 236 


1) Một thời Thế Tôn ở RàJagaha, Veluvana, tại chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Lúc bây giờ Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, trong 
bóng đêm tôi, và trời đang mưa từng hột một. 


3) Rồi Ác ma muốn khiến Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, 
lông tóc dựng ngược, bèn biên thành con đại xà 
vương và đi đên Thê Tôn. 


4) Thân của nó to lớn ví như một chiếc thuyền đẽo 
ra từ một thân cây. Cái mang của nó ví như cái khay 
đan của người nấu rượu. Mắt của nó ví như cái đĩa 
băng đồng của nước Kosala; lưỡi của nó le ra từ 
miệng ví như mũi tên chớp sáng lòe khi trời mưa gió 
sắm sét; tiếng hơi thở vô, hơi thở ra của nó ví như bệ 
thối của người thợ rèn. 


5) Rồi Thế Tôn biết: "Đây là Ác ma", liên nói lên bài 
kệ này với Ác ma: 

Quý thay bậc Mâu-mi, 

Sống trong nhà không tịch, 

Biết chê ngự tự ngã, 
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Tại đấy vị ấy trú. 

Sống từ bỏ tất cả, 

Với hạnh tu tong xứng, 
Nhiêu loại thú bộ hành, 
Nhiêu sự vật khủng khiếp, 
Nhiêu ruôi muỗi độc xà, 
Không mảy may rung động 
Sợi lông bậc Mâu-ni 

Sống trong nhà Không tịch. 
Dâu trời nứt, đất động, 
Dầu muôn loài khủng bố, 
Dầu bị giáo, đao, tên, 
Quảng ném vào ngực Ngài, 
Chư Phát không tạo nên, 
Những căn cứ sanh y. 


6) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết ta, Thiện 
Thệ đã biệt ta", liên biên mật tại chô. 


BẤT ĐỘNG 


S5 


12 Kinh Hòn Đá — Tương I, 243 


Hòn Đá — Tương L, 243 


L1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), 
trên núi Gijjhakuta (Lình Thứu). 


2) Lúc bấy giờ Thế Tôn ngồi giữa trời, trong bóng 
đêm tôi, và trời mưa từng hột một. 


3) Rồi Ác ma muốn làm Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, 
lông tóc dựng ngược, liên đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, xô những tảng đá lớn rơi xuống không xa Thể 
Tôn bao nhiêu. 


4) Rồi Thế Tôn biết được: "Đây là Ác ma", liên nói 
bài kệ với Ác ma: 

Dầu Ông làm chắn động, 

Toàn bộ núi Linh Thứưu, 

Cũng không làm rung động, 

Bác Giác Ngộ, Giải Thoái. 
5) Rồi Ác ma được biết: "Thế Tôn đã biết ta, Thiện 
Thệ đã biệt ta”, buôn khô, thât vọng, liên biên mất tại 
chô. 
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13 Kinh Kakudha — Tương L, 124 


Kakudha — Tương I, 124 


1) Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Sàketa, rừng Anjana, tại vườn 
Nai. Rồi , sau khi đêm đã gần mãn, 
với nhan sắc thù thăng chói sáng toàn khu rừng 
AnJlana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi đứng một bên. 


2) Đứng một bên, Thiên tử Kakudha bạch Thế Tôn: 
- Thưa Sa-môn, Ngài có hoan hỷ không ? 

- Ta được cái gì, này Hiền giả, mà Ta hoan hỷ? 

- Nếu vậy, thưa Sa-môn, có phải Ngài sầu muộn? 

- Ta mòn mỏi cái gì, này Hiên giả, mà Ta sầu muộn? 
- Vậy thời thưa Sa-môn, Ngài không hoan hỷ và 
không sáu muộn ? 


- Thật như vậy, này Hiền giả. 


3) Làm sao, này Tỷ-kheo, 


Ngài không có sâu muộn, 
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Tuy vậy, Ngài cũng không 
Có được sự hoan hỷ? 
Làm sao nay Ngài lại, 
Ngồi cô độc một mình, 
Không có được hoan hỷ, 
Cũng không bị dao động? 


4) Thật sự, này Dạ-xoa, 
Ta không có sâu muộn, 
Tuy vậy ở nơi 1a, 

Hoan hỷ không khởi lên, 
Dầu nay Ta có ngồi, 
Riêng một mình cô đóc, 
Ta không có hoan hỷ, 
Cũng không bị dao động. 


5) Làm sao, này Tỷ-kheo, 
Ngài không có sâu muộn, 
Làm sao ở nơi Ngài, 

Hoan hỷ không khởi lên? 
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Làm sao nay Ngài lại, 
Ngồi cô độc một mình, 
Không có được hoan hÿ, 
Cũng không bị dao động? 


6) Hoan hỷ chỉ có đến, 
Với người tâm sâu muộn, 
Sâu muộn chỉ có đến, 
Với người tâm hoan hỷ. 


Do vậy, vị Tỷ-kheo, 


Không hoan hỷ, sâu muỘn. 


Vậy nên, này Hiện giả, 


Ông phải biết như vậy. 


7) Đã lâu, con mới thấy, 
Bà-la-môn tịch tịnh, 

Vị Tỷ-kheo không sâu, 
Cũng không có hoan hỷ, 
Đã an toàn vượt khỏi, 


Chỗ người đời đăm say. 
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14 Kinh TIỂU Kinh THÍ DỤ LÕI CÂY — 
30 Trung I, 435 


TIỂU KINH THÍ DỤ LÕI CÂY 
(Culasaropamasuttam) 


- Bài kinh số 30 — Trưng I, 435 


Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Rồi Bà-la-môn Pingalakoccha đi đến 
chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến nói lên với Thế Tôn 
những lời hỏi thăm, chúc tụng xã giao, rồi ngôi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà-la- 
môn Pingalakoccha bạch Thế Tôn: 


— Tôn giả Gotama, có những Sa-môn, Bà-la- 
môn này là vị Hội chủ, vị Giáo trưởng, vị Sư trưởng 
Giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khi Tô giáo 
phái, được quần chúng tôn sùng, như Purana 
Kassapa, Makkhali Gosala, Alita Kesakambali, 
Pakudha Kaccayana, SanlJaya Belatthiputta, 
Nigantha Nataputta, tất cả những vị này tự xưng là 
nhứt thiết trí hay tất cả không phải là nhút thiết trí, 
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hay một số là nhứt thiết trí và một số không phải nhứt 
thiết trí? 


— Thôi vừa rồi, này Bà-la-môn, hãy dừng lại ở 
đây: "Tất cả những vị này tự xưng là nhứt thiết trí 
hay tất cả không phải là nhứt thiết trí? Hay một số 
là nhứt thiết trí và một số không phải nhứt thiết trí?" 
Này Bà-la-môn, Ta sẽ thuyết pháp cho Ông, hãy 
nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


- Bà-lamôn Pingalakoccha vâng đáp Thế Tôn. 
Thê Tôn thuyêt giảng như sau: 


— Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn, đứng thăng, có lõi cây, người bỏ 
qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua 
vỏ ngoài, chặt cành lá, lây chúng mang đi và tưởng 
rằng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy bèn 

¡: "Thật sự người này không biết lõi cây, không 
biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ 
ngoài, không biết cảnh lá. Người này muốn được lõi 
cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước 
một cây lớn, đứng thắng có lõi cây, người này bỏ qua 
lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ 
ngoài, chặt cành lá lây chúng mang đi, tưởng răng đó 
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là lõi cây. Và người này không đạt mục đích mà lõi 
cây có thê thành tựu". 


Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, người ấy 
bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, chăi 

vỏ ngoài, lẫy chúng mang đi, tưởng rằng đó là lõi 
cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói: "Thật sự 
người này không biết lõi cây, không biết giác cây, 
không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết 
cành lá. Người này muốn được lõi cây, tìm cầu lõi 
cây. Trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, 
người này bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ 
trong, chặt võ ngoài, lấy chúng mang đi, tưởng răng 
đó là lõi cây. Và người này không đạt mục đích mà 
lõi cây có thể thành tựu". 


Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn đứng thắng, có lõi cây, người ày 
bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặí vỏ trong, lẫy 
chúng mang đi, tưởng răng đó là lõi cây. Một người 
có mắt thây vậy bèn nói: "Thật sự người này không 
biết lõi cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, 
không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này 
muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm 
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lõi cây, trước một cây lớn, đứng thăng, có lõi cây, 
người này bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ 
trong mang đi, tưởng răng đó là lõi cây. Và người 
này không đạt được mục đích mà lõi cây có thể thành 


„tr 


tựu. 


Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, người ây 
bỏ qua lõi cây, chặ/ giác cây mang đi, tưởng răng đó 
là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói: "Thật 
sự người này không biết lõi cây, không biết giác cây, 
không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết 
cành lá. Người này muôn được lõi cây, tìm câu lõi 
cây. Trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, 
người này bỏ qua lõi cây, chặt giác cây mang đi, 
tưởng rằng đó là lõi cây. Và người này không đạt 
được mục đích mà lỗi cây có thê thành tựu". 


Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn đứng thắng, có lõi cây, người ây 

chặt lõi cây, mang đi và biết răng đó là lõi cây. Một 
người có mắt thấy vậy, có thể nói: “Người này biết 
lõi cây, biết giác cây, biết vỏ trong, biết vỏ ngoài, 
biết cành lá. Người này muốn được lõi cây, tìm cầu 
lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, 
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đứng thăng, có lõi cây, người ấy chặt lõi cây, mang 
đi và biệt răng đó là lõi cây. Và người này đạt được 
mục đích mà lõi cây có thê thành tựu". 


Cũng vậy, này Bà-la-môn, ở đây, có người do 
lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình: 
"Ta bị chìm đắm trong sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, 
ưu, não, bị chìm đăm trong đau khổ, bị chi phối bởi 
đau khô, Rất có thê toàn bộ khổ uẫn này có thê chấm 
dứt". Vị ây xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng 
này, VỊ ây hoan hỷ, tự mãn. Do lợi dưỡng, tôn kính, 
danh vọng này, vị ấy khen mình, chê người: "Ta 
được lợi dưỡng như vậy, được danh vọng như vậy, 
còn các Tỷ-kheo khác ít được biết đến, ít có uy 
quyền". Và vị ấy không phát khởi lòng ao ước và 
không có găng tinh tấn để chứng được các pháp khác 
cao thượng hơn, thù thắng hơn những lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. Vị ấy trở thành biếng nhác và thụ 
động. Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, người ấy 
bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ 
qua vỏ ngoài, chặt cành lá, lây chúng mang đi, tưởng 
răng đó là lõi cây. Và người ây sẽ không đạt được 
mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Này Bà-la- 
môn, Ta nói rằng: Người này giống như ví dụ ấy. 
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Nhưng ở đây, này Bà-la-môn, có người vì lòng 
tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta 
bị chìm đăm trong sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, 
não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chỉ phối bởi đau 
khô. Rất có thể toàn bộ khổ uân này có thể châm 
dứt". Rồi vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, 
danh vọng này, hoan hý, tự mãn. Vị ấy không vì lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình, chê 
người. Và vị ấy phát khởi lòng ao ước và cô gắng 
tinh tân để chứng được các pháp khác cao thượng 
hơn, thù thắng hơn những lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng. Vị ây không trở thành biếng nhác và thụ động. 
VỊ ấy thành: tựu giới đức. Vì thành tựu giới đức này, 
vị ấy hoan hý, tự mãn. Vì thành tựu giới đức này, vị 
ấy khen mình, chê người: "Ta trì giới, theo thiện 
pháp. Các Ty-kheo khác phá giới, theo ác pháp". Và 
vị ây không phát khởi lòng ao ước và không cô găng 
tinh tân để chứng được các pháp khác cao thượng 
hơn, thù thăng hơn giới đức. Vị ấy trở thành biếng 
nhác và thụ động. Này Bà-la-môn, ví như một người 
muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm 
lõi cây, trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, 
người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ 
trong, chặt lấy vỏ ngoài, lây chúng mang đi, tưởng 
rằng đó là lõi cây. Và người này sẽ không đạt được 
mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Này Bà-la- 
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môn, Ta nói răng, người này giông như ví dụ ây. 


Nhưng ở đây, này Bà-la-môn, có người vì lòng 
tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta 
bị chìm đăm trong sanh, già, chết, sầu bị, khổ, ưu, 
não, bị chìm đắm trong đau khô, bị chi phối bởi đau 
khô. Rất có thể toàn bộ khổ uẫn này có thể chấm 
dứt". Rồi vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. VỊ ây, không vì lợi dưỡng, tôn kính, 
danh vọng này, hoan hỷ, tự mãn. VỊ ây không vì lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình, chê 
người. Và vị ấy phát khởi lòng ao ước và cô gắng 
tinh tân để chứng được các pháp khác cao thượng 
hơn, thù thăng hơn những lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng. Vị ây không trở thành biếng nhác và thụ động. 
Vị ấy thành tựu giới đức. Vì thành tựu giới đức này, 
vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì 
thành tựu giới đức này, khen mình, chê người. Và vị 
ấy phát khởi lòng ao ước và cô gắng tỉnh tấn để 
chứng được các pháp khác cao thượng hơn, thù thắng 
hơn giới đức. Vị ấy không trở thành biếng nhác và 
thụ động. Vị ấy /hờ/i ứ¿u Thiền định. Do thành tựu 
Thiền định này, vị ấy hoan hý, tự mãn. Do thành tựu 
Thiền định này, vị ấy khen mình, chê người: "Ta có 
Thiền định, nhứt tâm. Các Tý-kheo khác không có 
Thiền định, tâm bị phân tán". Và vị ấy không phát 
khởi lòng ao ước và không cô . tinh tấn để chứng 
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được các pháp khác cao thượng hơn, thù thắng hơn 
sự thành tựu Thiên định. Vị ấy trở thành biếng nhác 
và thụ động. Này Bà-la-môn, ví như một người muốn 
được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi 
cây, trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, người 
ây bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ trong, lây 
vỏ trong mang đi, tưởng răng đó là lõi cây. Và người 
này sẽ không đạt được mục đích mà lỗi cây có thê 
thành tựu. Này Bà-la-môn, Ta nói rằng, người này 
giống như ví dụ ấy. 


Nhưng ở đây, này Bà-la-môn, có người vì lòng 
tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta 
bị chìm đắm trong sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, 
não, bị chìm đắm trong đau khô, bị chi phối bởi đau 
khổ. Rất có thể toàn bộ khô uân này có thể chấm 
dứt". Rồi vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. VỊ ây, không vì lợi dưỡng, tôn kính, 
danh vọng này, hoan hỷ, tự mãn. VỊ ây, không vì lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình, chê 
người. Và vị ấy phát khởi lòng ao ước và cô gắng 
tinh tân để chứng được các pháp khác cao thượng 
hơn, thù thăng hơn những lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng. Vị ây không trở thành biếng nhác và thụ động. 
Vị ây thành tựu giới đức. Do thành tựu giới này, vị 
ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không do 
thành tựu giới đức này, khen mình, chê người. Vị ấy 
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phát khởi lòng ao ước và tinh tấn để chứng được các 
pháp khác cao thượng hơn, thù thăng hơn sự thành 
tựu giới đức. VỊ ấy không trở thành biếng nhác và 
thụ động. VỊ â ây thành tựu Thiền định. Vì thành tựu 
Thiên định này, vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. 
Vị ấy không do thành tựu Thiền định này khen mình, 
chê người. VỊ ây phát khởi lòng ao ước và cố gắng 
tinh tân để chứng được các pháp khác cao thượng 
hơn, thù thăng hơn sự thành tựu Thiền định. Vị ây 
không trở thành biếng nhác và thụ động. VỊ ấy /àz/ 
fyu frí kiến. VỊ ây, do trí kiến này, hoan hỷ tự mãn. 
VỊ ây, do tri kiến này, khen mình, chê người: "Ta 
sống, thấy và biết. Các Tỷ-kheo khác sông không 
thấy và không biết”. Và vị ây không phát khởi lòng 
ao ước và không cố găng tinh tân để chứng được các 
pháp khác cao thượng hơn, thù thăng hơn tri kiến. Vị 
ây trở thành biếng nhác và thụ động. Này Bà-la-môn, 
ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. 
Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng 
thăng, có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, chặt giác 
cây mang đi, tưởng rằng đó là lõi cây. Và người này 
sẽ không đạt được mục đích mà lỗi cây có thê thành 
tựu. - Này Bà-la-môn, Ta nói rằng người này giống ví 
dụ ấy. 


Nhưng ở đây, này Bà-la-môn, có người vì lòng 
tin xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình: "Ta 


BẤT ĐỘNG 


bị chìm đắm trong sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, 
não, bị chìm đăm trong đau khổ, bị chỉ phối bởi đau 
khổ. Rất có thể toàn bộ khổ uân này có thể chấm 
dứt". Do vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. 


Vị ấy thành tựu giới 
đức. Do thành tựu giới đức này, vị ấy hoan hỷ nhưng 
không tự mãn. Vị ấy không do thành tựu giới đức 
này, khen mình, chê người. Và vị ây phát khởi lòng 
ao ước và có gắng tinh tân để chứng được các pháp 
khác cao thượng hơn, thù thăng hơn sự thành tựu giới 
đức. Vị ây không trở thành biếng nhác và thụ động. 
Vị ấy thành tựu Thiên định. Do thành tựu Thiền định, 
vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không do 
thành tựu Thiền định, khen mình, chê người. VỊ ây 
phát khởi lòng ao ước và tinh tân, chứng được các 
pháp khác cao thượng hơn, thù thăng hơn sự thành 
tựu Thiền định. VỊ ây không trở thành biếng nhác và 
thụ động. V7 ấy thành tựu tri kiến. VỊ ây do tri kiến 
này hoan hỷ nhưng không tự mãn. VỊ â ây không do tri 
kiến nảy, khen mình, chê người. Vị ấy phát khởi lòng 
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ao ước, cô găng tỉnh tấn để chứng được các pháp 
khác cao thượng hơn, thù thăng hơn tri kiên. VỊ ây 
không trở thành biêng nhác và thụ động. 


Và này Bà-la-môn, những pháp gì cao thượng hơn, 
thù thăng hơn tri kiến? 


— Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly dục, ly pháp 
bắt thiện, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc, do ly dục sanh, có tầm có tứ. Này Bà- 
la-môn, pháp này cao thượng hơn, thù thắng hơn 
tri kiến. 

— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tý-kheo diệt tầm và tứ, 
chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 
do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh, nhất 
tâm. Này Bà-la-môn, pháp này cao thượng hơn, 
thù thắng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thần cảm sự lạc thọ mà các 
bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú 
Thiền thứ ba. Này Bà-la-môn, pháp này cao 
thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, 
diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền 
thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 
Này Bà-la-môn, pháp này cao thượng hơn, thù 
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thăng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt lên mọi 
sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, Tỷ- 
kheo nghĩ rằng: "Hư không là vô biên", chứng và 
trú Không vô biên xứ. Này Bà-la-môn, pháp này 
cao thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Không vô biên xứ, nghĩ rằng: "Thức là vô biên", 
chứng và trú Thức vô biên xứ. Này Bà-la-môn, 
pháp này cao thượng hơn, thủ thắng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Thức vô biên xứ, nghĩ răng: "Không có vật gì", 
chứng và trú Vô sở hữu xứ. Này Bà-la-môn, pháp 
này cao thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt mọi Vô sở 
hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng Phi phi tưởng xứ. 
Này Bà-la-môn, pháp này cao thượng hơn, thù 
thăng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ 
tưởng (định), sau khi thây với trí tuệ, các lâu hoặc 
được đoạn (trừ. Này Bà-la-môn, pháp này cao 
thượng hơn, thù thăng hơn tri kiến. Này Bà-la- 
môn, các pháp này cao thượng hơn, thù thăng hơn 
tri kiến. 
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Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn, đứng thăng, có lõi cây, người ấy 
chặt lõi cây, lẫy và mang đi và tự biết đó là lõi cây. 
Và người ây đạt được mục đích mà lõi cây có thể 
thành tựu. Này Bà-la-môn, Ta nói răng, người này 
giống như ví dụ ấy. 


Như vậy, này Bà-la-môn, phạm hạnh này không 
phải vì lợi ích, lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng, không 
phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi 
ích thành tựu Thiên định, không phải vì lợi ích tri 
kiến. Và này Bà-la-môn, tâm giải thoát bất động 
chính là mục đích của phạm hạnh này, là lõi cây của 
phạm hạnh, là mục tiêu cuỗi cùng của phạm hạnh. 


Khi nghe nói vậy, Bà-lamôn Pingalakoccha 
bạch Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi 
diệu thay, Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama, như 
người dựng đứng lại những gì quăng ngã xuống, phơi 
bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai 
có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh Pháp đã 
được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày. Và 
nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy 
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y Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con 
làm đệ tử, từ nay trở đi cho đên mạng chung, con trọn 
đời quy ngưỡng! 
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15 Kinh Vị Ngọt - Tương III, 59 


Vị Ngọt — Tương TH, 59 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) Này các Ty-kheo, Ta đã đi tìm cầu vị ngọt của 
- VỊ ngọt của sắc là gì, Ta đã chứng đặc. Vị ngọt 
của sắc như thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. 


4) Này các Iy-kheo, Ta đã đi tìm cầu sự nguy hiểm 
của sắc. Sự nguy hiểm của sắc là gì, Ta đã chứng đắc. 
Sự nguy hiểm của sắc như thế nào, Ta đã khéo thấy 
VỚI trí tuệ. 


5) Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm cầu sự xuất ly của 
sắc. Sự xuất ly của sắc là gì, Ta đã chứng đắc. Sự 
xuất ly của sắc như thế nảo, Ta đã khéo thấy với trí 
tuệ. 


6-8) Này các Tỷ-kheo, Ta đi tìm cầu vị ngọt của thọ... 


9-11) Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm cầu vị ngọt của 


12-14) Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm cầu vị ngọt 
của các 
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15) Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm cầu vị ngọt của 
. VỊ ngọt của thức là gì, Ta đã chứng đãc. VỊ ngọt 
của thức như thê nào, Ta đã khéo thây với trí tuệ. 


16) Này các Tý-kheo, Ta đã đi tìm cầu sự nguy hiểm 
của thức. Nguy hiểm của thức là gì, Ta đã chứng đắc. 
Nguy hiểm của thức như thế nào, Ta đã khéo thấy 
VỚI trí tuệ. 


17) Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm cầu sự xuất ly của 
thức. Xuât ly của thức là gì, Ta đã chứng đắc. Xuât 
ly của thức như thê nào, Ta đã khéo thây với trí tuệ. 


18) Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào đối với năm 
thủ uẫn này, Ta chưa như thật thắng tri vị ngọt là vị 
ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thời 
này các Ty-kheo, Ta không tuyên bố rằng Ta đã giác 
ngộ vô thượng Chánh Đắng Giác đối vỚI. thế giới 
gôm có Thiên, Ma, Phạm thiên, đối với quần chúng 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. 


19) Nhưng này các Tỷ-kheo, khi nào đối với năm thủ 
uấn này, Ta như thật thắng trï vị ngọt là vị ngọt, nguy 
hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thời này các 
Tý-kheo, Ta tuyên bố rằng Ta đã giác ngộ vô thượng 
Chánh Đăng Giác đối với thế giới gồm có Thiên, Ma, 
Phạm thiên, đối với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, 
chư Thiên và loài Người. 
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20) Và tri kiến như sau khởi lên nơi Ta: "Tâm Ta 
giải thoát, bầt động. Đây là đời sông cuôi cùng, 
nay không còn tái sanh nữa". 
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16 Nhờ không chấp thủ nên không tháo 
động... - TIỂU Kinh SƯ TỬ HỎNG - 11 
Trung L, IŠ1 


TIỂU KINH SƯ TỬ HÔNG 
(Culasihanadasuttam) 
— Bài kinh sô I1 — 7rung L, 151 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), trong vườn ông 
Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây, Thế Tôn gọi 
các Tỷ-kheo: 


— Này các Ty-kheo. 
— Bạch Thế Tôn, 


Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
thuyết như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, chỉ ở đây là có Sa-môn thứ 
nhất; ở đây là có Sa-môn thứ hai; ở đây là có Sa-môn 
thứ ba; ở đây là có Sa-môn thứ tư; các ngoại đạo khác 
không có Sa-môn. Này các Tỷ-kheo, các Ông hãy 


BẤT ĐỘNG 108 


chân chánh rông tiêng rông sư tử như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, sự tình này xảy ra khi ở đây 
những Du sĩ ngoại đạo có thể nói: "Chư Tôn giả có 
tin tưởng gì, có sức lực gì mà chư Tôn giả tuyên bố: 
"Chỉ ở đây là có Sa-môn thứ nhất; ở đây là có Sa- 
môn thứ hai; ở đây là có Sa-môn thứ ba; ở đây là có 
Sa-môn thứ tư; các ngoại đạo khác không có Sa- 
môn”? 


Này các Tỷ-kheo, nêu được các Du sĩ ngoại đạo 
nói như vậy, cần phải trả lời họ như sau: "Chư Hiên, 
vì chúng tôi tự chánh kiến bốn pháp, được Thế Tôn 
tuyên bố cho chúng tôi biết, bậc đã thấy, đã biết, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác nên chúng tôi nói: "Chỉ 
ở đây là có Sa-môn thứ nhất, ở đây là có Sa-môn thứ 
hai; Sa-môn thứ ba; Sa-môn thứ tư". Thế nào là bốn? 
Chư Hiền, chúng tôi có lòng tin bậc Đạo Sư, có lòng 
tin Pháp, có sự thành tựu viên mãn các Giới luật, và 
những pháp hữu của chúng tôi, những người cư sĩ và 
những người xuất gia, được chúng tôi thương, chúng 
tôi mến. Chư Hiên, vì chúng tôi tự chánh kiến bốn 
pháp, được Thế Tôn tuyên bố cho chúng tôi biết, bậc 
đã thây, đã biết, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác nên 
chúng tôi nói: "Chỉ ở đây là Sa-môn... Sa-môn thứ 
tư”. 


BẤT ĐỘNG 109 


Này các Tỷ-kheo, sự tình này xảy ra, khi ở đây, 
những Du sĩ ngoại đạo có thể nói: "Chư Hiền, chúng 
tôi cũng có lòng tin bậc Đạo Sư, vị ây là Đạo Sư của 
chúng tôi. Chúng tôi có lòng tin Pháp, Pháp ấy là 
Pháp của chúng tôi, chúng tôi thành tựu viên mãn các 
Giới luật, những Giới luật ấy là Giới luật của chúng 
tôi. Và những pháp hữu của chúng tôi, những người 
cư sĩ và cả những người xuất gia, được chúng tôi 
thương, được chúng tôi mến. Chư Hiên, như vậy có 
sự sai biệt øì, có sự đặc thù gì, có sự khác biệt gì giữa 
quý vị và chúng tôi?”. 


Chư Tỷ-kheo, nêu được các Du sĩ ngoại đạo nói 
như vậy, cân phải trả lời họ như sau: 


—_ "Chư Hiên, cứu cánh là một hay cứu cánh là đa 
diện?" Nếu trả lời đứng đắn, các Du sĩ ngoại 
đạo phải trả lời: "Chư Hiền, cứu cánh là một, 
cứu cánh không phải đa diện” 

— "Chư Hiền, cứu cánh ây cho người có tham, 
hay cho người không tham?" Nếu trả lời đứng 
đắn, các Du sĩ ngoại đạo phải trả lời:- "Chư 
Hiền, cứu cánh ấy cho người không tham, 
không phải cho người có tham” 

— "Chư Hiền, cứu cánh ấy cho người có sân, hay 
cho người không sân?" Nếu trả lời đứng đăn, 
các Du sĩ ngoại đạo phải trả lời: "Chư Hiền, 
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cứu cánh ây cho người không sân, không phải 
cho người có sân” 

— "Chư Hiền, cứu cánh ấy cho người có sỉ hay 
cho người không si? Nếu trả lời đứng đắn... 
phải trả lời: "Chư Hiền, cứu cánh ây THỜ người 
không si, không phải cho nØƯỜi CÓ S1” 

— "Chư Hiền, cứu cánh ấy cho người có ái, hay 
cho người không ái?" Nếu trả lời đứng đãn... 
phải trả lời: "Chư Hiển, cứu cánh ấy cho người 
không ái, không phải cho người có ái” 

— "Chư Hiên, cứu cánh ấy cho người có chấp thủ, 
hay cho người không chấp thủ?" Nếu trả lời 
đứng đắn... phải trả lời: "Chư Hiền, cứu cánh 
ây cho người không chấp thủ, không phải cho 
người chấp thủ". 

— "Chư Hiền, cứu cánh ấy cho người có trí, hay 
cho người không có trí?" Nếu trả lời đứng 
đắn... phải trả lời: "Cứu cánh ấy cho người có 
từ, không phải cho người không có trí”. 

— "Chư Hiên, cứu cánh ấy cho người thuận ứng, 
nghịch ứng hay cho người không thuận ứng, 
không nghịch ứng?" Nếu trả lời đứng đãn... 
phải trả lời: "Chư Hiển, cứu cánh ấy cho người 
không thuận ứng, không nghịch ứng, không 
phải cho người thuận ứng, nghịch ứng”. 

— "Chư Hiền, cứu cánh ấy cho người ưa hý luận, 
thích hý luận hay cho người không ưa hý luận, 
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không thích hý luận?" Nếu trả lời đứng đăn, các 
Du sĩ ngoại đạo cần phải trả lời: "Chư Hiền, 
cứu cánh ấy cho người không ưa hý luận, 
không thích hý luận, không phải cho người ưa 
hý luận, thích hý luận". 


Chư Tỷ-kheo, có hai loại tri kiến này: hữu kiến và 
phi hữu kiến. 


— Chư Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào chấp trước hữu kiến, thân thiết hữu kiến, 
cô chấp hữu kiến; những vị ấy bị chướng ngại 
đối với phi hữu kiến. 

— Chư Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào chấp trước phi hữu kiến, thân thiết phi hữu 
kiến, cố chấp phi hữu kiến; những vị ấy bị 
chướng ngại bởi hữu kiến. 

— Chư Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào không như thật tuệ tri sự tập khởi và sự 
đoạn diệt của hai loại kiến này, VỊ ngọt, sự nguy 
hiểm và sự xuất ly của chúng, những vị này là 
những vị có tham, có sân, có s1, có á1, có chấp 
thủ, không có trí, có thuận ứng, có nghịch ứng, 
có ưa hý luận, có thích hý luận; những vị ấy 
không giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bị, 
khổ, ưu, não. Ta nói những vị ấy không giải 
thoát khỏi đau khô. 
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— Chư Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào như thật tuệ tri sự tập khởi và sự đoạn diệt 
của hai loại kiến này, vị ngọt, sự nguy hiểm, và 
sự xuất ly của chúng; những vị này là những vị 
không tham, không sân, không s1, không ái, 
không chấp thủ, có trí, không có thuận ứng, 
không có nghịch ứng, không ưa hý luận, thích 
hý luận; những vị ây giải thoát khỏi sanh, già, 
chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói những vị ấy 
giải thoát khỏi đau khô. 


Chư Tỷ-kheo, có bốn chấp thủ. Thế nào là bốn? Dục 
thủ, kiến thủ, giới cắm thủ, ngã luận thủ. 


— Chư Tỷ-kheo, có những Sa-môn, Bà-la-môn 
tuy tự xưng liễu tri tất cả thủ, nhưng không 
chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Họ 
hiển thị sự liễu tri về dục thủ, nhưng không hiển 
thị sự liễu tri về kiến thủ, về giới cấm thủ, về 
ngã luận thủ. Vì sao vậy? Những Hiền giả Sa- 
môn, Bà-la-môn ây không như thật tuệ tri ba 
sự. Do vậy, những Hiền giả Sa-môn, Bà-la- 
môn ấy tuy tự xưng liễu tri tất cả thủ, nhưng 
không chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. 
Họ hiển thị sự liễu tri về dục thủ, nhưng không 
hiển thị sự liễu tri về kiến thủ, về giới cắm thủ, 
về ngã luận thủ. 
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— Chư Tỷ-kheo, có những Sa-môn hay Bà-la- 
môn tuy tự xưng liễu tri tất cả thủ, nhưng không 
chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Họ 
hiển thị sự liễu tri về dục thủ, sự liễu tri về kiến 
thủ nhưng không hiền thị sự liễu tri về ĐIỚI cắm 
thủ, sự liễu tri về ngã luận thủ. Vì sao vậy? 
Những Hiển giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy không 
như thật tuệ tri hai sự. Do vậy, những Hiền giả 
Sa-môn, Bà-la-môn ấy tuy tự xưng liễu tri tất 
cả thủ, nhưng không chơn chánh hiển thị sự 
liễu tri tất cả thủ. Họ hiển thị sự liễu tri về dục 
thủ, sự liễu tri về kiến thủ; nhưng không. hiển 
thị sự liễu tri về giới câm thủ, sự liễu tri về ngã 
luận thủ. 

— Chư Tỷ-kheo, có những Sa-môn, Bà-la-môn 
tuy tự xưng liễu tri tất cả thủ, nhưng không 
chơn chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Họ 
hiển thị sự liễu tri về dục thủ, sự liễu tri về kiến 
thủ, sự liễu tri về giới cấm thủ, nhưng không 
hiển thị sự liễu tri về ngã luận thủ. Vì sao vậy? 
Những Hiển giả Sa-môn, Bà-la-môn ây không 
như thật tuệ tri một sự. Do vậy, những Hiền giả 
Sa-môn, Bà-la-môn ấy tuy tự xưng liễu tri tất 
cả thủ, nhưng không chân chánh hiền thị sự liễu 
tri tất cả thủ. Họ hiển thị sự liễu tri về dục thủ, 
sự liễu tri về kiến thủ, sự liễu tri về giới cắm 
thủ, nhưng không hiển thị sự liễu tri về ngã luận 
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thủ. 


Chư Tỷ-kheo, trong pháp luật như vậy, nếu có 
tịnh tín đối với Đạo Sư, tịnh tín ây được xem là 
không hoàn toàn; nếu có tịnh tín đối với Pháp, tịnh 
tín ấy được xem là không hoàn toàn; nếu có thành 
tựu viên mãn các Giới luật, sự thành tựu ây được xem 
là không hoàn toàn; nếu có sự thương mến đối với 
những pháp hữu, sự thương mến ấy được xem là 
không hoàn toàn. Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, sự tình 
là như vậy, trong một pháp luật không khéo thuyết 
giảng, không khéo hiển thị, không có hướng thượng, 
không dẫn đến tịch tịnh, không được bậc Chánh 
Đăng Giác hiển thị. 


Và này chư Tỷ-kheo, bậc Như Lai, A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác tự xưng liễu tri tất cả thủ, chân 
chánh hiên thị sự liễu tri tất cả thủ. Như Lai hiển thị 
sự liễu tri về dục thủ, sự liễu tri về kiến thủ, sự liễu 
tri về giới cấm thủ, sự liễu tri về ngã luận thủ. 


Chư Tỷ-kheo, trong một pháp luật như vậy, nêu 
có tịnh tín đối với bậc Đạo Sư, tịnh tín ây được xem 
là hoàn toàn; nếu có tịnh tín đối với Pháp, tịnh tín ấy 
được xem là hoàn toàn; nếu có thành tựu viên mãn 
các Giới luật, sự thành tựu ây được xem là hoàn toàn; 
nếu có sự thương mến đối với các pháp hữu, sự 
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thương mễn ây được xem là hoàn toàn. Vì sao vậy? 
Chư Tỷ-kheo, sự tình là như vậy, trong một pháp luật 
khéo thuyết giảng, khéo hiển thị, có hướng thượng, 
dẫn đến tịch tịnh, được bậc Chánh Đăng Giác hiển 
thI. 


— Chư Tỷ-kheo, bốn loại chấp thủ này, lây gì làm 
duyên, lây gì làm tập khởi, lây øì làm chủng, 
lây gì làm nhân? Bồn loại chấp thủ này lây ái 
làm duyên, lẫy ái làm tập khởi, lây ái làm 
chủng, lẫy á ái làm nhân. 

— Chư Tỷ-kheo, ái này lẫy gì làm duyên, lẫy gì 
làm tập khởi, lấy gì làm chủng, lây gì làm 
nhân? Chư Tỷ-kheo, ái này lây thọ làm duyên, 
lây thọ làm tập khởi, lấy thọ làm chủng, lấy thọ 
làm nhân. 

— Chư Tý-kheo, thọ này lẫy gì làm duyên, lây gì 
làm tập khởi, lấy gì làm chủng, lây gì làm 
nhân? Chư Tỷ-kheo, thọ này lây xúc làm 
duyên, lấy xúc làm tập khởi, lây xúc làm 
chủng, lấy xúc làm nhân. 

— Chư Tỷ-kheo, xúc này lấy gì làm duyên... lấy 
øì làm nhân? Chư Tỷ-kheo, xúc này lẫy sáu 
nhập làm duyên... lây sáu nhập làm nhân. 

— Chư Tỷ-kheo, sáu nhập này lây øì làm duyên... 
lây gì làm nhân? Chư Tỷ-kheo, sáu nhập này 
lây đanh sắc làm duyên... lấy danh sắc làm 
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nhân. 

— Chư Tỷ-kheo, danh sắc này lấy gì làm duyên... 
lây gì làm nhân? Chư Tỷ-kheo, danh sắc này 
lây thức làm duyên... lấy thức làm nhân. 

— Chư Tý-kheo, thức này lây gì làm duyên... lây 
gì làm nhân? Chư Tỷ-kheo, thức này lấy hành 
làm duyên... lẫy hành làm nhân. 

— Chư Tỷý-kheo, hành này lấy gì làm duyên... lấy 
gì làm nhân? Chư Tỷ-kheo, hành này lấy Vô 
minh làm duyên... lắy vô minh làm nhân. 


Và Chư Ty-kheo, khi một Ty-kheo đã đoạn trừ 
vô minh, đã làm minh sanh khởi, vị ấy do vô minh 
được đoạn trừ, do minh sanh khởi, nên không chấp 
thủ dục thủ, không chấp thủ kiến thủ, không chấp thủ 
giới câm thủ, không chấp thủ ngã luận thủ. Nhờ 
không chấp thủ nên không tháo động. Nhờ không 
tháo động, nên tự thân chứng được Niết-bàn; VỊ ây 
tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 


BẤT ĐỘNG 


I17 


17 Thế nào là Tỷ kheo sống đạt được địa vị 
bất động - Kinh NGÀY TRAI GIỚI — 
Tăng LH, 168 


NGÀY TRAI GIỚI — 7ăng II, 168 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Pubbàràma 
trong lâu đài của mẹ Migàrà. Lúc bấy giờ, Thế Tôn 
nhân ngày lễ trai giới, đang ngồi có chúng Tỷ-kheo 
vây quanh. Sau khi nhìn quanh 
,1m lặng, rồi Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


là hội chúng này; 
này các Tỷ-kheo, là hội 


chúng này, 

Chúng Tỷ-kheo này như vậy, này các Tỷ-kheo, 
hội chúng này như vậy, này các Tỷ-kheo; hội 
chúng như vậy khó tìm được ở đời! 

s Chúng Tỷ-kheo này như vậy, hội chúng như 


Chúng Tỷ-kheo này như vậy, hội chúng này 
như vậy 
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e Chúng Tỷ-kheo này như vậy, Hội chúng này 


2. Này các Tỷ-kheo, 


— Có những Tỷ-khco, trong chúng Tỷ-kheo này, 
sống đạt được địa vị 

— Có những Tỷ-kheo, trong chúng TỷỶ-kheo này, 
sống đạt được địa vị 

— Có những Tỷ-kheo, trong chúng Tÿ- -kheo này, 
sống đạt được địa vị 

— Có những 1ỷ-kheo, trong biiiTTỂ Tỷ-kheo này, 
sống đạt được . 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống đạt 
được địa vị chự Thiên ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo ly dục .. 
và trú 


. chứng 


Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Ty-kheo đạt được địa vị chư Thiên. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống đạt 
được địa vị Phạm Thiên ? 


BẤT ĐỘNG 110 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo với tâm cùng khởi 
với từ - biến mãn một phương và an trú ... với tâm 
cùng khởi với bi ... với tâm cùng khởi với B.. ỚI 
tâm cùng khởi với xả, biến mãn một phương và an 
trú. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ 
ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế 
gIỚI, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng 
khắp vô biên thế giới, vị ấy biến mãn với tâm cùng 
khởi với xả, quảng đại, đại hành, vô biên, không hận, 
không sân. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
sống đạt được địa vị Phạm Thiên. 


9. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống đạt 
được địa vị Bát động ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sau khi vượt qua 
các sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi châm dứt 
các tưởng chướng ngại, sau khi không tác ý các 
tưởng sai biệt, nghĩ rằng: "Hư không lả vô biên" 
chứng đạt và an trú . Sau khi 
vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ 
rằng: "Thức là vô biên", chứng đạt và an trú "Thức 
vô biên xứ". Sau khi vượt qua Thức vô biên xứ một 
cách hoàn toàn, nghĩ rằng: "Không có vật gì" chứng 
đạt và an trú . Sau khi vượt qua Vô sở 
hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Phi 
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. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là Tỷ-kheo khéo chứng đạt Bât động. 


6ó. - Và này các _ "l0 thế nào là Tỷ-kheo chứng 
đạt địa Vị 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo 
"Đây là khổ'"'... như thật quán tri: "Đây là con 
đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là Tỷ-kheo đạt được địa vị bậc Thánh. 
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18 Thể nhập vào bất động - Kinh BÁT 
ĐỌNG - Tăng II, 503 
BÁT ĐỘNG - 7ăng II, 503 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không bao lâu thể nhập vào bất động. 


2. Thế nào là năm? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đạt được 
nghĩa vô ngại giải, 

-_ Đạt được pháp vô ngại giải, 

-_ Đạt được từ vô ngại giải, 
Đạt được biện fài vô ngại giải, 


Thành tựu năm pháp này, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 
không bao lâu thể nhập vào bắt động. 
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19 Thể nhập vào bất động - Kinh NGHE 
PHÁP - Tăng II, 503 


NGHE PHÁP - 7ðng II, 503 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo thực hành Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không 
bao lâu thê nhập vào bât động. 


2. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không 


, công việc không có nhiễu, nuôi sông 
dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yêu ở đời, 
, không chuyên lo về bao tử; 


, thọ trì nhiêu, tích lũy điêu đã nghe; 
các pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
có nghĩa, có văn, tán thán Phạm hạnh hoàn toàn 
viên mãn thanh tịnh, các pháp â ấy, Tý-kheo đã 
nghe nhiều, đã nắm giữ, 
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Thánh tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
thực hành Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu 
thê nhập vào bât động. 
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20 Thể nhập vào bất động - Kinh NÓI 
CHUYỆN - Tăng II, 504 


NÓI CHUYỆN - 7ăng IL, 504 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
tu tập Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu 
thê nhập vào bât động. 
2. Thế nào là năm? 

- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không 
, việc làm không có nhiêu, nuôi sông 


dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yêu ở đời; 
, không chuyên lo về bao tử; 


- Đối với các 
tâm, như câu chuyện vệ ít dục, câu chuyện VỆ 
tri túc, câu chuyện về viễn ly, câu chuyện về 
không hội họp, câu chuyện về tinh cần tính tân, 
câu chuyện vệ giới, cầu chuyện về định, câu 
chuyện vệ tuệ, cầu chuyện vê giải thoát, câu 
chuyện. về giải thoát tri kiến, các câu chuyện 
ây, vị ấy có được không khó khăn, có được 
không mệt nhọc, có được không phí sức; 
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Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo tu tập Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao 
lâu thê nhập vào bât động. 
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21 Thể nhập vào bất động - Kinh RỪNG -— 
Tăng LH, 505 


RỪNG - 7ðng II, 505 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
làm cho sung mãn Niệm hơi thở vô hơi thở ra, 
không bao lâu thê nhập vào bât động. 
2. Thế nào là năm? 

- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không 
, việc làm không có nhiều, nuôi sông 


dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yếu ở đời; 
, không chuyên lo về bao tử, 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo làm cho sung mãn Niệm hơi thở vô hơi thở ra, 
không bao lâu thê nhập vào bât động. 


BẤT ĐỘNG D77 


22 Thức diễn tiến tuỳ theo đây đạt đến Bất 
động - Kinh BẤT ĐỘNG LỢI ÍCH - 106 
Trung IH, 97 


KINH BẤÁT ĐỘNG LỢI ÍCH 
(Ananjasappaya suftam) 


— Bài kinh số 106 — Trung III, 97 


Như vây tôi nghe. 
Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru (Câu- 
lâu). Kammassadhamma (Kiềm-ma-sắt-đàm) là thị 
trần của dân chúng Kuru. Tại đây Thế Tôn ØỌI Các 
Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo”. - "Thưa vâng, bạch 
Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, các dục là vô thường, trồng 
rỗng, giả dối, thuộc ngu sỉ tánh. Này các Tỷ-kheo, 
đây là lời chào xáo của kẻ ngu xây dựng trên giả 
dối. Các dục hiện tại, và các dục tương lai, các dục 
tưởng hiện tại và các dục tưởng tương lai, cả hai 
đều thuộc lãnh vực của ma, là cảnh giới của ma, là 
chỗ dinh dưỡng của ma, là chỗ ăn uông của ma 
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Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: "Các dục hiện tại và các dục tương lai... 
cho Thánh đệ tử học tập. Vậy ta hãy an trú với tâm 
quảng đại, đại hành, sau khi chiến thắng thế giới, 
sau khi xác định vị trí của ý. Khi ta an trú với tâm 
quảng đại, đại hành chiến thắng thế giới, xác định 
vị trí của ý, các ác bất thiện ý: tham dục. sân hận, 
khích động sẽ không khởi lên. Với các pháp ây 
được đoạn trừ, tâm của ta không trở thành hạn hẹp, 
trái lại thành vô lượng, khéo tu tập". Trong Ichi ây 


hành trì như vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm 
trở thành an tịnh trong giới xứ (của nó). 


Sau khi thân hoại mạng chung, 
sự tình này xảy ra, thức diễn tiễn (samvattanikam 
vinnanam) có thê tùy theo đây đạt đến Bắt động. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là đệ nhất 
hành đạo về lợi ích Bất động". 
Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: "Những dục hiện tại và những dục tương 
lai, những dục tưởng hiện tại, và những dục tưởng 
tương lai, phàm bắt cứ sắc pháp gì, là bốn đại 
chủng và sắc do bốn đại tạo thành". 


(của nó). Với tâm an 
tịnh, vị ầy thành tựu Bât động ngay trong hiện 
tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại 
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mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiễn ấy 
có thể tùy theo đây đạt đến Bắt động. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, được gọi là đệ nhị hành đạo về lợi 
ích Bất động. 
Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: "Những dục hiện tại và những dục tương 


lai, những dục tưởng hiện tại và những dục tưởng 
tương lai 


. Trong khi vị ây hành trì như vậy, an 
trú nhiều lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong 
giới Xứ (của nó). Với tâm an tịnh, vị ây thành tựu 
Bất động ngay trong hiện tại hay thiên nặng về trí 
tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy 
ra, thức diễn tiễn ấy có thể tùy theo đây đạt đến Bất 
động. Như vậy, này các Tỷ-kheo được gọi là đệ tam 
hành đạo về lợi ích Bất động. 

Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: 


Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú 
nhiêu lân như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong 
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giới Xứ (của nó). Với tâm an tịnh, vị ây thành tựu 
Vô sở hữu xứ ngay trong hiện tại hay thiên nặng về 

trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này 
xảy ra, thức diễn tiên ấy có thể tùy theo đây đạt đến 
Vô sở hữu xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo được gọi 

là đệ nhất hành đạo về lợi ích Vô sở hữu xứ. 
Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử đi đến khu 
rừng hay đi đến dưới gốc cây và suy nghĩ như sau: 
. Trong 
khi vị ây hành trì như vậy, an trú nhiêu lân như vậy, 
tâm trí trở thành an tịnh trong giới xứ (của nó). Với 
tâm an tịnh, vị ấy thành tựu Vô sở hữu xứ ngay 

trong hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân 
hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiễn 

ây có thể tùy theo đây đạt đến Vô sở hữu xứ. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là đệ nhi hành đạo 

về lợi ích Vô sở hữu xứ. 

Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 

như sau: 


Trong khi vị ây hành trì như vậy, an trú nhiêu lần 
như vậy, tầm trí trở thành an tịnh trong trú xứ (của 
nó). Với tâm an tịnh, vị ây thành tựu Vô sở hữu xứ 

trong hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân 

hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn 
tiến ấy có thể tùy theo đây đạt đến Vô sở hữu xứ. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo được gọi là đê tam hành 
đạo về lợi ích Vô sở hữu xứ. 

Và lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy 

nghĩ như sau: 


. Trong khi vị ây hành trì như vậy, an trú 
nhiêu lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong trú 
xứ (của nó). Với tâm an tịnh vị ấy có thê thành tựu 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ ngay trong hiện tại, 
hoặc thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng 
chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiền ấy có thể 
tùy theo đây đạt đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hành đạo về 
lợi ích Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Khi được nói như vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 

— Ở đây, bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo hành trì như vậy 
và suy nghĩ: "Nếu (rước) không có như vậy, thời có 
thể không là của ta; nêu (nay) không có như vậy 
thời có thể sẽ không là của ta. Ta đoạn trừ những gì 
hiện có và những gì đã có". Và như vậy v ấy được 
xả. Bạch Thế Tôn, một vị Tỷ-kheo như vậy có 
chứng được cứu cánh Niễt-bàn không? 
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- Ở đây, này Ananda, một số Tỷ-kheo có thê chứng 
được cứu cánh Niết-bàn, và ở đây, một số Tỷý-kheo 
có thể không chứng được cứu cánh Niết-bàn. 

— Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thể Tôn, ở đây, 
một số Tỷ-kheo có thể chứng được cứu cánh Niết- 
bàn, và ở đây, một số Tỷ-kheo có thể không chứng 

cứu cánh Niết-bàn? 
- Ở đây, này Ananda, một Tỷ-kheo hành trì như 
vậy và suy nghĩ: "Nếu (trước) không có như vậy 
thời có thể không là của ta. Nếu (nay) không có như 
vậy, thời có thể sẽ không là của ta. Ta đoạn trừ 
những gì hiện có và những gì đã có" 


. Và như vậy vị 
ây được xả. 


thức lệ 
thuộc xả ây và thú trước xả ây. Có thủ trước, 


này Ananda, vị Tỷ-kheo không chứng cứu cánh 
Niết-bàn. 
— Bạch Thể Tôn, vị Tỷ-kheo ấy thủ trước là thủ 
trước chỗ nào? 
— Này Ananda, Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
— Bạch Thể Tôn, Tỷ-kheo ấy thủ trước, thủ trước 
như vậy là thủ trước tối thượng? 

— Này Ananda, VỊ Tỷ-kheo ây thủ trước, thủ trước 
như vậy là thủ trước tôi thượng. Này Ananda, đây 

là 


à thủ trước tôi thượng, tức là Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 
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Ở đây, này Ananda, vị Tỷ-kheo hành trì như vậy và 
suy nghĩ: "Nếu (trước) không có như vậy thời có 
thể không là của ta. Nếu (nay) không có như vậy, 
thời có thê không là của ta. Ta đoạn trừ những gì 

hiện có và những gì đã có". Như vậy, vị ấy được xả. 


thức không lệ thuộc xả ây và không 
thủ trước xả ấy. Không thủ trước, này Ananda, 
vị Tý-kheo chứng cứu cánh Niết-bàn. 

— Thật vi diệu thay, bạch Thể Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thể Tôn! Chính mười y cứ sự này sự kia, 
bạch Thể Tôn, sự vượt thoát dòng nước mạnh đã 
được Thể Tôn nói lên. Nhưng bạch Thế Tôn, thế 
nào là Thánh giải thoát ? 

— Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: "Những dục hiện tại và những dục tương 
lai, những dục tưởng hiện tại và những dục tưởng 
tương lai, những sắc pháp hiện tại và những sắc 
pháp tương lai, những Bất động tưởng, những Vô 
sở hữu xứ tưởng, và những Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ tưởng, cái øì thuộc tự thân. là tự thân. Đây là 
bắt tử tức là tâm giải thoát không thủ trước". 
Này Ananda, đây là đạo lộ về lợi ích Bất động được 
Ta thuyết giảng, đạo lộ về lợi ích Vô sở hữu xứ 
được Ta thuyết giảng, đạo lộ về lợi ích Phi tưởng 
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phi phi tưởng xứ được Ta thuyết giảng, là sự vượt 
qua dòng nước mạnh do y cứ sự này sự kia được Ta 
thuyết giảng, Thánh giải thoát được Ta thuyết 
giảng. Những øì, này Ananda, vị Đạo sư cần phải 
làm, vì lòng từ mẫn mưu tìm hạnh phúc cho các đệ 
tử, những điều ấy đã được Ta làm, vì lòng từ mẫn 
của Ta đối với Ông. Này Ananda, đây là những sốc 
cây, đây là những khoảng trống. Hãy tu Thiên, này 
Ananda, chớ có phóng dật, chớ có hối hận về sau. 
Đây là lời dạy của Ta cho Ông. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hý tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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23 Tâm giải thoát bất động - Kinh ĐẠI 
Kinh THÍ DỤ LÕI CÂY - 29 Trung I, 
423 


ĐẠI KINH THÍ DỤ LÕI CÂY 
(Mahasaropama sutfam) 


- Bài kinh số 29 — 7rung I, 423 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), 
núi Gijjhakuta (Linh Thứu), khi Devadatta (Đề-bà- 
đạt-đa) từ bỏ (Chúng Tăng) ra đi không bao lâu. Ở 
đây, nhân việc Devadatta, Thế Tôn cho gọi các Tỷ- 
kheo và dạy như sau: 


—Ô đây, này các Iỷ-kheo, có Thiện nam tử do 
lòng tin xuất gia, từ bỏ gia định, sống không gia đình: 
"Tạ bị chìm đắm trong sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, 
ưu, não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi 
đau khổ. Rất có thể, toàn bộ khổ uấn này có thể chấm 
đứt được”. VỊ ầ ây xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, 
tôn kính, danh vọng. 


Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, vị ây 
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hoan hỷ, mãn nguyện. Do lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng này, vị ấy khen mình, chê người: "Ta được lợi 
dưỡng như vậy, được danh vọng như vậy. Còn các 
Týỷ-kheo khác ít được biết đến, ít có uy quyền". Vị 
ây, vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, trở thành 
mê say, tham đăm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị 
ây bị đau khổ. 


Chư Tỷ-kheo, ví như một người muốn được lõi 
cây, tìm cấu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước 
một cây lớn, đứng thẳng, có lỗi cây, người ấy bỏ qua 
lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ 
ngoài, chặt cành lá, lấy chúng mang. đi, trởng răng 
đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói: 
“Thật sự người này Không biết lõi cây, không biết 
giác cây, không biẾt vỏ trong, không biết vỏ ngoài, 
không biết cành lá. Người này muốn được lỗi cây, 
tùn cấu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, IFƯỚC IHỘT 
cây lớn, đứng thăng, có lõi cây, người này bỏ qua lõi 
cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ 
ngoài, chặt cành lá, lấy Chúng mang ởi, tưởng rằng 
đó là lõi cấy. Và người này không đạt mục đích mà 
lõi cây có thể thành tựu". 


Cũng vậy, ở đây, này các Tyỷ-kheo, có Thiện 


nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình: "Ta bị chìm đăm trong sanh, già, 
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chết, sâu, bi, khổ, ưu, não bị chi phối bởi đau khô. 
Rất có thể toàn bộ khô uân này có thể chấm dứt". Vị 
ây xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng. Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, vị ấy 
hoan hỷ, tự mãn. Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng 
này, vị ấy khen mình, chê người: "Ta được lợi dưỡng 
như vậy, được danh vọng như vậy, Còn các Tỷ-kheo 
khác ít được biết đến, ít có uy quyền". Vị ấy vì lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này, trở thành mê say, 
tham đăm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị 
đau khô. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ây được gọi là vị đã 
năm lây cành lá của phạm hạnh, vì do vậy, vị ây đã 
dừng lại (ở đây). 


Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có vị thiện nam 
tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đỉnh, sông không gia 
đình: "Ta bị chìm đăm trong sanh, già, chết, sầu, bị, 
khổ, ưu não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chỉ phối 
bởi đau khô. Rất có thể toàn bộ khổ uẫn này có thê 
châm dứt". Rồi vị ấy xuất gia như vậy, được lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng. VỊ ây không vì lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này khen mình, chê 
người. Vị ấy không vì lợi đưỡng, tôn kính, danh vọng 
này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống 
không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành 
tựu giới đức này, vị ấy hoan hỷ, tự mãn. Do thành 
tựu, giới đức này, vị ấy khen mình chê người: "Ta là 
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người trì giới, theo thiện pháp. Các Ty-kheo khác 
phá giới, theo ác pháp”. Do thành tựu giới đức này, 
vị ây trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do 
sống phóng đật, vị ây bị đau khô. Chư Tỷ Jkheo, ví 
nhự một người muốn được lõi cây, tìm câu lõi cây. 
Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng 
thăng, có lỗi cây, người ấy bỏ qua lỗi cây, bỏ qua 
giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt vỏ ngoài, lấy chúng 
mang ẩi, tưởng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy 
vậy bèn nói: “Thát sự người này Không biết lõi cây, 
không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết 
vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được 
lõi cây, tìm cấu lõi cáy. Trong khi đi tìm lõi cáy, 
trước một cây lớn, đứng thẳng, có lõi cây, người này 
bỏ qua lối cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, 
chặt vỏ ngoài, lấy chúng mang đi, tưởng đó là lỗi 
cáy. Và người này không đạt mục đích mà lỗi cây có 
thể thành ru". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây 
Tý-kheo vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình... (như trên)... Do thành tựu giới đức 
này, vị ây trở thành mê say, tham đăm, phóng dật. 
Do sống phóng dật, vị ây bị đau khổ. Chư Tỷ-kheo, 
Tý-kheo ấy được gọi là vị đã năm lấy vỏ ngoài của 

phạm hạnh. Và do vậy, vị ấy đã dừng lại (ở đây). 


Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện nam 
tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
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đình: "Ta bị chìm đăm trong vòng sanh, già, chết, 
sâu, bi, khô ưu, não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị 
chỉ phối bởi đau khổ. Rất có thê toàn bộ khổ uẫn này 
có thể chấm dứt được". Rồi vị ây xuất gia như vậy, 
được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy không vì 
lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình, chê 
người. Vị ây không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng 
này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống 
không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành 
tựu giới đức này, vị ấy hoan hỷ, nhưng không tự mãn. 
Do thành tựu giới đức này, vị ấy không khen mình, 
chê người. Do thành tựu giới đức này, vị ây không 
trở thành mê say, tham đăm, phóng dật. Do sống 
không phóng dật, vị ấy thành tựu thiền định. Do 
thành tựu thiền định này, VỊ ây hoan hỷ, tự mãn. Do 
thành tựu thiền định này, VỊ ây khen mình chê người: 
"Ta có thiền định nhất tâm. Các Tỷ-kheo khác không 
có thiền định, tâm bị phân tán". Do thành tựu thiền 
định này, vị ấy trở thành mê say, tham đắm, phóng 
dật. Do sông phóng dật, vị ấy bị đau khô. Cz 7j- 
kheo, ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu 
lõi cáy. Trong khi đi tìm lõi cáy, trước một cây lớn, 
đứng thắng, có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ 
qua giác cây, chặt vỏ trong, lấy chúng mang ổi, 
tưởng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy, bèn 
nói: "Thát sự người này không biết lõi cây, Không 
biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ 
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ngoài, không biết cành lá. Người này muốn lõi cây, 
tìm câu lỗi cây. Trong khi đi tìm lỗi cây, trước một 
cây lớn có lõi cây, người này bỏ qua lõi cây, bỏ qua 
giác cây, chặt vỏ trong, mạng đi, tưởng đó là lõi cáy. 
Và người này không đạt được mục đích mà lõi cây 
có thể thành tựu ". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây 
Tý-kheo vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình... (như trên)... Do thành tựu thiền 
định này, vị ấy trở thành mê say, tham đắm, phóng 
dật. Vì sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Chư Tỷ- 
kheo, như vậy vị ây được gọi là Tỷ-kheo đã nắm giữ 
vỏ trong của phạm hạnh. Và do vậy, vị ấy đã dừng 
lại (ở đây). 


Lại nữa, ở đây, có Thiện nam tử, vì lòng tin xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta bị chìm 
đăm trong vòng sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, não, 
bị chìm đắm trong đau khô, bị chi phối bởi đau khô. 
Rất có thể toàn bộ khô uần này có thê chấm dứt". Vị 
ây xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng 
này hoan hý, tự mãn. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng này, khen mình, chê người. Vị ấy 
không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở 
thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không 
phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu 
giới đức, VỊ ây hoan hỷ, nhưng không tự mãn. VỊ ây 
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không vì thành tựu giới đức này khen mình, chê 
người. Vị ấy không vì thành tựu giới đức này trở 
thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không 
phóng dật, vị ấy thành tựu Thiền định. Vị ấy do thành 
tựu Thiền định này nên hoan hỷ nhưng không tự 
mãn. Vị ấy không vì thành tựu Thiền định này khen 
mình, chê người. Vị ấy không vì thành tựu Thiền 
định này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do 
sông không phóng dật, vị ây thành tựu tri kiến, vị ấy 
vì tri kiến này, hoan hý, tự mãn. Vị ấy do tri kiến này, 
khen mình, chê người. "Ta sống, thấy và biết. Các 
Tỷ-kheo khác sông, không thây và không biết". Vị 
ây, do tri kiến này, trở thành mê say, tham đắm, 
phóng dật. Do sống phóng dật vị ấy bị đau khổ. CJz 
Tỷ-kheo, ví như một người muốn được lõi cây, tìm 
câu lõi cây. Trong khi ẩi từm lõi cây, trước một cây 
lớn, đứng thắng, có lỗi cây, người bỏ qua lỗi cây, 
chặt giác cây mang ởổi, tưởng đó là lõi cáy. Một 
người có mất thấy vậy bèn nói: "Thật sự người này 
không biết lõi cây, không biẾt giác cây, Không biết vỏ 
trong, không biết vỏ ngoài, Không biết cành lá. 
Người này muốn được lõi cây, tìm cầu lỗi cây. Trước 
một cây lớn, đứng thẳng, có lỗi cây, người ấy bỏ qua 
lõi cây, chặt giác cây và mang đi, tưởng đó là lõi cáy. 
Và người ấy không đạt được mục đích mà lỗi cây có 
thể thành ru. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, có 
Thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, 
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sống không gia đình... VỊ này, vì tri kiến này nên mê 
say, tham đắm, phóng dật. Vì sống phóng dật, vị này 
bị đau khổ. Chư Tỷ-kheo, như vậy vị này gọi là đã 
năm giữ giác cây của phạm hạnh. Và do vậy, vị ấy 
đã dừng lại (ở đây). 


Lại nữa, ở đây, này các Ty-kheo, có vị Thiện 
nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình: "Ta bị chìm đắm trong vòng sanh, 
già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, não, bị chìm đăm trong 
đau khổ, bị chi phối bởi đau khô. Rất có thê toàn bộ 
khổ uấn này có thê chấm dứt". Vị ấy xuất gia như 
vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. VỊ ây 
không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này hoan 
hý, tự mãn. VỊ ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng này khen mình, chê người. VỊ ấy không vì lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở thành mê say, 
tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị 
ây thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức, vị ây 
hoan hý nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành 
tựu giới đức này khen mình, chê người. Vị ấy không 
vì thành tựu giới đức này trở thành mê say, tham 
đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy 
thành tựu Thiền định, vị ấy do thành tựu Thiên định 
này, hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không do 
thành tựu Thiên định này khen mình, chê người. VỊ 
ây không do thành tựu Thiền định này trở thành mê 
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say, tham đăm, phóng dật. Do sống không phóng dật, 
vị ây thành tựu tri kiễn. Do thành tựu tri kiến này, VỊ 
ây hoan hỷ nhưng không tự mãn. VỊ ây không vì 
thành tựu tri kiến này khen mình, chê người. Vị ấy 
không vì thành tựu tri kiến này trở thành mê say, 
tham đăm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị 
ây thành tựu thời giải thoát. Này các Tỷ-kheo, sự tình 
này có thê xảy ra, Tỷ-kheo ấy có thể từ bỏ thời giải 
thoát. 


Này các Tỷ-kheo, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi từm lỗi cây, 
trước một cây lớn, đứng thẳng, có lõi cây, người ây 
chặt lõi cây, mang đi và biết đó là lõi cây. Một người 
có mắt thấy như vậy, có thể nói: "Người này biết lõi 
cây, biết giác cây, biết vỏ trong, biết vỏ ngoài, biết 
cành lá. Người này muốn được lỗi cây, tìm cầu lỗi 
cáy. Tì rOng khi đi tìm lõi cáy, trước một cây lớn, đứng 
thẳng, có lõi cây, người ây chặt lõi cây, mang ấi và 
tự biết đó là lõi cây. Và người ấy đạt được mục đích 
mà lõi cây có thể thực hiện". Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, ở đây một Thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, 
bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta bị chìm đắm 
trong sanh, già, chết, sầu. bị, khổ, ưu, não, bị chìm 
đắm trong khô đau, bị chi phối bởi khô đau. Rất có 
thể, toàn bộ khổ uẫn này có thể chấm dứt". Vị ấy xuất 
gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. 
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Vị ây không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này 
hoan hý, tự mãn. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, 
danh vọng này khen mình, chê người. Vị ấy không 
Vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở thành mê 
say, tham đắm, phóng dật. Do sông không phóng dật. 
Vị ây thành tựu giới đức. Vị ấy do thành tựu giới đức 
này hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy, không do 
thành tựu giới đức nảy khen mình, chê người. VỊ ấy 
không do thành tựu giới đức này trở thành mê say, 
tham đăm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị 
ấy thành tựu Thiền định. Vị ấy do thành tựu thiên 
định nên hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không 
do thành tựu Thiền định này khen mình, chê người. 
Vị ấy không do thành tựu thiền định này trở thành 
mê say, tham đắm, phóng dật. Do sông không phóng 
dật, vị ấy thành tựu tri kiến. Vị ấy vì thành tựu trị 
kiến này nên hoan hỷ nhưng không tự mãn. VỊ ây 
không vì thành tựu tri kiến này khen mình, chê 
người. VỊ ấy không vì thành tựu tri kiến này trở thành 
mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng 
dật, vị ây thành tựu được phi thời gian giải thoát. Này 
chư Tỷ-kheo, sự tình này không thể xảy ra, Tỷ-kheo 
ấy có thể từ bỏ phi thời giải thoát này. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, phạm hạnh này 


không phải vì lợi ích, lợi dưỡng, danh vọng, không 
phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi 
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ích thành tựu thiền định, không phải vì lợi ích tri 
kiến. Và này các Tý-kheo, tâm øiải thoát bất động 
chính là mục đích của phạm hạnh này, là lõi cây, là 
mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hý, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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24 Kinh Chánh Giác I — Tương IV, 19 


Chánh Giác I — 7zơng IV, 19 
1) Sàvatth1... 


2) -- Thuở trước, này các Tỷ-kheo, khi Ta chưa giác 
ngộ, chưa chứng Chánh Đăng Giác, khi còn là Bồ- 
tát, Ta suy nghĩ như sau: “Cái gì là vị ngọt, cái gì là 

nguy hiểm, cái gì là xuất ly của mắt? Cái gì là vị 
ngọi... của tai? Cái øì là vị ngọt... của mũi? Cái gì 
là vị ngọt... của lưỡi? Cái øì là vị ngọi... của thân ? 
Cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất 
ly của ý?” 


3-7) Này các Tỷ-kheo, về vận đề này Ta suy nghĩ 
như sau: “Do đuyên với mắt, khởi lên lạc hỷ gì, đấy 
là vị ngọí của mất. Mắt vô thường, khổ, Chịu sự biến 
hoại, đấy là nguy hiểm của mắt. Nhiếp phục dục 
tham, đoạn trừ dục tham đổi với mắt là xuất ly của 
mắt... của tai... của mũi... của lưỡi... của thân... 


8) Do đuyên với ý, khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị ngọt 
của ý. Ý vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, đấy là 
nguy hiểm của ÿ. Nhiếp phục chà tham, đoạn trừ dục 
tham đổi với ý là xuất ly của ý". 
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9) Cho đến khi nào, này các Tý-kheo, đối với sáu nội 
xứ này, Ta chưa như thật liễu trí vị ngọt là vị ngọt, 
nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, cho đến 
khi ấy, này các Tý-kheo, đối với các thế ĐIỚI gồm có 
Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, đôi với quần 
chúng gồm có Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người, Ta không xác chứng Ta đã chứng Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. 


10) Và cho đến khi nảo, này các Tỷ-kheo, đối với 
sáu nội xứ này, Ta đã như thật liễu tri vị ngọt là vị 
ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm và xuất ly là xuất ly, 
thời khi ấy, đối với các thế giỚI gồm có Thiên giới, 
Ma giới, Phạm thiên giới, đối với quần chúng gồm 
có Sa-môn, Bà-la-môn chư Thiên và loài Người, Ta 
xác chứng Ta đã chứng Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 


11) Và tri kiến này khởi lên nơi Ta: ”Bấ động là 


tâm giải thoát của Ta. Đời này là đời sống cuỗi 
cùng, nay không còn tải sanh nữa ". 


Chánh Giác 2 — 71zơng IV, 2l 
In 
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2) -- Thuở trước, này các Tỷ-kheo, khi Ta chưa giác 
ngộ, chưa chứng Chánh Đăng Giác, khi còn là Bồ- 
tát, Ta suy nghĩ như sau: “Cái gì là vị ngọt, cái gì là 

IIguy hiểm, cái gì là xuất ly của các sắc?... của các 
tiếng... của các hương... của các vị... của các xúc ? 
Cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất 
y của các pháp ?” 


3) Về vấn đề này, này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như 
sau: “Đo duyên các sắc, khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị 
ngọt của các sắc. Các sắc vô thường, khổ, chịu sự 
biến hoại, đấy là nguy hiểm của các sắc. Nhiếp phục 
dục tham, đoạn trừ dục tham đối với các sắc, đấy là 
xuất ly của các sắc. 


4-7)... các tiêng... các hương... các VỆ... các xúc... 


8) Do duyên các pháp, khởi lên lạc hỷ gì, đây là vị 
ngọt của các pháp. Các pháp vô thường, khổ, chịu 
sự biến hoại, đấy là nguy hiểm của các pháp. Nhiếp 
phục dục tham, đoạn tận dục tham đối với các pháp, 
đấy là xuất ly của các pháp". 


9-10) Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, đối với sáu 
ngoại xứ này, Ta không như thật liễu tr1 VỊ ngọt là vị 
ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thời 
cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, đối với các thế giới 
gồm có Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới và đối 
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với quần chúng gồm có Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài Người, Ta không xác chứng Ta đã 
chứng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 


. Ta xác chứng Ta đã chứng được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 


11) Và tri kiến này khởi lên nơi Ta: “Bá động là tâm 
giải thoát của Ta. Đời này là đời sông cuồi cùng, nay 
không côn tải sanh nữa ”. 
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25 Kinh Chánh Giác 2 — Tương IV, 2l 


Chánh Giác I — 7zơng IV, 19 
1) Sàvatth1... 


2) -- Thuở trước, này các Tỷ-kheo, khi Ta chưa giác 
ngộ, chưa chứng Chánh Đăng Giác, khi còn là Bồ- 
tát, Ta suy nghĩ như sau: “Cái gì là vị ngọt, cái gì là 

nguy hiểm, cái gì là xuất ly của mắt? Cái gì là vị 
ngọi... của tai? Cái øì là vị ngọt... của mi? Cái gì 
là vị ngọt... của lưỡi? Cái øì là vị ngọi... của thân ? 
Cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất 
ly của ý?” 


3-7) Này các Tỷ-kheo, về vận đề này Ta suy nghĩ 
như sau: “Do đuyên với mắt, khởi lên lạc hỷ gì, đấy 
là vị ngọí của mất. Mắt vô thường, khổ, Chịu sự biến 
hoại, đấy là nguy hiểm của mắt. Nhiếp phục dục 
tham, đoạn trừ dục tham đổi với mắt là xuất ly của 
mắt... của tai... của mũi... của lưỡi... của thân... 


8) Do đuyên với ý, khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị ngọt 
của ý. Ý vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, đấy là 
nguy hiểm của ÿ. Nhiếp phục roài tham, đoạn trừ dục 
tham đổi với ý là xuất ly của ý". 
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9) Cho đến khi nào, này các Tý-kheo, đối với sáu nội 
xứ này, Ta chưa như thật liễu trí vị ngọt là vị ngọt, 
nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, cho đến 
khi ấy, này các Tý-kheo, đối với các thế gIỚI gồm có 
Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, đối với quần 
chúng gồm có Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người, Ta không xác chứng Ta đã chứng Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. 


10) Và cho đến khi nảo, này các Tỷ-kheo, đối với 
sáu nội xứ này, Ta đã như thật liễu tri vị ngọt là vị 
ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm và xuất ly là xuất ly, 
thời khi ấy, đối với các thế ĐIỚI gồm có Thiên giới, 
Ma giới, Phạm thiên giới, đối với quần chúng gồm 
có Sa-môn, Bà-la-môn chư Thiên và loài Người, Ta 
xác chứng Ta đã chứng Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 


11) Và tri kiến này khởi lên nơi Ta: "Bất động là 


tâm giải thoát của Ta. Đời này là đời sống cuối 
cùng, nay không còn tải sanh nữa ". 


Chánh Giác 2 — 71zơng IV, 2l 
In 
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2) -- Thuở trước, này các Tỷ-kheo, khi Ta chưa giác 
ngộ, chưa chứng Chánh Đăng Giác, khi còn là Bồ- 
tát, Ta suy nghĩ như sau: “Cái gì là vị ngọt, cái gì là 

IIguy hiểm, cái gì là xuất ly của các sắc?... của các 
tiếng... của các hương... của các vị... của các xúc ? 
Cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất 
ly của các pháp ?” 


3) Về vấn đề này, này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như 
sau: “Đo duyên các sắc, khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị 
ngọt của các sắc. Các sắc vô thường, khổ, chịu sự 
biến hoại, đấy là nguy hiểm của các sắc. Nhiếp phục 
dục tham, đoạn trừ dục tham đối với các sắc, đấy là 
xuất ly của các sắc. 


4-7)... các tiêng... các hương... các VỆ... các xúc... 


8) Do duyên các pháp, khởi lên lạc hỷ gì, đây là vị 
ngọt của các pháp. Các pháp vô thường, khổ, chịu 
sự biến hoại, đấy là nguy hiểm của các pháp. Nhiếp 
phục dục tham, đoạn tận dục tham đối với các pháp, 
đấy là xuất ly của các pháp". 


9-10) Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, đối với sáu 
ngoại xứ này, Ta không như thật liễu tr1 VỊ ngọt là vị 
ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thời 
cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, đối với các thế giới 
gồm có Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới và đôi 
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với quần chúng gồm có Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài Người, Ta không xác chứng Ta đã 
chứng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 


. Ta xác chứng Ta đã chứng được Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 


11) Và tri kiến này khởi lên nơi Ta: “Bá động là tâm 
giải thoát của Ta. Đời này là đời sông cuối cùng, nay 
không côn tải sanh nữa ”. 
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26 Kinh Vị Ngọt - Tương IIL, 57 


Vị Ngọt — Tương IIL, 57 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) Này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, chưa 
chứng Chánh Đăng Giác, còn là Bô-tát, Ta suy nghĩ 
như sau: 


4) "Cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là 
sự xuất ly của sắc ? Cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy 
hiểm, cái gì là sự xuất ly của thọ? Cái gì là vị ngọt, 
cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của tưởng? 
Cái gì là vị ngọt, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự 
xuất ly của các hành? Cái gì là vị ngọt, cái gì là sự 
nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của thức?" 


5) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: 

6) 

- "Do duyên sắc, lạc hÿ sanh; cái ấy gọi là vị ngọt 
của sắc. 

` Sự vô thường, đau khổ, chịu sự biến hoại của 
sắc; cái ấy gọi là sự nguy hiểm của sắc. 


-_ Sự nhiếp phục dục và tham đối với sắc, sự đoạn 
tận dục và tham; cái ây là xuât ly của sắc”. 
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7) "Do duyên thọ, lạc hỷ sanh..".. 
8) "Do duyên tưởng, lạc hỷ sanh..". 


9) "Do duyên các hành, lạc hỷ sanh; cái ấy gọi là vị 
ngọt của các hành. Sự vô thường, đau khổ, chịu sự 
biến hoại của các hành; cái ấy gọi là sự nguy. hiểm 
của các hành. Sự nhiếp phục dục và tham đối với 
hành, sự đoạn tận dục và tham; cái ấy là sự xuất ly 
của các hành ". 


10) "Do duyên thức, lạc hỷ sanh; cái ấy gọi là vị ngọt 
của thức. Sự vô thường, đau khô, chịu sự biến hoại 
của thức; cái ấy gọi là sự nguy hiểm của thức. Sự 
nhiếp phục dục và tham đối với thức, sự đoạn tận dục 
và tham; cái ấy là sự xuấy ly của thức " 


11) Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào đối với năm 
thủ uẫn này, Ta chưa như thật thắng tri vị ngọt là vị 
ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thời 
này các Tý-kheo, Ta không tuyên bồ rằng Ta đã giác 
ngộ vô thượng Chánh Đăng Giác đối với thế giới 
gôm có Thiên, Ma, Phạm thiên, đối với quần chúng 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. 


12) Nhưng này các Tỷ-kheo, khi nào đối với năm thủ 
uân này, Ta như thật thăng tri vị ngọt là vị ngọt, nguy 
hiêm là nguy hiệm, xuât ly là xuât ly, thời này các 
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Tý-kheo, Ta tuyên bố răng Ta đã giác ngộ vô thượng 
Chánh Đăng Giác đối với thế giới gồm có Thiên, Ma, 
Phạm thiên, đối với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, 
chư Thiên và loài Người. 


13) Và tri kiến như sau khởi lên nơi Ta: 'Tâm Ta 
giải thoát, bầt động. Đây là đời sông cuôi cùng, 
nay không còn tái sanh nữa'"". 
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27 Kinh DÂM DỤC - Tăng III, 349 


DÂM DỤC -7ăng III, 349 


1. Bấy giờ có Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón 
hỏi thăm.. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Jànussoni bạch Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả ŒGotama, Tôn giả có tự xem mình là 
sống Phạm hạnh không ? 


- Này Bà-la-môn, aI nói một cách chơn chánh phải 
nói như sau: "VỊ ấy sống Phạm hạnh, không có bể 
vụn, không có khuyết điểm, không có nhiễm ô, 
không bị điểm chấm, viên mãn, thanh tịnh". Này Bà- 
la-môn, nếu nói về Ta một cách chơn chánh, thời 
phải nói như vậy: '"Ta sống Phạm hạnh, không có 
bể vụn, không có khuyết phạm, không có nhiễm 
ô, không bị điểm chấm, viên mãn, thanh tịnh"'. 


- Thưa Tôn giả ŒGofama, Phạm hạnh như thế nào, 
thưa T: ôn giả Gofana, là bị bê vụn, bị khuyêt phạm, 
bị ô nhiêm, bị điêm chám 2 

2. - Ở đây, này Bà-la-môn, có Sa-môn hay Bà-la- 
môn, tự xem mình sông Phạm hạnh một cách chơn 


chánh, /uy không có hành dâm với néữ nhân, nhưng 
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hưởng thu được mứữ nhân thoa, bóp, tăm, xức dâu. Vị 
ấy thích thụ. ước muôn, bị kích thích bởi nữ nhân, 
Này Bà-la-môn, 


3. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có Sa-môn hay Bà- 
la-môn, tự xem mình sống Phạm hạnh một cách chơn 
chánh, tuy không có hành dâm với nữ nhân, không 
có hưởng thụ được nữ nhân thoa, bóp, tăm, xức đầu, 
nhưng cười giỡn, chơi đùa, vui chơi với nữ nhậu... 


..fuy Không cười giỡn, chơi đùa, vui chơi với nữ 


nhân, nhưng lây mất nhìn mái, trừng mất nhìn theo 
nữ nhân... 


.. tuy không lấy mắt nhìn mắt, trừng mắt nhìn theo 
nữ nhân, nhưng nghe tiếng của nữ nhân. tiếng cười. 
tiếng nói, tiếng hát, tiếng khóc ngang qua vách, 
ngang qua hàng rào... 


..u) không nghe tiếng của nữ nhân, tiếng cười, 
tồn nói, tiếng hát, tiếng khóc ngang qua vách, 
ngang qua hàng rào, nhưng nhớ đến tiếng cười, tiếng 

nói. tiếng đùa giỡn trước kia đã có với nữ nhân... 
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...fuy không nhớ đến tiếng cười, tiếng nói, tiếng đùa 
giỡn trước kia đã có với nữ nhân, nhưng xem gia chủ 
hay con gia chủ thọ hưởng, thưởng thực thích thú 
(rong năm dục công đức... 


...#4y không xem gia chủ hay con gia chủ thọ hưởng, 
thưởng thức thích thụ trong năm dục công đực, 
nhưng sống Phạm hạnh với tâm nguyên hướng đến 
một thân chư Thiên, nguyên rằng: "Với giới này hay 
với giới cẩm này, hay với khổ hạnh này, hay với 
Phạm hạnh này, ta sẽ thành một Thiên nhân này hay 
một Thiên nhân khác”. VỊ ấy thích thú, ước muốn, bị 
kích thích bởi nữ nhân. 


Này Bà-la-môn, đây gọi là Phạm hạnh bị bể vụn, bị 
khuyết phạm, bị nhiễm ô, bị điểm chấm. Này Bà-la- 
môn, đây gọi là hành Phạm hạnh không thanh tịnh, 
bị liên hệ, bị hệ lụy với dầm dục, không giải thoát 
khỏi sanh, già, chết, sầu bị, khổ, ưu, não. Ta nói rẵng 
không giải thoát khỏi khô. 


Cho đến khi nào, này Bà-la-môn, Ta còn tiếp tục thấy 
một hay một trong bảy hệ lụy đến dâm dục này chưa 
được đoạn tận ở nơi Ta, cho đến khi ấy, này Bà-la- 
môn, Ta không có xác chứng răng, Ta đã chứng ngộ 
Vô thượng Chánh Đăng Giác trong thể giới chư 
Thiên với Ma giới, Phạm thiên giới, trong quần 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chự Thiên và loài Người. 
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Và cho đến khi nào, này Bà-la-môn, Ta tiếp tục 
không còn thấy một hay một trong bảy hệ lụy đến 
dâm dục này chưa được đoạn tận ở nơi Ta, cho đến 
khi ấy, này Bà-la-môn, Ta mới xác chứng rằng, Ta 
đã chứng ngộ Vô thượng Chánh Đăng Giác trong thể 
giới chư Thiên với Ma giới, Phạm thiên giới, trong 
quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người. Tri và kiến được khởi lên nơi Ta: "Bất động 
là tâm giải thoát của Ta. Đây là đời sống cuối cùng. 
Nay không còn tát sanh nữa”. 


Được nói như vậy, Bà-la-môn ]ànussom bạch Thê 
Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn!... Mong Tôn giả 
Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ này cho đên 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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28 Kinh Như Lai Thuyết 1 - Tương V, 610 


Như Lai Thuyết I — 7ương V, 610 


1) Như vầy tôi nghe. 


— xxx 


2) Tại đây, Thế Tôn bảo chúng năm Tỷ-kheo: 


-- Có hai cực đoan này, này các Ty-kheo, một người 
xuất gia không nên thực hành theo. Thế nào là hai? 


3) Một là đắm say trong các dục (kàmesu), hạ liệt, đê 
tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, không liên 
hệ đến mục đích. Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, 
không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. 
Tránh xa hai cực đoan này, này các Tỷ-kheo, là con 
đường Trung đạo, do Như Lai chánh giác, tác thành 
mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thăng trí, piác ngộ, 
Niết-bàn. 


4) Và thế nào là con đường Trung đạo, này các Tỷ- 
kheo, do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác 
thành trí, đưa đến an tịnh, thăng tri, giác ngộ, Niết- 
bàn ? 
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Chính là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là: 
chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, chánh niệm, 
chánh định. 


Đây là con đường trung đạo, này các Tỷ-kheo, do 
Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa 
đên an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niêt-bàn. 


3) Đây là Thánh để về Khổ, này các Tỷ-kheo. Sanh 
là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sâu, bi, 
khổ, ưu, não là khổ, oản gặp nhau là khổ, ải biệt ly 
là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn 


là khổ. 


6) Đây là Thánh để về Khổ tập, này các Tỷ-kheo, 
chính là ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và 
tham, tìm câu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Tức là dục ái, 
hữu ái, phi hữu ái. 

7) Đây là Thánh để về Khổ diệt, này các Tỷ-kheo, 
chính là ly tham, đoạn diệt, không có dư tàn khát ái 


ấy, sự quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp 
rước. 


8) Đây là Thánh để về Con Đường đưa đễn Khổ 
diệi, này các Tỷ-kheo, chính là con đường Thánh 
dạo Tám ngành, tức là chánh trì kiến... chảnh định. 
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9) Này các Tỷ-kheo, 


Đây là Thánh đề về Khổ, đối với các pháp từ 
trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí 
sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

Đây là Thánh đế về Khổ cần phải liễu trí, đối 
với các pháp, từ trước Ta chưa từng nghe, nhãn 
sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 
Đây là Thánh đề vẻ Khổ đã được liễu tri, đối 
với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, 
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang 
sanh. 


10) Này các Ty-kheo, 


Đây là Thánh đề về Khổ tập, đối với các pháp, 
từ trước Ta chưa từng nghe, nhãn sanh, trí sanh, 
tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

Đây là Thánh đề về Khổ tập cần phải đoạn tận, 
đối với các pháp, từ trước Ta chưa từng nghe, 
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang 
sanh. 

Đây là Thánh đề về Khổ tập đã được đoạn tận, 
đối với các pháp, từ trước Ta chưa từng nghe, 
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang 
sanh. 


11) Này các Tỷ-kheo, 
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- Đây là Thánh đề về Khổ diệt, đối với các 
pháp... quang sanh. 

-_ Đây là Thánh đề về Khổ diệt cần phải chứng 
ngộ, đối với các pháp... quang sanh. 

- Đây là Thánh đề về Khô diệt đã được chứng 
ngộ, đối với các pháp... quang sanh. 


12) Này các Tỷ-kheo, 


-_ Đây là Thánh đề về Con Đường đưa đến khổ 
diệt, đối với các pháp... quang sanh. 

-_ Đây là Thánh đề về Con Đường đưa đến Khổ 
diệt cần phải tu tập, đối với các pháp... quang 
sanh. 

-_ Đây là Thánh đề về Con Đường đưa đến Khổ 
diệt đã được tu tập, đối với các pháp từ trước 
Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, 
tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 


13) Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, trong bốn 
Thánh để này, với ba chuyển và mười hai hành 
tướng như vậy, tri kiến như thật không khéo thanh 
tịnh ở nơi Ta; thời này các Tý-kheo, cho đến khi ấy, 
trong thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm 
thiên giới, với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài Người, Ta không chứng tri đã chánh 
giác vô thượng Chánh Đẳng Giác. 


BẤT ĐỘNG 165 


14) Và cho đến khi nảo, nảy các Tỷ-kheo, trong bốn 
Thánh đến này, với ba chuyển và mười hai hành 
tướng như vậy, tri kiến như thật đã được khéo thanh 
tịnh ở nơi Ta; cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, trong 
thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, 
với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và 
loài Người, Ta mới chứng tri đã chánh giác vô 
thượng Chánh Đăng Giác. Tri kiến khởi lên nơi Ta: 
"Bất động là tâm giải thoát của Ta. Đây là đời sống 
cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa ". 


15) Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Chúng năm Tỷ- 
kheo hoan hỷ, tín thọ lời Phật dạy. Trong khi lời dạy 
này được tuyên bố, Tôn giả Kondanna khởi lên pháp 
nhãn thanh tịnh, không cầu uế như sau: “Phàm vật 
øì được tập khởi, tất cả pháp ấy cũng bị đoạn diệt". 


16) Và khi EffØffffAff ffÄŸ được Thé Tôn chuyền vận 
như vậy, chư Thiên cõi đất này lớn tiếng nói lên: 
"Nay fiffRE PIHTffffi › ›y uy oc Thể 76 ö ba- 
la-nại, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển 
vận một Pháp luân chưa từng được ai chuyển ván, 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm 
thiên, hay bất cứ một ai ở đời”. 


17) Sau khi được nghe tiếng chư Thiên ở cõi đất, Tứ 
đại Thiên vương thiên lên tiêng nói lên: "Nay vô 
thượng Pháp luân này được Thê Tôn ở Ba-la-nại, chô 
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chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận một Pháp 
luân chưa từng được aI chuyển vận, Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay bất cứ 
một a1 ở đời". 


18) Sau khi được nghe tiếng của chư Thiên ở Tứ đại 
Thiên vương thiên, thời chư Thiên ở cõi trời Ba mươi 
ba... 


... Chư Thiên Yàmà... chư Thiên Tusità... chư Hóa 
lạc thiên... chư Tha hóa tự tại thiên... chư Thiên ở 
Phạm thiên giới lớn tiếng nói lên: "Nay vô thượng 
Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba-la-nại, chỗ chư 
Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận... bất cứ một 
a1 ở đời". 


19) 


20) Rồi Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng sau đây: 
"Chắc chắn đã giác hiểu là Kondanna (Kiêu- 
trầnnhư)' Chắc chắn đã giác hiểu là 
Kondanna!"' 
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Như vậy Tôn giả Kondanna được tên là Annàta 
Kondanna (A-nhã Kiêu-trân-như). 


Như Lai Thuyết 2 — 7ơng V, 616 


ln 
2) -- Này các Ty-kheo, 


-_ Thánh để về Khổ này, đối với các pháp từ trước 
các Nhự Lai chưa từng được nghe, nhãn sanh, 
trí sanh, tuệ sanh, mình sanh, quang sanh. 

-_ Thánh để về Khổ cân phải liễu trị này, này các 
Tỷ-kheo, đổi với các pháp từ trước đến nay các 
Như Lai chưa từng được nghe... quang sanh. 

-_ Thánh để về Khổ đã được liễu trí này, này các 
Tỷ-kheo, đối với các pháp... quang sanh. 


3) Này các Tyỷ-kheo, 


-_ Thánh để về Khổ tập này, đối với các pháp từ 
trước các Như Lai chưa từng được nghe... 
quang sanh. 

- Thánh đề về Khổ tập cần phải đoạn diệt này, 
này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước các 
Như Lai chưa từng được nghe.... quang sanh. 
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- Thánh đề về Khổ tập đã được đoạn diệt này, 
này các Tỷ-kheo, đôi với các pháp... quang 
sanh. 


4) Này các Tỷ-kheo, 


-_ Thánh để về Khổ diệt này, đối với các pháp từ 
trước các Như Lai chưa từng được nghe... 
quang sanh. 

-_ Thánh đề về Khổ diệt cần phải chứng ngộ này, 
này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước các 
Như Lai chưa từng được nghe... quang sanh. 

-_ Thánh để về Khổ diệt đã được chứng ngộ này, 
này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước các 
Như Lai chưa từng được nghe... quang sanh. 


5) Này các Ty-kheo, 


- Thánh để về Con Đường đưa đến Khổ diệt 
này, đổi với các pháp từ trước các Như Lai 
chưa từng được nghe... quang sanh. 

-_ Thánh để về Con Đường đưa đến Khổ diệt cần 
phải tu tập này, này các Tỷ-kheo, đổi với các 
pháp từ trước các Nhự Lai chưa từng được 
nghe... quang sanh. 

-_ Thánh để vệ Con Đường đưa đến Khổ diệt đã 
được íu tập này, này các Tỷ-kheo, đổi với các 
pháp từ trước các Nhự Lai chưa từng được 
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nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, mình sanh, 
quang sanh. 
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29. Kinh TAGAYÀ — Tăng III, 688 


TAGAYÀ -7ăng II, 688 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Gayasisa. Ở đây, Thế Tôn 
gọi các Iÿ-kheo: "Này các Tỷ-kheo” - "Thưa vâng, 
bạch Thê Tôn. ". 


Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như 
Sau: 


2.- Này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, chưa 
thành Chánh Đăng Giác, Ta còn làm Bô Tát, Ta 
tưởng trị ánh sáng. Ta không thây sắc. 


Này các Tý-kheo, rồi Ta suy nghĩ: " Nếu Ta có thê 
tưởng tri ánh sáng và Ta có thể thây được màu sắc, 
như vậy tr kiến của Ta được thanh tịnh hơn lên". Rồi 
này các Tỷ-kheo, sau một thời gian Ta sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tĩnh cần, Ta tưởng tri ánh sáng 


và thây được các sắc, nhưng Ta không giao thiệp với 
chư Thiên ấy, không nói chuyện, không thảo luận". 


3. Rồi này các Ty-kheo, Ta suy nghĩ như sau: "Nếu 
Ta có thê tưởng tri ánh sáng có thê thấy được các sắc, 
có thê giao thiệp với chư Thiên ã ẤY, có thê nói chuyện, 
có thê thảo luận, như vậy, tri kiến này của Ta được 
thanh tịnh hơn lên”. Và này các Tyỷ-kheo, sau một 
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thời gian Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cần, Ta tưởng tri ánh sáng và thấy được các Sắc, và 
cùng chư Thiên ấy giao thiệp. nói chuyện và thảo 
luận. Nhưng Ta không biết về các chư Thiên Ấy: 
"Chư Thiên này thuộc về Thiên chúng này, thuộc về 
Thiên chúng này”. 


4. Rồi này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: " Nếu 
Ta tưởng tri ánh sáng, thấy được các sắc, giao thiệp 
với chư Thiên ấy, nói chuyện, thảo luận với chư 
Thiên ấy và biết được về chư Thiên ấy, như vậy, tri 
kiến này của Ta được thanh tịnh hơn ". 


Rồi này các Tỷ-kheo, sau một thời gian Ta sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, Ta tưởng trí 
ánh sáng và thấy được các sắc, và cùng chư Thiên ây 
giao thiệp. nói chuyên. thảo luân với chư Thiên Ây. 
biết được: "Chư Thiên này thuộc về Thiên chúng 
này. Thiên chúng này". nhưng Ta không biết được: 
"Chư Thiên này do quả di thục của nghiệp này, chết 
từ đây sanh ra tại chỗ ấy"; 


... Ta biết được chư Thiên ấy: "Chư Thiên nảy do 
quả dị thục của nghiệp này. chết từ đây sanh ra tại 
chồ ây"; nhưng Ta không biết được: "Chư Thiên này, 
do đồ ăn như thế này, cảm thọ khô lạc như thế này”; 
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... Ta biết được: "Chư Thiên này, do đồ ăn như thế 
này. cảm thọ khổ lạc như thế này"; nhưng Ta không 
biết được chư Thiên ấy: "Chư Thiên nảy, tuổi thọ dài 
như thế này, tôn tại lâu dài như thế này", 


... Ta biết được: "Chư Thiên này, tuổi thọ dài như thể 
này. tôn tai lâu dài như thế này": nhưng Ta không 
biết chư Thiên ấy: "Trước đây Ta có cùng ở với chư 
Thiên này, hay trước đây Ta không cùng ở với chư 


Thiên này? " 


5. Rồi này các Tý-kheo, Ta suy nghĩ như sau: " Nếu 
ta nhận thức được ánh sáng, thây được các sắc, cùng 
với chư Thiên ấy giao thiệp, nói chuyện, thảo luận, 
Ta có thê biết được chư Thiên ấy: "Chư Thiên này 
thuộc Thiên chúng này, thuộc Thiên chúng này”. Ta 
có thê biết được chư Thiên ấy: "Chư Thiên này, do 
quả dị thục của nghiệp này, chết tại chỗ này, sanh tại 
chỗ ấy". Ta có thê biết được chư Thiên ấy: "Chư 
Thiên này, do ăn đồ ăn như thế này, cảm thọ khổ lạc 
như thế này"; Ta có thê biết được chư Thiên ấy: "Chư 
Thiên này, tuổi thọ dài như thế này, tồn tại lâu dài 
như thế này"; Ta có thê biết được chư Thiên ấy: "Chư 
Thiên này. trước đây Ta có cùng ở với chư Thiên 
này"; như vậy, tri kiến của Ta được thanh tịnh hơn 
trước”. 
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Này các Tỷ-kheo, sau một thời gian sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân: 


1. Ta tưởng trị ánh sáng, 

2. Thấy được các sắc, 

3. Ta giao thiệp, nói chuyện, thảo luận với các 
chư Thiên ấy 

4. Ta biết được chư Thiên ấy: "Chư Thiên này 
thuộc Thiên chúng này, thuộc Thiên chúng 
này”. 

5. Ta biết được chư Thiên ấy: "Chư Thiên này do 
quả dị thục của nghiệp này, chết tại chỗ này, 
sanh tại chỗ ấy". 

6. Ta biết được chư Thiên ấy: "Chư Thiên nảy do 
ăn đồ ăn như thế này, cảm thọ khổ lạc như thế 
này ; 

7. Ta biết được chư Thiên ấy: "Chư Thiên này 
tuổi thọ dài như thế này, tồn tại lâu dài như thế 
này”; 

8. Ta biết được chư Thiên ấy: "Chư Thiên này 
trước đây Ta có cùng ở với chư Thiên này, hay 
trước đây Ta không có ở cùng với chư Thiên 
này”. 

6. Này các Tý-kheo, cho đến khi nào (ri kiến gồm 


có tám diễn tiễn và thuôc thương giới Thiên này 
không được khéo thanh tịnh nơi ta, thời Ta không có 
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xác chứng trong thế giới chư Thiên với Ma giới, 
Phạm Thiên giới, với quần chúng Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư Thiên vả loải Người, rằng Ta đã chứng ngộ 
Vô Thượng Chánh Đăng Giác. 


Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào tri kiến gồm có 
tám diễn tiến và thuộc thượng giới Thiên này được 
khéo thanh tịnh nơi ta, thời Ta có xác chứng trong 
thế giới chư Thiên với Ma giới, Phạm Thiên giới, với 
quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loải 
Người, rằng Ta đã chứng ngộ Vô Thượng Chánh 
Đăng Giác. Tri kiến khởi lên nơi Ta: “8á động là 
tâm giải thoát của Ta. Đây là đời sống cuối cùng, 
không còn tái sanh nữa ". 
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30 Kinh TAPUSSA —- Tăng LV, 195 


TAPUSSA - 7ãng IV, 195 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Malla, tại 
một thị trấn của dân chúng Malla tên là 
Uruvelakappa. Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng, đắp y, 
cầm y bát, đi vào Uruvelakappa để khát thực. Khất 
thực ở Uruvelakappa xong, sau bữa ăn, trên con 
đường khất thực trở về, Thế Tôn bảo Tôn giả 
Ànanda, nói rằng: 


- Này Ànanda, Thây hãy ở đây, chờ cho Ta vào trong 
rừng Đại Lâm đê nghỉ ban ngày. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ànanda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn đi vào 
rừng Đại Lâm ngôi nghĩ ban ngày tại một gôc cây. 


2. Rồi gia chủ Tapussa đi đến Tôn giả Ànanda, sau 
khi đến, đảnh lễ Tôn giả Ànanda và ngồi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ Tapussa thưa với 
Tôn giả Ànanda: 
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- Thưa Tôn giả Ảnanda, chúng tôi là người gia chủ, 
thụ hưởng các dục, vui thích các dục, ta thích các 
dục, hoan hỷ các dục. Đối với chúng tôi, thưa Tôn 
giả, là những gia chủ thụ hưởng các dục, vui thích 
các dục, hoan hỷ các dục, thật giống như ImỘI cái vực 
thăm cho chúng tôi là sự xuất ly này. Tuy vậy, thưa 
Tôn giả, chúng tôi được nghe răng trong Pháp và 
Luật này, tâm của các Tỷ-kheo trẻ tuổi hứng khởi 
trong sự xuất ly, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì thấy 
rằng đây là an tịnh. Chính ở nơi đây, thưa Tôn giả, 
là sự sai khác trong Pháp và Luật này giữa các vị 
Tỷ-kheo và phần đông quân chúng, tức là sự xuất ly 
này. 

- Này Gia chủ, đây là một vấn đề để nói chuyện. Này 
Gia chủ, chúng ta hãy đi đến yết kiến Thế Tôn, chúng 
ta hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, hãy hỏi Thế Tôn 


về ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời như thế nào, chúng 
ta sẽ như vậy thọ trì. 


- Thưa vâng, Tôn giả. 
Gia chủ Tapussa vâng đáp Thế Tôn Ànanda. 


3. Rồi Tôn giả Ànanda cùng với gia chủ Tapussa đi 
đên Thê Tôn, sau khi đên... bạch Thê Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, gia chủ Tapussa nảy nói như sau: 
"Thưa Tôn giả Ànanda, chúng tôi là người gia chủ 
thụ hưởng các dục, vui thích các dục, ưa thích các 
dục, hoan hỷ các dục. Đối với chúng tôi, thưa Tôn 
giả, là những gia chủ, thọ hưởng các dục, vui thích 
các dục, ưa thích các dục, hoan hỷ các dục, thật giống 
như một cái vực thắm cho chúng tôi là sự xuất ly này. 
Tuy vậy, thưa Tôn giả, chúng tôi được nghe răng 
trong Pháp và Luật này, tâm của các Tỷ-kheo trẻ tuổi 
hứng khởi trong sự xuất ly, tịnh tín, an trú, giải thoát, 
vì được thấy răng đây là an tịnh. Chính ở nơi đây, 
thưa Tôn giả, là sự sai khác trong Pháp và Luật này 
giữa các TIỷ-kheo và phần đông quần chúng, tức là 
sự xuất ly này". 


4. - Như vậy là phải, này Ànanda! Như vậy là phải, 
này Anandal 


Này Ànanda, trước khi Ta giác ngộ, chưa chứng 
được Chánh Đăng Giác, còn là Bồ-tát, Ta suy nghĩ 
như sau: "Lành thay, sự xuất ly! Lành thay, sống 
viễn ly'"'. Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi 
trong sự xuất ly Ấy, không có tịnh tín, không có an 
trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy "Đây là an 
tịnh". Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: “Đo nhân øì, do duyên øì tâm Ta không hựn 

khởi trong sự xuất ly ấy, không có tỉnh tín, không có 
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an trú. không có giải thoát, dâu Ta có thấy: “Đáy là 
an tịnh "2 


- Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì 74a 
không thấy Nguy hiểm trong các dục, vì Ta 
không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy. Lợi 
ích của xuất ly chưa được chứng đặc, Ta chưa 
được thưởng thức lợi ích ấy. Do váy tâm Ta 
không hứng khởi trong xuất ly ấy, Không tịnh 

tín, không gan trú, không giải thoát ” 

-_ Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: Nếu sau khi thấy nguy hiểm (rong các dục, 
Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm á ây. Sau khi 
chứng được lợi ích trong sự xuất ly, Ta thưởng 
thực lợi ích Ấy”, thời sự kiện này xảy ra: Tâm 
của Ta có thể hứng khởi trong xuất ly, tịnh tín, 
an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: “Đáy là an 
tịnh”. 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong các dục, Ta làm cho 
sung mãn sự nguy hiểm ấy. Sau khi chứng 
được lợi ích trong sự xuất ly, Ta thưởng thức 
lợi ích ấy. Và này Ànanda, tâm Ta hứng 
khởi trong xuất ly, tịnh tín, an trú, giải thoát, 
vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian Ta ly dục... 
chứng đạt và an trú sơ Thiên. 2ø 7z ứrú với sư 
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an frú này, các tác ý câu hữu với 

vẫn hiện hành. Nhự vây, đối với Ta, đây là một 
chứng bênh. Ví như, này Ảnanda, đối với người 
sung sướng, đau khổ có thể khởi lên, như là một 
chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý câu hữu 
với dục vẫn hiện hành ở nơi Ta. Như vậy đối 
với Ta, đây là một chứng bệnh. 


5. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy chỉ tức các tầm và tứ... chứng đạt và an trú 

thứ hai". Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi 
đổi với không có tâm ấy, không có tịnh tín, không 
có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây 
là an tịnh". Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ 
như sau: “Đo nhân gì do duyên gì, Tâm Ta không 
hứng khởi đối với không có tâm ấy, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đáy là an tịnh”? 


- Rồi Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: 
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-_ Này Ànanda, về vẫn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong các 
tâm, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ây. Sau 
khi chứng được lợi ích không có tám, Ta 
thưởng thức lợi ích ấy", thời sự kiện này xảy 
ra: lâm của Ta có thể hứng khởi trong không 
có tâm, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: 
"Đáy là an tịnh”. 

- Rồi này Ànanda, 


, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: "Đây 
là an tịnh”. 
-- Này Ànanda, sau một thời gian Ta diệt tầm và 
ứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai. 2ø 7z 
{rú Với sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu 
với tâm vẫn hiện hành. Như vậy, đỗi với Ta, 
đây là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng 
tác ý câu hữu với tầm vẫn hiện hành ở nơi Ta. 
Như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 
6. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy ta hãy 
ly hỷ... chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. N#zg 


này Ànanda, tâm của Ta không hứng khởi đổi với 
không có hÿ ấy, không có tịnh tín, không có an trú, 
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không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 
Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Đo nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đối với không có hỷ ấy, không có tịnh tín, không 
có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây 
là an tịnh”? 


- Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì Ta 
không thấy Sự? nguy hiểm trong hỷ, vì Ta không 
làm cho sung Iãn sự nguy hiểm Ấy, lợi ích 
không có hỷ chưa được chứng đặc. Ta chưa 
được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy tâm Ta 
không hứng khởi đối với không có hỷ ấy, không 
tĩnh tín, không có an trú, không có giải thoát". 
- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong hý, Ta 
làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi 
chứng được lợi ích trong không có hỷ, Ta 
thưởng thức lợi ích ấy", thời sự kiện này xảy 
ra: Tâm của Ta có thê hứng khởi trong không 
có hỷ. tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: 
"Đây là an tịnh". 
- Rồi này Ànanda, 


Và này Ànanda, tâm Ta hứng khởi trong không 
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có hỷ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: 
"Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta ly hỷ... 
chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. 2ø 72 /rú với 
sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với hỷ 
vẫn hiện hành. Đây đối với Ta, đây là một 
chứng bênh. Ví như, này Ànanda, đối với 
người sung sướng, đau khổ có thê khởi lên như 
là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý 
câu hữu với hý vẫn hiện hành ở nơi Ta. Như 
vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 


7. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy ta hãy 
đoạn lạc, đoạn khô... chứng đạt và an trú Thiền thứ 
tư". Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với 
không khổ, không lạc, không có tịnh tín, không có 
an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là 
an tịnh”. 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Đo nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đổi với không khổ, không lạc, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đáy là an tịnh”? 


-- Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: 
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- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong xả lạc, 
Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi 
chứng được lợi ích trong không khổ, không lạc, 
Ta thưởng thức sự lợi ích Ấy", thời sự kiện này 
xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong 
không khô, không lạc, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thây nguy hiểm trong xả lạc, Ta làm cho sung 
mãn sự nguy hiểm ấy: sau khi chứng được lợi 
ích trong không có hỷ, Ta thưởng thức lợi ích 
ấy. Và này Ànanda, tâm Ta hứng khởi trong 
không khô, không lạc, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

-- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta xả lạc, xả 
khô... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. 2ø 7a 
(rú với sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu 
với xả lạc vẫn hiên hành. Như vậy, đôi với Ta, 
đây là một chứng bệnh. Ví như, này Ànanda, 
đối với người sung sướng, đau khô có thể khởi 
lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy các 
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tưởng, tác ý câu hữu với hỷ vẫn hiện hành ở nơi 
Ta. Như vậy đôi với Ta, đây là một chứng 
bệnh. 


§. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, 
chấm dứt các đối ngại tưởng, không tác ý đến các 
tưởng sai biệt, chứng đạt và an trú Không vô biên 
xứ. hưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với 
Không vô biên xứ, không có tịnh tín, không có an 
trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây lả an 
tịnh". 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đối với Không vô biên xứ, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đáy là an tịnh?”. 


ô1 này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: 
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- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong các 
sắc, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau 
khi chứng được lợi ích trong Không vô biên xứ, 
Ta thưởng thức lợi ích â ấy", thời sự kiện này xảy 
ra: Tâm của Ta có thê hứng khởi trong Không 
vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có 
thây: "Đây là an tịnh". 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thây nguy hiểm trong các sắc, Ta làm cho sung 
mãn nguy hiểm ấy: sau khi chứng được lợi ích 
trong Không vô biên xứ, Ta thưởng thức lợi ích 
ây. Và này Ànanda, tâm Ta hứng khởi trong 
Không vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì 
Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 
các sắc tưởng... chứng đạt và an trú Không vô 
biên xứ. Do Ta trú với sự an trú này, các tưởng 
tác ý câu hữu với các sắc vẫn hiện hành. Đây 
đối với Ta, đây là một chứng bệnh. Ví như, này 
Ànanda, đối với người sung sướng, đau khổ có 
thể khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy 
các tưởng, tác ý câu hữu với sắc vẫn hiện hành 
ở nơi Ta. Như vậy đôi với Ta, đây là một chứng 
bệnh. 
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9. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, 
biết răng: "Thức là vô biên", chứng đạt và an trú 
Thức vô biên xứ. Nhưng tâm của Ta không có 
hưng khởi đối với Thức vô biên xứ, không có tịnh 
tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có 
thây: "Đây là an tịnh". 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: "Do 
nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng khởi đối với 
Thức vô biên xứ, không có tịnh tín, không có an trú, 
không có giải thoát, dâu Ta có thấy: "Đây là an 
tịnh?", 


-_ Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì 7a 
không thấy sự nguy hiểm trong Không vô biên 
xứ, vì Ta không làm cho sung mãn nguy hiểm 
ấy, lợi ích của Thức vô biên xứ chưa được 
chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích 
ấy. Do vậy tâm Ta không hứng khởi đổi với 
Thức vô biên xứ, không tịnh tín, không an trú, 
không giải thoát”. 

- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thây nguy hiểm trong Không 
vô biên xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm 
Ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong Thức vô 
biên xứ, Ta thưởng thức lợi ích ấy", 
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- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong Không vô biên xứ, Ta 
làm cho sung mãn nguy hiểm ấy: sau khi chứng 
được lợi ích trong Thức vô biên xứ, Ta thưởng 
thức lợi ích ấy. Và này Ànanda, tâm Ta hứng 
khởi trong Thức vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 
Không vô biên xứ... chứng đạt và an trú Thức 
vô biên xứ. Đo Ta trú với sự an trú này, các 
tưởng tác ý câu hữu với Không vô biên xứ vẫn 
hiện hành, Đây đôi với Ta, đây là một chứng 
bệnh. Ví như, này Ànanda, đối với người sung 
sướng, đau khổ có thể khởi lên như là một 
chứng bệnh. Cũng vậy các tưởng, tác ý câu hữu 
với Không vô biên xứ vẫn hiện hành ở nơi Ta. 
Như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 


10. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, 
biết rằng: "Không có vật gì", chứng đạt và an trú Vô 
sở hữu xứ. Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi 
đối với Vô sở liữu xứ, không có tịnh tín, không có 
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an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là 
an tịnh”. 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đối với Vô sở hữu xứ ,, không có tịnh tín, không 
có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây 
là an tịnh”? 


- Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì Ta 
không thấy sự nguy hiểm trong Thức vô biên 
xứ, vì Ta không làm cho sung mãn nguy hiểm 
ấy, lợi ích của Vô sở hữu xứ chưa được chứng 
đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do 
vậy tâm Ta không hứng khởi đối với Vô sở hữu 
xứ, không tịnh tín, không an trú, không giải 
thoát”. 

- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong Thức 
vô biên xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm 
ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong Vô sở hữu 


Lệ 
^ „tr 


xứ, Ta thưởng thức lợi ích ây”, thời sự kiện này 
xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong Vô 
sở hữu xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có 
thây: "Đây là an tịnh". 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong Thức vô biên xứ, Ta làm 
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cho sung mãn nguy hiểm ấy; sau khi chứng 
được lợi ích trong Vô sở hữu xứ, Ta thưởng 
thức lợi ích ấy. Và này Ànanda, tâm Ta hứng 
khởi trong Vô sở hữu xứ, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 
Thức vô biên xứ... chứng đạt và an trú Vô sở 
hữu xứ. Do Ta trú với sự an trụ này, các tưởng 

(ác ý câu hữu với các Thức vô biên xứ vấn hiện 

hành, như vậy đối với Ta. đây là môt chứng 

bên, Ví như, này Ànanda, đối với người sung 
sướng, đau khổ có thể khởi lên như là một 
chứng bệnh. Cũng vậy các tưởng, tác ý câu hữu 
với Thức vô biên xứ vẫn hiện hành ở nơi Ta. 
Như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 


11. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, 
chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đây là an tịnh". 


Này Ananda, vê vân đê ây, Ta suy nghĩ như sau như 


sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đối với Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có 
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tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dẫu Ta 
có tháy: "Đáy là an tịnh”? 


-- Rồi này Ảnanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vì Ta 
không thấy sự nguy hiểm trong Vô sở hữu XỨ, 
vì Ta không làm cho sung mãn nguy hiểm ấ ây, 
lợi ích của Phi tưởng phi phi tưởng xứ chưa 
được chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi 
ích ây. Do vậy tâm Ta không hứng khởi đối với 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không tịnh tín, 
không an trú, không giải thoát”. 

- Này Ànanda, về vẫn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong Vô sở 
hữu xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. 
Sau khi chứng được lợi ích trong Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, Ta thưởng thức lợi ích ấy", thời 
sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng 
khởi trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tịnh tín, 
an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an 
tịnh”. 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thây nguy hiểm trong Vô sở hữu xứ, Ta làm 
cho sung mãn nguy hiểm ấy: sau khi chứng 
được lợi ích trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
Ta thưởng thức lợi ích ây. Và này Ànanda, tâm 
Ta hứng khởi trong Phi tưởng phi phì tưởng xứ, 
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tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: "Đây là 
an tịnh”. 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 
Vô sở hữu xứ... chứng đạt và an trú Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. Do Tạ trú với sự an trú này, 
các tưởng tác ý câu hữu với các Vô sở hữu xứ 
vẫn hiện hành, nhự vây đối với Ta, đây là một 
chứng bênh. Ví như, này Ànanda, đôi với 
người sung sướng, đau khổ có thê khởi lên như 
là một chứng bệnh. Cũng vậy các tưởng, tác ý 
câu hữu với Vô sở hữu xứ vẫn hiện hành ở nơi 
Ta. Như vậy đối với Ta, đây là một chứng 
bệnh. 


12. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách 
hoàn toàn, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định. 
Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với Diệt 
thọ tưởng định, không có tịnh tín, không có an trú, 
không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đổi với Diệt thọ tưởng định, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đáy là an tịnh”? 
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ôi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: 


- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, Ta làm cho sung mãn 
nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong 
Diệt thọ tưởng định, Ta thưởng thức lợi ích ây”, 
thời sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thể 
hứng khởi trong Diệt thọ tưởng định, tịnh tín, 
an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an 
tịnh". 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy; sau 
khi chứng được lợi ích trong Diệt thọ tưởng 
định, Ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này 
Ànanda, tâm Ta hứng khởi trong Diệt thọ 
tưởng định, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta 
thây: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ... chứng đạt và an 
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trú Diệt thọ tưởng định, 7ø thấy với trí tuệ và 
các lậu hoặc đi đên đoạn diệt. 


13. Cho đến khi nào, này Ànanda, chín thứ đệ trú 
Thiền chứng này chưa được Ta thuận thứ nghịch thứ 
chứng đạt và xuất khởi, thời này Ànanda, trong thế 
giới, với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với 
quân chúng Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người, Ta chưa xác chứng rằng ta đã chứng Chánh 
Đắng Chánh giác. 


Cho đến khi nào, này Ànanda, chín thứ đệ trú Thiền 
chứng này đã được Ta thuận thứ nghịch thứ chứng 
đạt và xuất khởi, thời này Ànanda, trong thế giới này, 
với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với quần 
chúng Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người, cho đến khi ấy, Ta mới xác chứng rằng Ta đã 
chứng đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 7i 
và Kiến khởi lên nơi Ta. Ta biết rằng: "Bát động là 
tâm giải thoát của Ta. Đây là đời sống cuồi cùng, 
nay không còn tái sanh nữa ”. 
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31 Kinh TRƯỚC KHI GIÁC NGỘ - Tăng 
L, 468 


TRƯỚC KHI GIÁC NGỘ - Tăng L, 468 


1. - Này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, chưa 
chánh đăng giác, còn là Bô-tát, Ta suy nghĩ như sau: 
- "Cái gì là vị ngọt ở ÑÑẨ› 
- Cái gì là nguy hại? 
-_ Cái gì là xuất ly?". 
Rồi này các Tỷ-kheo, về vấn đề ấy, tư tưởng sau đây 
khởi lên nơi Ta: 


> "Do duyên với đời, khởi lên lạc hỷ gì, đáy là vị 


ngọt ở đời. 


—~- 
, đấy là nguy hại ở đời. 


> đoạn tận tham dục, 


đây là xuât ly ở đời”. 
2. Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào Ta chưa thật 
giác trI VỊ ngọt ở đời là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, 
xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy, này các Iỷ-kheo, 
Ta không có xác nhận Ta đã giác liễu vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, cùng với thế giới gồm có 
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Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần 

chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. 

Này các Tý-kheo, cho đến khi nào Ta như thật giác 

tri vị ngọt ở đời là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất 

ly là xuất ly, cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, Ta 
mới xác nhận Ta đã giác liễu vô thượng Chánh đăng 

Chánh giác, cùng với thế giới gồm có Thiên giới, Ma 

giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, 

Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. Và tri kiến khởi 

lên nơi Ta: “Bát động là tâm giải thoát của Ta. Đây 

là đời sống cuối cùng. Nay không còn tái sanh nữa ". 

3. Này các Tý-kheo, Ta đã đi tìm cầu vị ngọt ở đời. 

VỊ ngọt ở đời là gì, Ta đã tìm được. Cho đến như thế 

nào, vị ngọt có mặt ở đời, với trí tuệ Ta khéo thấy vị 

ấy ngọt. 

-- Này các Tỷý-kheo, Ta đã tìm được cầu nguy hại ở 
đời. Nguy hại ở đời là gì, Ta đã tìm được. Cho đến 
như thế nào, nguy hại có mặt ở đời, với trí tuệ Ta 
khéo thấy nguy hại ấy. 

- Này các Tỷ-kheo Ta đã đi tìm cầu xuất ly ở đời. 
Xuất ly ở đời là gì, Ta đã tìm được. Cho đến như 
thế nào, xuất ly có mặt ở đời, với trí tuệ Ta khéo 
thấy xuất ly ấy. 

4. Này các Tý-kheo, cho đến khi nào Ta chưa như 

thật giác tri vị ngọt ở đời là vị ngọt, nguy hại là nguy 

hại, xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy, này các Tỷ- 
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kheo, Ta không có xác nhận Ta đã giác liễu vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác, cùng với thế giới 
gôm có Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng 
với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và 
loài Người. 


vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất 


ly là xuất ly, cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, 


cùng với thê giới gôm có Thiên giới, Ma 
giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. Và tri kiến khởi 
lên nơi Ta: “Bát động là tâm giải thoát của Ta. Đây 
là đời sống cuối cùng. Nay không còn tái sanh nữa ". 
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32 Kinh Vị Ngọt 1 —- Tương IV, 22 


Vị Ngọt 1 — Tương IV, 22 
lì. 


2) -- Này các Tý-kheo, Ta đã sống tìm cầu vị ngọt 
của mắt. Có vị ngọt nào của mắt, Ta đều thực 
nghiệm. VỊ ngọt của mắt như thế nảo, Ta đã khéo 
thấy với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, Ta đã sông tìm cầu 
nguy hiểm của mắt. Có nguy hiểm nào của mắt, Ta 
đều thực nghiệm. Nguy hiểm của mắt như thế nào, 
Ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các Tý- kheo, Ta đã 
sông tìm cầu xuất ly của mắt. Có xuất ly nào của mắt, 
Ta đều thực nghiệm. Xuất ly của mắt như thế nào, 
Ta đã khéo thây với trí tuệ. 


3-6) Này các Tỷ-kheo, Ta đã sống tìm cầu vị ngọt 
của tai... của mũi... của lưỡi... của thân... 


7) Này các Tỷ-kheo, Ta đã sống tìm câu vị ngọt của 
ý. Có vị ngọt nào của ý, Ta đều thực nghiệm. Vị ngọt 
của ý như thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này 
các Tý-kheo, Ta đã sống tìm câu nguy hiểm của ý. 
Có nguy hiểm nào của ý, Ta đều thực nghiệm. Nguy 
hiểm của ý như thế nảo, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. 
Này các Tý-kheo, Ta đã sống tìm cầu xuất ly của ý. 
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Có xuất ly nào của ý, Ta đều thực nghiệm. Xuất ly 
của ý như thê nào, Ta đã khéo thây với trí tuệ. 


8-9) Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, đối với sáu 
nội xứ này, Ta chưa như thật liêu tri vị ngọt là vị 
ngọt, nguy hiêm là nguy hiêm, xuât ly là sự xuât ly... 


10) Và tri kiến này khởi lên nơi Ta: "Bất động là tâm 
giải thoát của Ta. Đời này là đời sông cuôi cùng, nay 
không còn tái sanh nữa". 


Vị Ngọt 2 — Tương IV, 23 
[hi 


2) - Này các Ty-kheo, Ta đã sống tìm cầu vị ngọt 
của các sắc. Có vị ngọt nào của các sắc, Ta đều thực 
nghiệm. Vị ngọt của các sắc như thế nào, Ta đã khéo 
thây với trí tuệ. Này các Tý-kheo, Ta đã sống tìm câu 
nguy hiểm của các sắc. Có nguy hiểm nào của các 
sắc, Ta đều thực nghiệm. Xuất ly của các sắc như thế 
nào, Ta đã khéo thây VỚI trí tuệ. 


3-6) ...các tiêng... các hương... các vị... các XÚC... 
7) Này các Tỷ-kheo, Ta đã sông tìm câu vị ngọt của 


các pháp. Có vị ngọt nào của các pháp, Ta đều thực 
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nghiệm. Vị ngọt của các pháp như thế nào, Ta đã 
khéo thấy với trí tuệ. Này các Tý-kheo, Ta đã sống 
tìm cầu nguy hiểm của các pháp. Có nguy hiểm nào 
của các pháp, Ta đều thực nghiệm. Xuất ly của pháp 
như thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. 


8-9) Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, đối với sáu 
ngoại xứ này, Ta chưa như thật liêu tri vị ngọt là vị 
ngọt, nguy hiêm là nguy hiêm, xuât ly là xuât ly... 


10) Và tri kiến này khởi lên nơi Ta: “8á động là 


tâm giải thoát của Ta. Đời này là đời sống cuỗi 
cùng, nay không còn tải sanh nữa ". 
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33 Kinh TRÍ TUỆ - Tăng IV, 142 


TRÍ TUỆ — 7ăng IV, 142 


1.- Này các Tỷ-kheo, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo 
tích tập với trí tuê, thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy 
nói như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa ”. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tâm Tỷ-kheo được 
khéo tích tập ? 


1. "Ly tham là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy 
được khéo tích tập với trí tuệ. 

2. "Ly sân là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với trí tuệ. 

3. "Ly sỉ là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với trí tuệ. 

4. “Tánh không có tham là tâm của ta", như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 

5. “Tánh không có sân là tâm của ta", như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 

6. “Tánh không có st là tâm của ta", như vậy tâm 
Vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 
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7. "Tánh không chuyển hướng về dục hữu là 
tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với trí tuệ. 

$. "“Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là 
tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với trí tuệ. 

9. 'Tánh không chuyển hướng về vô sắc hữu là 
tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với trí tuệ. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo 
tích tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy 
nói như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa `. 


TRỤ ĐÁ - 143tc4 

1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Tôn giả Sàriputta và Tôn giá Candikàputta 
trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại Trúc Lâm, chô nuôi 
dưỡng các con sóc. 

Tại đây, Tôn giả Candikàputta gọi các Tỷ-kheo, nói 


răng: 
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- Này các Hiền giả, Devadatta thuyết pháp cho các 
Tý-kheo như sau: "Thưa các Hiển giả, khi nào tâm 
vị Tỷ-kheo được khéo tích tập với trí tuệ, thời thật 
hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: "Ta rõ biết: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên là đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa"”. 


2. Được nói vậy, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 
Candikàputta: 


- Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta không có 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các 
Hiền giả, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập 
với trí tuệ thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ây trả lời như 
sau: Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa ". 


Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta thuyết pháp 
cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các Hiền giả, khi 
nào tâm vị Tỷ-kheo được khéo tích tập với tâm ý thời 
thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: Ta rõ biết: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. 


3. Lân thứ hai... Lần thứ ba, Tôn giả Candikàputta 
bảo các Tỷý-kheo nói răng: 
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- Thưa các Hiền giả, Devadatta thuyết pháp cho các 
Tỷ-kheo như sau: "Khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo 
tích tập với trí tuệ thời thật hợp lý cho vị Tỷ-kheo ây 
trả lời như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa””. 

Lần thứ ba, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 
Candikàputta: 


- Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta không có 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các 
Hiền giả, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập 
với írí tuê thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như 
sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận... không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 


Này Hiển giả Candikàputta. Devadatta thuyết pháp 
cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các Hiên giả, khi 
nào tâm vị Tỷ-kheo được khéo tích táp với tâm ý thời 
thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: Ta rõ 
biết: "Sanh đã tận... không còn trở lui trạng thái này 
nữa .. 

4. - Và nhự thể nào, này Hiên giả, tâm vị Tỷ-kheo 
được khéo tích tập với tâm ý? 
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1. "Ly tham là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy 
được khéo tích tập với tâm ý. 

2. "Ly sân là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với tâm ý. 

3. "Ly sỉ là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với tâm ý. 

4. “Tánh không có tham là tâm của ta”, như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. 

3. “lánh không có sân là tâm của f4", như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. 

6. “lánh không có sỉ là tâm của ta”, như vậy tâm 
vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. 

7. "Tánh không chuyển hướng về dục hữu là tâm 
của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích táp 
với tâm ý. 

§. "Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là tâm 
của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích táp 
với tâm ý. 

9. "Tánh không chuyển hướng về vô sắc hữu là 
tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với tâm ý. 


5. Như vậy, này Hiền giả, với Tỷ-kheo có tâm chánh 
giải thoát như vậy, nếu các sắc do mắt nhận thức 
mạnh mẽ đi vào giới vực của con mắt, các sắc không 


chinh phục tâm vị Ấy, tâm được an trú. không bị tạp 
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nhiễm. không bi lay đông. Vị ấy tùy quán sư diệt tân 
của chúng. 


Nếu các tiếng do tai nhận thức mạnh mẽ đi vào giới 
vực của lỗ tai... nếu các hương do mũi nhận thức 
mạnh mẽ đi vào giới vực của lỗ mũi... nếu các vị do 
lưỡi nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của lưỡi... 
nếu các xúc do thân nhận thức mạnh mẽ đi vào giới 
vực của thân... Nếu các pháp do ý nhận thức mạnh 
mế đi vào giới vức của ý, các pháp không chinh phục, 
tâm vị ấy, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, 
không bị lay động. VỊ ây tùy quán sự diệt tận của 
chúng. 


Ví như, này Hiền giả, một trụ đá cao mười sáu Khuju 
tay, tám Kkhuỷu tay chôn sâu xuống đất, tám khujỷu 
tay nồi lên trên, nếu từ phương Đông, mưa to gió lớn 
đến, không làm rung động, không làm chuyển động, 
không làm chuyển động mạnh trụ đá ây; nêu từ 
phương Tây... nêu từ phương Bắc... nếu từ phương 
Nam, mưa to gió lớn đến, không làm rung động, 
không làm chuyển động, không làm chuyển động 
mạnh trụ đá ấy. Vì sao? Này Hiển giả, vì trụ đá được 
đào sâu, được chôn sâu. 


Cũng vậy, này Hiền giả, với Tyỷ-kheo có tâm chánh 
giải thoát như vậy, nêu các sắc do mắt nhận thức 
mạnh mẽ ởi vào giới vực của con mắt, các sắc không 
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chinh phục tâm của vị ây, tâm được an trú không bị 
tạp nhiêm, không bị lay động. VỊ ây tùy quán sự diệt 
tận của chúng. 


Nếu các tiếng do tai nhận thức... nếu các pháp do ý 
nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của ý, các pháp 
không chinh phục tâm vị ấy, tâm được an trú, không 
bị tạp nhiễm, không bị lay động. Vị ấy tùy quán sự 
diệt tận của chúng. 
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34 Kinh Tỷ Kheo — Tương II, 414 


Tỷ Kheo — 7ơng II, 414 
1) SàvatthI. 


2) VỊ Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, là bậc Ứng 
cúng, đã đoạn tận các lậu hoặc; Ta nói, lơ đắc, Cung 
kính, danh vọng vẫn là pháp chướng ngại cho vị Tỷ- 
kheo ây. 


3) Khi nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, với vị 1-kheo, lậu hoặc nào được 
đoạn tận thì các lợi đặc, cung kính, danh vọng là 
chướng ngại pháp ? 


4) Đối với vị đã chứng bắt động tâm giải thoát, Ta 
không nói răng, các lợi đắc, cung kính, danh vọng 
trở thành một chướng ngại pháp cho vị ây. 


5) Và này Ananda, đối với những ai sống không 
phóng dật, nhiệt tâm. tinh cần; những người chứng 
được hiện tại lạc trú: đối với những người Ấy, Ta nói 
rằng, lợi đắc, cung kính, danh vọng là chướng ngại 
pháp. 
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6) Như vậy khổ lụy, này Ananda, là lợi đắc, cung 
kính, danh vọng, đăng cay, ác độc, là chướng ngại 
pháp cho sự chứng đặc vô thượng an ôn khỏi các khô 
ách. 


7) Do vậy, này Ananda, cần phải học tập như vây: 
"Đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến, chúng 
ta hãy từ bỏ chúng. Và đối với các lợi đắc, cung kính, 
danh vọng chưa đến, chúng ta không để chúng xâm 
chiếm tâm và an trú”. 


8) Như vậy, này Ananda, các Ông cần phải học tập. 
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35 Tâm của bậc Alahán như thế nào - Kinh 
SƠNA - Tăng HIIL, 155 


SƠNA —-7äng II, 155 


1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú tại Ràjagaha (Vương Xá) núi 
Gijjhakùta (Linh Thứu). Lúc bây giờ Tôn giả Sona 
trú ở Ràjagaha, tại rừng Sìta. Rồi Tôn giả Sona, trong 
khi độc cư Thiền tịnh, tư tưởng sau đây được khởi 
lên: "Những ai là đệ tử Thế Tôn, sống tỉnh cần tỉnh 
tần, ta là một trong những vị ấy. Nhưng ta còn chấp 
thủ, tâm chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc. Gia đình 
ta có tài sản, và ta có thể hưởng thọ tài sản và làm 
điều công đức. Vậy ta hãy từ bỏ học pháp, hoàn tục, 
thọ hưởng tài sản và làm các công đức”. 


hy VỊ như một người lực sĩ duỗi cánh tay 


đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất 
từ núi Gijjhakùta, hiện ra trước mặt Tôn giả Sona, ở 
rừng Sìta. Thế Tôn ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 
Tôn giả Sona đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sona đang ngôi một 
bên: 
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- Này Sona, có phải trong khi thầy độc cư Thiên tịnh, 
tư tưởng sau đây được khởi lên: "Những ai là đệ tử 
Thê Tôn, sông tính cân tính tần, ta là một trong 
những vị ây. Nhưng ta còn châp thủ, tâm chưa giải 
thoát các lậu hoặc. Ga đình ta có tài sản, ta có thê 
hưởng thọ tài sản ây và làm các công đức. Vậy ta hãy 
từ bỏ học pháp, hoàn tục, thọ hưởng tài sản và làm 
các công đức”? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Thây nghĩ thế nào, này Sona? Có phải thuở trước, 
khi còn là gia chủ, Thây giỏi đánh đàn Tỳ-bà có dây? 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? 


„trong khi ây, đàn 
tỳ-bà của Thây có phát âm hay sử dụng được không? 
- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? Khi những sợi dây 


trong khi ấy, đàn tỳ- 


bà của Thây có phát âm hay sử dụng được không? 
- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
- Nhưng này Sona? 
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- Thưa được, bạch Thể Tôn. 

- Cũng vậy, này Sona, khi tỉnh cân tỉnh tấn quá 

căng thăng, thời dưa đên dao động; khi tỉnh cần 

tỉnh tân quá thụ động, thời đưa đên biêng nhác. Do 

vậy, này Sona, Thây phái an trú tỉnh tân một cách 

bình đẳng, thể nhập các căn một cách bình đẳng, 
rồi tại đây năm giữ tướng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Sona vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau 

khi giáo giới Tôn giả Sona với lời giáo giới, như một 

nhà lực sĩ duôi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh 

tay đang duôi ra, cũng vậy, Thê Tôn biên mật tại 

rừng Sìta và hiện ra ở núi G1Jjhakùta. 

2. Rồi Tôn giả Sona, sau một thời gian an trú tỉnh tân 

một cách bình đẳng, thể nhập các căn một cách bình 

đăng và tại đấy năm giữ tướng. 


Rồi Tôn giả Sona sống độc cư, an tịnh, không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu, do mục đích 
gì các thiện nam tử chơn chánh xuất gia từ bỏ gia 
đình sống không gia đình, vị ây ngay trong hiện tại, 
tự mình với thăng trí chứng ngộ và chứng đạt vô 
thượng cứu cánh Phạm hạnh. VỊ ây rõ biết: "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, việc gì nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái nay nữa". Tôn giả Sona 
trở thành một vị A-la-hán. 
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Sau khi chứng được A-la-hán, Tôn giả Sona suy nghĩ 
như sau: “Ta hãy đi đên Thê Tôn; sau khi đên, ta sẽ 
nói lên ý nghĩa này với Thê Tôn". 
Rồi Tôn giả Sona đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lê Thê Tôn, rôi ngồi xuông một bên. Ngôi xuông một 
bên, Tôn giả Sona bạch Thê Tôn: 
3. - Bạch Thể Tôn, 1ỷ-kheo nào là bác A-la-hản, đã 
đoạn tận các lậu hoặc, Phạm hạnh đã thành, đã làm 
những việc cán làm, đã đặt gánh nặng xuông, đã đạt 
được mục đích, hữu kiết sử đã trừ diệt, đã được giải 
thoát nhờ chánh trí; vị đy có sáu chô đê xu hướng: 

-_ Xu hướng xuất ly, 

-_ Xu hướng viễn Ìy, 

- Xu hướng vô sân, 

- Xu hướng ái diệt, 

- Xu hướng thủ diệt, 

-. Xu hướng Vô sĩ. 
4. Bạch Thế Tôn, có thể ở đây, một số Tôn giả suy 
nghĩ như sau: "Tôn giả này hoàn toàn chỉ y cứ trên 
tín, có xu hướng xuất ly". VỊ Tôn giả ây chớ có quan 
điểm như vậy! Tÿ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
bạch Thê Tôn, Phạm hạnh đã thành, các việc nên 
làm đã làm, không còn tháy trong mình còn cát gì 
cán làm, hay còn cái gì cân phải làm thêm; do đoạn 
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diệt tham ái, do viên ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến 
xu hưởng xuất ly; do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, 
vị ấy hướng tâm đến xu hướng xuất ly; do đoạn diệt 
sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy hướng tâm đến xu hướng xuất 
ly. 

5. Bạch Thể Tôn, có thể ở đây một số Tôn giả suy 
nghĩ như sau: "Tôn giả này do tham muốn lợi dưỡng, 
cung kính, danh tiếng nên hướng tâm về xu hướng 
viễn ly". Tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy! Bạch 
Thể Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành 
tựu Phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, không 
còn thấy trong mình còn cái gì cần làm hay còn cái 
gì cần phải làm thêm; do đoạn diệt tham ái, do viễn 
ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến xu hướng viên ly; do 
đoạn diệt sân, do viên ly sân, vị ây hướng tâm đến 
xu hướng viễn ly; do đoạn diệt sỉ, do viên ly sỉ, vị ấy 
hướng tâm đến xu hướng viễn ly. 

6-9. Bạch Thể Tôn, có thể đây một số Tôn giả suy 
nghĩ như sau: "Do đi ngược trở lại tối thắng giới cắm 
thủ, Tôn giả này hướng tâm đến xu hướng vô sân" 
Tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy! Bạch Thể Tôn, 
Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu 
Phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, không còn 
thấy trong mình còn cái gì cần phải làm hay còn cái 
gì cần phải làm thêm; do đoạn diệt tham ái, do viễn 
ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến xu hướng vô tham; 
do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến 
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xu hướng vô sân; do đoạn diệt sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy 
hướng tâm đến xu hướng vô sỉ. 

.. Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, VỊ ấy 
hướng tâm đến xu hướng ái điêt; do đoạn diệt sân, 
do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng ái diệt; 
do đoạn diệt sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy hướng tâm đến xu 
hướng ái diệt. 

..Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy 
hướng tâm đến xu hướng thủ diệt; do đoạn diệt sân, 
do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng thủ 
diệt; do đoạn diệt sỉ, do viễn Ủy SI, Vị ấy hướng tâm 
đến xu hướng thủ diệt. 


..Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy 
hướng tâm đến xu hưởng vô si; do đoạn diệt sân, do 
viên ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng Vô si; do 
đoạn diệt sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy hướng tâm đến xu 
hướng VÔ s1. 


10. Như vậy, với Tỷ-kheo có tâm chơn chánh giải 
thoát, bạch Thể Tôn, nếu nhiêu sắc do mắt nhận thức 
đi vào trong giới vức của mắt, chúng không chỉnh 
phục tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, 
đạt được không dao động, quán thấy tánh diệt của 
chúng. 

Nếu nhiều tiếng do tại nhận thức... nếu nhiều hương 
do mũi nhận thức... nêu nhiều vị do lưỡi nhận thức... 
nếu nhiêu xúc do thân nhận thức... nếu nhiều 
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do ý nhận thức đi vào trong giới vức của ý chúng 
không chỉnh phục tâm của vị ây, và tâm vị ây không 
lộn xộn, an tru, đạt được không dao động, quán thấy 
tánh diệt của chúng. 
11. Ví như, bạch Thế Tôn, một hòn núi đá, không có 
rạn nứt, không có trông bọng, một tảng đá lớn, nếu 
từ phương Đông mưa to gió lớn đến, không có làm 
rung động, rung chuyên, chuyển động mạnh núi đá 
ấy. Nếu từ phương Tây mưa to gió lớn đến... nêu từ 
phương Bắc mưa to gió lớn đến....nếu từ phương 
Nam mưa to gió lớn đến, không có làm rung động, 
rung chuyên, chuyên động mạnh núi đá ấy. 
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, với Tý-kheo có tâm chơn 
chánh giải thoát, nêu nhiêu sắc do mắt nhận thức đi 
vào trong giới vức của mất, chúng không chinh phục 
tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, đạt 
được không dao động, quán thấy tánh diệt của chúng. 
Nếu nhiều tiếng do tai nhận thức... nếu nhiều hương 
do mũi nhận thức... nếu nhiều vị do lưỡi nhận thức... 
nếu nhiều xúc do thân nhận thức, nếu nhiều pháp do 
ý nhận thức đi vào trong giới vức của ý, chúng không 
chinh phục tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an 
trú, đạt được không dao động, quán thây tánh diệt 
của chúng. 

Với ai hướng xuất ly, 

Tâm xu hướng viễn ly, 
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Với ai hướng vô sân, 

Tâm xu hướng thủ diệt, 

Với ai hướng át diệt, 

Tâm xu hướng VÔ s1, 

Có thấy xứ sanh khỏi, 

Tâm được chánh giải thoát. 


Với vị chánh giải thoái, 
VỊ Tỷ-kheo tâm tịnh, 
Không cần làm thêm gì, 
Không có gì phải làm. 
Như hòn núi đả tảng, 
Gió không thể dao động, 
Cũng vậy, toàn thể sắc, 
Vị, tiếng, và hương, xúc, 
Cho đến tất cả pháp, 
Khả ái, không khả ái, 
Không có thể dao động, 
Một vị được như vậy, 
Tâm kiên trú, giải thoái, 
Thấy tánh diệt của chúng. 
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36 ĐẠI Kinh PHƯƠNG QUẢNG - 43 
Trung L, 639 


ĐẠI KINH PHƯƠNG QUẢNG 
(Mahavedalla suttam) 


- Bài kinh số 43 — Trưng I, 639 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh 
xá ông Anathapindika. Lúc bấy ĐIỜ, Tôn giả 
Mahakotthita (Đại Câu-hy-la), vào buổi chiều, khi 
thiền định xong, đứng dậy, đi đến chỗ Tôn giả 
Sariputta ở, sau khi đến nói lên với Tôn giả Sariputta 
những lời chào đón, hỏi thăm xã giao rồi ngôi xuống 
một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Mahakotthita nói với Tôn giả SarIputta: 


- Này Hiển giả, liệt tuệ, liệt tuệ (Duppanna) 
được gọi là như vậy. Này Hiên giả, như thê nào được 
gọi là hệt tuệ ? 


— Này Hiên giả, vì không tuệ tri, không tuệ tri 


(Nap-palJanati), này Hiện giả nên được gọi là liệt tuệ. 
Không tuệ tri: đây là Khô, không 
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tuệ tri: đây là Khô tập, không tuệ tri: đây là Khổ diệt, 
không tuệ tri: đây là con đường đưa đến Khô diệt. Vì 
không tuệ tri, không tuệ tri, này Hiển giả, nên được 
gọi là liệt tuệ. 


— Lành thay, Hiền giả! 


Tôn giả Mahakotthita hoan hỷ, tín thọ lời Tôn 
g1ả Sariputfa nói, rôi hỏi Tôn giả SarIputta một câu 
hỏi nữa: 


— Này Hiển giả, trí tuệ, trí tuệ được gọi là như 
vậy. Này Hiên giả, như thể nào là được gọi là trí tuệ? 


— Vì có tuệ tri, có tuệ tri, này Hiển giả, nên được 
gọi là trí tuệ. Có tuệ tri gì? Có tuệ tri: đây là Khổ, có 
tuệ tri: đây là Khô tập, có tuệ tri: đây là Khô diệt, có 
tuệ tri: đây là Con đường đưa đến Khổ diệt. Vì có tuệ 
tr1, cÓ tuỆ tr1, này Hiền giả, nên được gọi là trí tuệ. 


— Thức, thức, này Hiển giả, được gọi là như vậy, 
Này Hiên giả, như thê nào được gọi là thức ? 
— Này Hiên giả, vì thức tri, thức tri, này Hiền giả 
nên được gọi là có thức. Thức tri gì? 


Vì thức tr1, 
thức tri, này Hiên giả, nên được gọi là có thức. 
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- Này Hiển giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, 
những pháp này được kết hợp hay không được kết 
hợp? Có thể chăng, nêu lên sự sai khác giữa những 
pháp này, sau khi phân tích chúng nhiêu lần? 


- Này Hiền giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, 
những pháp này được kết hợp, không phải không kết 
hợp. Không có thể nêu lên sự sai khác giữa những 
pháp này, sau khi phân tích chúng nhiều lần. Này 
Hiền giả, 


Do vậy, những pháp này 
được kết hợp, không phải không kết hợp, và không 
có thê nêu lên sự sai khác giữa những pháp này, sau 
khi phân tích chúng nhiêu lần. 


_— Này Hiển giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, 
thê nào là sự sai khác giữa những pháp được kết họp, 
không phải không kêt hợp này? 


— Này Hiền giả, Trí tuệ như vậy, thức như vậy, 
giữa những pháp được kết hợp, không phải không 
được kết hợp này, 
(Bhavetabba), 
(Parinneyyam) như vậy là sự sai khác giữa những 
pháp này. 


— Cảm thọ, cảm thọ, này Hiển giả, được gọi là 
như vậy. Này Hiên giả, như thê nào được gọi là cảm 
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thọ ? 


— Này Hiền giả, cảm thọ, cảm thọ (Vedeti), nên 
được gọi là cảm thọ. Và cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, 
cảm thọ khổ, cảm thọ bất khô bất lạc thọ. Này Hiền 
giả, cảm thọ, cảm thọ, nên được gọi là cảm thọ. 


- Này Hiển giả, tưởng, tưởng (Sanna) được gọi 
là như vậy. Này Hiện giả, như thê nào được gọi là 
tưởng? 


¬.— Và tưởng tri gì? Tưởng tri 


màu xanh, tưởng tr! màu vàng, tưởng tri màu đỏ, 
tưởng tri màu trăng. Tưởng tri, tưởng tri, này Hiên 
giả, nên được gọi là tưởng. 


— Này Hiển giả, thọ như vậy, tưởng như vậy, 
những pháp này được kết hợp hay không được kết 
hợp? Có thể chăng, nêu lên sự sai khác giữa những 
pháp này, sau khi phân tích chúng nhiêu lần? 


— Này Hiền giả, cảm thọ như vậy, tưởng như 
vậy, những pháp này được kết hợp, không phải 
không được kết hợp. Không có thể nêu lên sự sai 
khác giữa những pháp này, sau khi phân tích chúng 
nhiều lần. Này Hiền giả, 
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được. Do vậy, những pháp này được kết hợp, không 
phải không được kết hợp, và không có thê nêu lên sự 
sai khác giữa những pháp này, sau khi phân tích 
chúng nhiêu lần. 


- Này Hiên giả, ý thức thanh tịnh, không liên hệ 
đến năm căn có thể đưa đến gì? 


- Này Hiền giả, 


- Này Hiền giả, pháp gì đưa đến nhờ gì có thể 
tuệ trì được ? 


- Này Hiện giả, ÑWẾWW@WWãWƒƒĐWØ4fWG€ VU 


— Này Hiên giả, trí tuệ có ý nghĩa gì? 


- Này Hiên giả, 


—- Này Hiên giả, có bao nhiêu duyên khiến chánh 
tri kiên sanh khởi ? 
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- Này Hiển giả, có hai duyên khiến chánh tri 
kiến sanh khởi: Tiếng của người khác và như lý tác 
ý. Này Hiền giả, do hai duyên này, chánh tri kiến 
sanh khởi. 


— Này Hiền giả, chánh tri kiến phải được hỗ trợ 
bởi bao nhiêu chỉ phần để có tâm giải thoát quả, tâm 
giải thoát quả công đức, và tuệ giải thoát quả, tuệ 
giải thoát quả công đức ? 


— Này Hiên giả, chánh tri kiến phải được hỗ trợ 
bởi năm chi phân để có tâm giải thoát quả, tâm giải 
thoát quả công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ giải 
thoát quả công đức. Ở đây, này Hiền _g1ả, chánh trị 
kiến có giới hỗ trợ, có văn (Suta) hỗ trợ, có thảo 
luận hỗ trợ, có chỉ (Samatha) hỗ trợ, có quán 
(Samadhi) hỗ trợ. Này Hiền giả, chánh tr kiến được 
hỗ trợ bởi năm chi phần này để có tâm giải thoát quả, 
tâm giải thoát quả công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ 
giải thoát quả công đức. 


- Này Hiên giả, có bao nhiêu hữu (Bhava)? 


— Này Hiện giả, có ba hữu: dục hữu, sắc hữu, vô 


- Này Hiển giả, như thể nào sự tái sanh trong 
tương lai được xảy ra? 
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- Này Hiên giả, 


- Này Hiển giả, như thể nào sự tái sanh trong 
tương lai không xảy ra? 


- Này Hiền giả, 


— Này Hiên giả, thể nào là Thiên thứ nhất? 


- Ở đây, này Hiên giả, vị Tỷ-kheo 


—- Này Hiên giả, Thiên thứ nhất có bao nhiêu chỉ 
phán? 


— Này Hiên giả, Thiền thứ nhất có năm chi phân. 
Ở đây, này Hiền giả, Tý-kheo thành tựu Thiền thứ 
nhật, §ốffầÑfýfWWÿ2fq69W/3/iljđUriini \ày Hiên 2:4, 
Thiên thứ nhất có năm chi phân như vậy. 


- Này Hiên giả, Thiên thứ nhất từ bỏ bao nhiêu 
chi phán và thành tựu bao nhiêu chỉ phán? 
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- Này Hiên giả, Thiền thứ nhất từ bỏ năm chỉ 
phân và thành tựu năm chỉ phân. Ở đây, này Hiên 
giả, vị Tỷ-kheo thành tựu Thiên thứ nhât 


Này Hiên giả, như vậy Thiên thứ nhât từ bỏ năm chi 
phân, và thành tựu năm chi phân. 


- Này Hiên giả, năm căn này, có cảnh giới khác 
nhau, có hành giới khác nhau, không có lân lộn cảnh 
giới, hành giới với nhau. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân. Này Hiền giả, giữa năm căn này, có cảnh giới 
sai khác, có hành giới sai khác, không có thọ lãnh 
cảnh giới, hành giới lần nhau, cái gì làm sở y cho 
chúng, cái gì lãnh thọ cảnh giới, hành giới của 
chúng? 


- Này Hiền giả, năm căn này, có cảnh giới sai 
khác, có hành giới sai khác, không có lãnh thọ cảnh 
giới, hành giới lẫn nhau, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân. Này Hiên giả, giữa năm căn nảy, có cảnh giới 
sai khác, có hành giới sai khác, không có lẫn lộn cảnh 
giới, hành giới với nhau, ý làm sở y cho chúng, và 
ý lãnh thọ cảnh giới và hành giới của chúng. 


— Này Hiên giả, năm căn này là mái, tai, mũi, 
lưỡi, thân. Này Hiên giả, năm căn này, do duyên gì 
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mà chúng an trú ? 


— Này Hiên giả, năm căn này là mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thần. Này Hiên giả, 


- Này Hiên giả, tuổi thọ do duyên gì mà an trú ? 


— Này Hiên giả, hơi nóng do duyên gì mà an trú? 


— Này Hiền giả, nay chúng tôi được biết từ lời 
nói của Tôn giả Sariputta là tuổi thọ do duyên hơi 
nóng mà an trú. Nay chúng tôi lại được biết từ lời nói 
của Tôn giả Sariputta là hơi nóng do duyên tuôi thọ 
mà an trú. Này Hiển giả, như thể nào, cần phải hiểu 
ý nghĩa lời nói này? 


— Này Hiền g1ả, tôi sẽ cho một ví dụ. Nhờ ví dụ, 
ở đây, một số người có trí sẽ hiểu ý nghĩa lời nói. 
Này Hiên giả, ví như khi một cây đèn dẫu được thắp 
sáng, duyên tim đèn, ảnh sáng được hiện ra, do 
duyên ánh sảng, tìm đèn được /ấy. Cũng vậy này 
Hiền giả, tuổi thọ do duyên hơi nóng mà an trú, và 
hơi nóng do duyên tuổi thọ mà an trú. 
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- Này Hiển giả, những pháp thọ hành 
(Ayusankhara) này là những pháp được cảm thọ 
(Vedamiya) này, hay những pháp thọ hành này khác 
với những pháp được cảm thọ này? 


- Này Hiên giả, 


. Này Hiên giả, 
nếu những pháp thọ hành này là những pháp được 
cảm thọ này thì không thể nêu rõ sự xuất khởi của vị 
Tỷ-kheo đã thành tựu Diệt thọ tưởng định. Này Hiển 
giả, vì răng những pháp thọ hành khác, những pháp 
được cảm thọ khác nên có thể nêu rõ sự xuất khởi 
của vị Tỷ-kheo đã thành tựu Diệt thọ tưởng định. 


— Này Hiển giả, đổi với thân này, khi nào có bao 
nhiêu pháp được từ bỏ, thì thân này được năm 
xuống, quăng đi, vất bỏ, như một khúc gỗ vô tri? 


- Này Hiền gIả, đối với thân này, khi nào ba 
pháp được từ bỏ: Tuổi thọ, hơi nóng và thức, thì thân 
này năm xuống, được quăng đi, vất bỏ như một khúc 
gô vô tri. 


- Này Hiên giả, có sự sai khác gì giữa vật chết, 
mạng chung này với vị Tỷ-kheo thành tựu Diệt thọ 
tưởng định? 


— Này Hiền giả, Vật chết, mạng chung này, thân 
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hành của nó chấm dứt, dừng lại, khẩu hành chấm dứt, 
dừng lại, tâm hành chấm dứt, dừng lại, tuổi thọ diệt 
tận, hơi nóng tiêu diệt, các căn bị bại hoại. Còn vị 
Tỷ-kheo thành tựu Diệt thọ tưởng định, thì thân hành 
của vị này được chấm dứt, được dừng lại, khẩu hành 
được chấm dứt, được dừng lại, tâm hành được chấm 
dứt, được dừng lại, nhưng tuôi thọ không diệt tận, 
hơi nóng không tiêu diệt, các căn được sáng SuỐt. 
Này Hiền giả, như vậy là sự sai khác giữa vật chết, 
mạng chung này với vị Tỷ-kheo thành tựu Diệt thọ 
tưởng định. 


- Này Hiên giả, có bao nhiêu duyên để chứng 
nhập tâm giải thoát bát khô bát lạc 2 


— Này Hiền giả, 


. Ở đây, này Hiên giả, 
vị Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khổ, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Hiền giả, do bốn duyên 
này mà chứng nhập tâm giải thoát bất khô bắt lạc. 


- Này Hiên giả, có bao nhiêu duyên để chứng 
nhập vô tướng tâm giải thoát? 


- Này Hiên giả, 


. Này Hiên giả, do hai 
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duyên này mà chứng nhập vô tướng tâm giải thoát. 


— Này Hiên giả, có bao nhiêu duyên đê an trú vô 
tướng tâm giải thoát? 


- Này Hiên giả, 


. Này Hiện 
giả, do ba duyên này mà an trú vô tướng tâm giải 
thoát. 


—- Này Hiên giả, có bao nhiêu duyên để xuất khởi 
vô tướng tâm giải thoát? 


- Này Hiên giả, 


. Này Hiên giả, do hai 
duyên này mà xuât khởi vô tướng tâm giải thoát. 


— Này Hiên giả, vô lượng tâm giải thoát này, vô 
Sở hữu tâm giải thoát này, không tâm giải thoát này 
và vô tướng tâm giải thoát này, những pháp này 
nghĩa sai biệt và danh sai biệt, hay nghĩa đồng nhất 
và danh sai biết ? 
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Này Hiển giả, thế nào là có pháp môn, do pháp 
môn này các pháp ây có nghĩa sai khác và có danh 
sai khác? 


Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo an trú biễn mãn 
một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy 
phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy 
phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với 
từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Với 
tâm câu hữu với bi... với tâm câu hữu với NI an trú 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế gIỚI, 
trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu 
với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Như vậy, này Hiển giả, gọi là vô lượng tâm giải 
thoát. 


Và này Hiên giả, thê nào là vô sở hữu tâm giải 
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thoát? Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Thức vô biên xứ, nghĩ răng: "Không có vật gì" chứng 
và trú Vô sở hữu xứ. Như vậy, này Hiên giả, gọi là 
Vô sở hữu tâm giải thoát. 


Và này Hiển giả, thế nào là không tâm giải 
thoát? Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo đi đến khu 
rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến chỗ nhà trống 
và suy nghĩ như sau: “Đây trồng không, không có tự 
ngã hay không có ngã sở". Như vậy, này Hiền giả, 
gọi là không tâm giải thoát. 


Và này Hiển giả, thế nào là vô tướng tâm giải 
thoát? Ở đây, này Hiên giả, vị Tỷ-kheo không tác ý 
với nhật thiệt tướng, đạt và an trú vô tướng tâm định. 
Như vậy, này Hiện giả, gọi là vô tướng tâm giải 
thoát. 

Như vậy là có pháp môn và do pháp môn này 
những pháp ây nghĩa sai biệt và danh sai biỆt. 

Và này Hiền giả, thế nào là có pháp môn và do pháp 
môn này các pháp ây có nghĩa đông nhât nhưng danh 


sai biệt? 


Tham, này Hiện giả, là nguyên nhân của hạn 
lượng; sân là nguyên nhân của hạn lượng; sỉ là 
nguyên nhân của hạn lượng. Đôi với vị Tyỷ-kheo đã 
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đoạn trừ các lậu hoặc và tham, sân, si này đã được 
chặt tận sốc như thân cây tala được chặt tận sốc, 
khiến chúng không thê tái sanh trong tương lai. Này 
Hiền giả, khi nào các tâm giải thoát là vô lượng, thì 
bắt động tâm giải thoát được gọi là tối thượng đối 
với các tâm giải thoát ấy, và bất động tâm giải thoát 
không có tham, không có sân, không có s1. 


Tham, này Hiển giả, là một vật gì (chướng 
nøạn), sân là một vật gì (chướng ngạt), si là một vật 
gì (chướng ngại). Đối với vị Tỷ-kheo đã đoạn trừ các 
lậu hoặc, thì tham, sân, s1 này đã được chặt tận sốc, 
như thân cây tala được chặt tận sốc, khiến chúng 
không thê tái sanh trong tương lai. Này Hiên giả, khi 
nào các tâm giải thoát là vô sở hữu, thì bất động tâm 
giải thoát được gọi là tôi thượng đối với các tâm giải 
thoát ấy, và bất động tâm giải thoát ấy không có 
tham, không có sân, không có s1. 


Tham, này Hiền giả, là nhân tạo ra tướng, sân là 
nhân tạo ra tướng, si là nhân tạo ra tướng. Đôi với vị 
Tỷ-kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc, thì tham, sân, sĩ 
này được chặt tận sốc, như thân cây tala được chặt 
tận góc, khiến chúng không thê tái sanh trong tương 
lai. Này Hiền giả, khi nào các tâm giải thoát là vô 
tướng, thì bất động tâm giải thoát được gọi là tối 
thượng đối với các tâm giải thoát ấy, và bất động 
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tầm giải thoát này không có tham, không có sân, 
không có s1. 


Như vậy, này Hiền giả, là pháp môn này, những 
pháp ây là đông nghĩa nhưng danh sai biệt. 


Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Tôn giả 


Mahakotthita hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả SarIputta 
dạy. 
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37 Kinh CÁC HẠNG SA MÔN 1- Tăng I, 
T17 


CÁC HẠNG SAMÔN l - 7ðăng I, 717 


1. - Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


-_ Sa-môn bắt động, 
-_ Sa-môn sen trắng, 
-_ Sa-môn sen hông, 
-_ Sa-môn tỉnh luyện trong các Sa-mồôn. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Sa-môn bắt động? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo là 


. Ví như, này các Tỷ- 
kheo, vị trưởng nam vua Sát-đế-ly, xứng đáng để 
được làm lễ quán đảnh, nhưng chưa làm lễ quán 
đảnh, và đạt đến địa vị bất động. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học, đang đi trên con 
đường, sông cố gắng hướng đến vô thượng an ôn 
khỏi các ách nạn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, là 
hạng Sa-môn bắt động. 
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3. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn 
sen trăng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các 

, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt 
và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nhưng 
chưa với thân cảm giác được tám giải thoát và an trú. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen 
trăng. 


4. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn 
sen hông ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các 
, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt 
và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát, và với thân 
cảm giác được tám giải thoát và an trú. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen hồng. 


5. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là hạng Sa-môn 
t~nh luyện trong các hàng Sa-môn ? 


: 1Ô đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhiều lần được 
yêu cầu nhận y, ít khi không được yêu cầu; nhiều 
lần được yêu cầu nhận đồ ăn khất thực, ít khi 
không được yêu cầu; nhiều lần được yêu cầu nhận 
sàng tọa, ít khi không được yêu cầu; nhiều lần 
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được yêu cầu nhận dược phẩm trị bệnh, ít khi 
không được yêu cầu. 

- ViIây sống với những vị đồng Phạm hạnh nào, các 
vị này đối với vị ấy, xử sự với nhiều thân nghiệp 
khả ái, với ít không khả ái, với nhiều khẩu nghiệp 
khả ái, với ít không khả ái, với nhiều ý nghiệp khả 
ái, với ít không khả ái, giúp đỡ với nhiều giúp đỡ 
khả át, với ít giúp đỡ không khả ái. 

- _ Ở đây, một số cảm thọ khởi lên phát sanh từ mật 
hay phát sanh từ đàm, hay phát sanh từ gió, hay 
phát sanh từ sự gặp gỡ các nước trong thân thê; 
hay phát sinh từ sự thay đổi thời tiết, hay phát sanh 
từ sự gặp gỡ các nghịch vận, hay phát sanh từ các 
công kích thình lình bên ngoài vào, hay do quả dị 
thục của nghiệp; những số cảm thọ ấy không khởi 
lên nhiều, vị ấy ít bị bệnh tật. 

-_ Đối với bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại 
lạc trú, có được không khó khăn, có được không 
mệt nhọc, có được không phí sức; 

-_ Do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với 
thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn tinh luyện trong các 
hàng Sa-môn. 


6. Này các Tỷ-kheo, nêu nói một cách chơn chánh, 
nói vê hạng Sa-môn tinh luyện g1ữa các Sa-môn, thời 
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này các Tỷ-kheo, nói một cách chơn chánh là nói vê 
Ta là hạng Sa-môn tình luyện giữa các Sa-môn. 


-- Này các Tỷ-kheo, Ta nhiều lần được yêu cầu nhận 
y, ít khi không được yêu cầu; nhiều lần được yêu 
cậu nhận đồ ăn khất thực, ít khi không được yêu 
cầu; nhiều lần được yêu cầu nhận sàng tọa, ít khi 
không được yêu cầu; nhiều lần được yêu cầu nhận 
dược 'phâm trị bệnh, ít khi không được yêu cầu. 

- Ta sống với các Tỷ-kheo nào, các vị ấy đối với 
Ta, xử sự với nhiều thân nghiệp khả ái, với ít thân 
nghiệp không khả ái; với nhiều khẩu nghiệp khả 
ái, với ít khâu nghiệp không khả ái; với nhiều ý 
nghiệp khả ái, với ít ý nghiệp không khả ái; giúp 
đỡ với nhiều giúp đỡ khả ái, với ít giúp đỡ không 
khả ái. 

-_ Phàm có những cảm thọ nào khởi lên, phát sanh 
từ mật, hay phát sinh từ đàm, hay phát sanh từ gió, 
hay phát sanh từ sự gặp gỡ các nước trong thân 
thể, hay phát sanh từ sự thay đôi thời tiết, hay phát 
sanh từ sự gặp gỡ các nghịch vận, hay phát sanh 
từ sự công kích thình lình bên ngoài vào, hay do 
quả dị thục các nghiệp; những cảm thọ ấy không 
khởi lên nhiều nơi Ta. 

-_ Ta ít bị bệnh tật. Đối với bốn Thiền, thuộc tăng 
thượng tâm, hiện tại lạc trú, Ta có được không khó 
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khăn, có được không mệt nhọc, có được không 
phí sức. 

-_ Do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện ta1, với 
thắng trí, Ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 


Này các Tỷ-kheo, nếu có nói một cách chơn chánh, 
nói về hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn, thời 
này các Tỷ-kheo, nói một cách chơn chánh là nói về 
Ta là hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn. 


Này các Tý-kheo, đây là bồn hạng người có mặt, hiện 
hữu ở đời. 


CÁC HẠNG SA MÔN 2- 7ăng L, 721 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


- $a-môn bất động, 
-_9d-môÔn sen trăng, 
-_$q-môn sen hông, 
- _9đ-môn nh luyện. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn bất 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt ba 
kiết sử, là bậc Dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyết 
chắc hướng đên giác ngộ. Như vậy, này các Tý-kheo, 
là hạng Sa-môn bất động. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen 
{rang ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi đoạn diệt 
ba kiết sử, làm cho nhẹ bớt tham, sân, si, là bậc Nhất 
lai, chỉ có một lần trở lui đời này rồi chấm dứt khô 
dâu. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen 
trăng. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen 
hông? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo do đoạn diệt 
năm hạ phân kiết sử, là vị Bắt lai, từ đây nhập Niết- 


bàn, không phải trở lui từ thế giới Ấy. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen hồng. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn tỉnh 
luyện giữa các Sa-môn ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, do đoạn tận các lậu hoặc, 
Tỷ-kheo ngay trong hiện tại với thăng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
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thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn 
tinh luyện giữa các Sa-môn. 


Này các Tỷ-kheo, bôn hạng Sa-môn này có mặt, xuât 
hiện ở đời. 


CÁC HẠNG SA MÔN 3- 7ăng L, 723 


1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
xuất hiện ở đời. Thế nào là bốn? 

-_ Sa-môn bất động, 

-_ Sa-môn sen trăng, 

-_ Sa-môn sen hồng, 

-_ »a-môn tinh luyện giữa các Sa-môn. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn bất 
động? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn bất động. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen 
rang? 
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Ở đây, này các Tỷý-kheo, Tý-kheo có chánh tri 


( Như vậy này các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen 
trăng. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen 
hông? 


Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo có chánh tri 
kiến ... chánh giải thoát, an trú 

. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng Sa- 
môn sen hông. 


5. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là hạng Sa-môn 
tinh luyện giữa các Sa-môn ? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhiều lần được yêu 


câu nhận y, ít không được yêu câu ... 


Này các Tý-kheo, nếu nói một cách chơn chánh, nói 
về hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn, này các 
Tỷ-kheo, nói một cách chơn chánh là nói về Ta, là 
hạng Sa-môn tĩnh luyện g1ữa các Sa-môn. 


Này các Tý-kheo, đây là bốn hạng người có mặt, hiện 
hữu ở đời. 
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CÁC HẠNG SA MÔN 4- 7ăng I, 724 
[.- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


-_ Sa-môn bất động, 
-_ Sa-môn sen trăng, 
-_ Sa-môn sen hồng, 
-_ »a-môn tinh luyện giữa các Sa-môn. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Sa-môn bất động? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


] Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
Sa-môn bât động. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn sen 
rang? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
"Đây là sắc, đây là sắc 
tập khởi, đây là sắc chấm dứt; đây là thọ ... đây là 
tưởng ... đây là các hành ... đây là thức, đây là thức 
tập khởi, đây là thức chấm dứt". Nhưng vị ấy chưa 
an trú với thân cảm giác tám giải thoát. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hạng Sa-môn sen trăng. 
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4. Và này các Tỷ-Rheo, thế nào là hạng Sa-môn sen 
hông? 


Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo sống, tùy quán 
sanh diệt trong năm thủ uẫn: "Đây là sắc ... đây là 
thức châm dứt". Và vị ây an trú với thân cảm giác 
tám giải thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
Sa-môn sen hồng. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng Sa-môn tỉnh 
luyện giữa các Sa-môn ? 
Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo nhiều lần được yêu 


câu nhận y, ít khi không được yêu câu ... 


Này các Tỷ-kheo, nếu nói một cách chơn chánh, nói 
về hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn, người 
ây này các Tý-kheo, nói một cách chơn chánh là nói 
về Ta, là hạng Sa-môn tinh luyện giữa các Sa-môn. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 
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